TUẦN 1:
Thứ  hai ngày 7 tháng 9 năm 2020
Bài 1: Vị trí quanh ta
I. Mục tiêu: 
1- Năng lực: 
- HS bước đầu nhận biết được vị trí tương đối giữa hai vật: Trên - dưới; 
Bên phải - bên  trái; Phía trước - phía sau. Ở giữa.
- Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2-  Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. Đồ dùng dạy học:
1- GV: Hình ảnh các tranh trong SGK, máy chiếu.
2- HS: SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1- Hoạt động 1: Khởi động
                    Cả lớp hát bài: Cả tuần đều ngoan
2- Hoạt động 2: Khám phá,thực hành
a. Nhận biết trên dưới 
- HS quan sát tranh trong SGK thảo luận theo nhóm, nêu những vật ở trên, những vật ở dưới.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu theo yêu cầu của bài tập.
- HS tìm ví dụ thực tế về quan hệ trên dưới của những vật trong lớp học.
b. Nhận biết quan hệ bên phải - bên trái
- HS quan sát trên màn hình nêu các vật bên phải - bên trái.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu theo yêu cầu bài.
- HS tìm ví dụ về quan hệ bên phải, bên trái trong thực tế.
c. Nhận biết quan hệ trước  - sau, ở giữa.
- HS thảo luận nhóm đôi các hình ảnh trong SGK.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu. 
- HS tìm ví dụ thực tế về quan hệ trước  -  sau, ở giữa.
3- Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò
- HS : Nêu nội dung bài học 
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà .........

Thứ  tư  ngày 9  tháng 9 năm 2020	
BÀI 2: NHẬN BIẾT CÁC HÌNH (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
1- Năng lực: 
   - HS bước đầu nhận dạng được các biểu tượng của 6 hình cơ bản: hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
   -  Rèn năng lực tư duy sáng tạo sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
   -  Biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
2-  Phẩm chất: 
        - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp và toán học
II. Đồ dùng dạy học:
1- GV: - Hình ảnh các tranh trong SGK.
            - Máy chiếu.
2- HS: - SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1- Hoạt động 1: Khởi động
       Cả lớp hát bài: Ông trăng tròn
2- Hoạt động 2: Khám phá
a, Nhận biết biểu tượng hình vuông:
- HS quan sát tranh trong SGK thảo luận theo nhóm, nêu những hình vuông và các vật có dạng hình vuông.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu theo yêu cầu của bài tập.
- HS tìm ví dụ thực tế về quan hệ trên dưới của những vật có dạng hình vuông.
b, Nhận biết biểu tượng hình chữ nhật.
- HS quan sát trên màn hình nêu các vật bên phải - bên trái.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu theo yêu cầu bài.
- HS tìm những vật có dạng hình chữ nhật.
c, Nhận biết biểu tượng hình tam giác.
- HS thảo luận nhóm đôi các hình ảnh trong SGK.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu. 
- HS tìm ví dụ thực tế về quan hệ trước  -  sau, ở giữa.
d, Nhận biết biểu tượng hình tròn
- HS thảo luận nhóm 4 các hình ảnh trong SGK.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu. 
- HS tìm ví dụ thực tế về những vật có dạng hình tròn.
e, Nhận biết biểu tượng khối hộp chữ nhật
- HS quan sát trên màn hình các hình ảnh trong SGK.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu. 
- HS tìm ví dụ thực tế về các vật có dạng hình hộp chữ nhật.
g, Nhận biết biểu tượng khối lập phương
- HS thảo luận nhóm đôi các hình ảnh trong SGK.
- HS chia sẻ. GV kết luận.
- HS tô màu. 
- HS tìm ví dụ thực tế về các đồ vật có dạng khối lập phương
3- Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò
- HS lấy ví dụ về các vật có dạng hình đã học. 
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........

Thứ  sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020
BÀI 3 : LUYỆN TẬP (Tiết 3)
I. Mục tiêu: 
1- Năng lực: 
    - HS nhận biết được hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, khối hộp chữ nhật và khối lập phương.
   - HS nhận biết được hình dạng của một số đồ vật trong đời sống.
   - Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2- Phẩm chất: 
- Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. Đồ dùng dạy học:
1- GV: - Hình ảnh các tranh trong SGK.
           - Máy chiếu.
2- HS: - SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1-Hoạt động 1: Khởi động
                    Trò chơi: " Truyền điện"
- HS quan sát trong lớp những vật có dạng hình chữ nhật.
- HS nêu 1 vật trong lớp có dạng dạng hình chữ nhật rồi chỉ định bạn thứ hai nêu tiếp, bạn thứ hai chỉ định bạn thứ ba nêu tiếp...
2-Hoạt động 2: Luyện tập thực hành
              Nhận dạng các hình hình học
Bài 1: HS quan sát SGK và nêu yêu cầu của bài tập.
- HS thảo luận nhóm đôi. 
- HS chia sẻ. GV kết luận.
Bài 2: GV chiếu bài 2 lên màn hình, HS quan sát thảo luận, chia sẻ.
+ Các hình tam giác có màu vàng.
+ Các hình vuông có màu cam.
+ Các hình tròn có màu đỏ.
+ Các hình chữ nhật có màu xanh.
GV kết luận.
Bài 3: HS quan sát SGK và nêu yêu cầu của bài tập.
        GV lần lượt cho HS nêu mỗi đò vật cùng dạng. HS nhận xét.
3- Hoạt động 3: Củng cố  HS chơi trò chơi" Ai nhanh hơn"
- Kể tên 3 đồ vật có dạng hình vuông.
- Kể tên 3 đồ vật có dạng hình tròn.
- Kể tên 3 đồ vật có dạng hình tam giác.
4- Hoạt động 4: Dặn dò
- HS về nhà lấy ví dụ về các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, hình hộp lập phương, hình hộp chữ nhật. 
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........


                                     ..........., ngày......   tháng ...... năm 2020
Người duyệt 




TUẦN 2:
Thứ  hai ngày 14 tháng 9 năm 2020
Bài 4: CÁC SỐ 1, 2, 3 
I. Mục tiêu: 
1- Năng lực: 
- HS nhận dạng, đọc, viết được các số 1,2,3.
- Đếm được các số từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.
- Bước đầu vận dụng được các số 1,2,3 vào cuộc sống.
-  Rèn năng lực tư duy sáng tạo sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
2- Phẩm chất: 
       - Rèn luyện tính nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và suy luận.
II. Đồ dùng dạy học:
1- GV: - Hình ảnh các tranh trong SGK.
           - Máy chiếu.
2- HS: - SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1-Hoạt động 1: Khởi động
                  Cả lớp múa  hát bài: Một con vịt
2-Hoạt động 2: Khám phá
                Hình thành biểu tượng các số 1,2,3.
* Hình thành biểu tượng số 1:
- Bước 1: HS quan sát tranh trong SGK thảo luận theo nhóm, nêu có 1 cái ba lô, có 1 cái thước kẻ, có 1 cái thước kẻ, có 1 cái hộp bút, có 1 chấm tròn, có 1 khối lập phương.
        - HS chia sẻ. GV kết luận. 
- Bước 2: GV hướng dẫn HS quan sát số 1 in, số 1 viết thường và yêu cầu HS đọc lại.
* Hình thành biểu tượng số 2, 3: (Cách tiến hành tương tự)
-  Đếm từ 1 đến 3 và đếm từ 3 đến 1
- HS quan sát trên màn hình nêu các khối lập phương để đếm từ 1 đến 3 rồi đếm từ 3 đến 1.
3- Hoạt động 3: Thực hành - luyện tập.
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài tập.
        - HS viết các số 1,2,3 vào vở bài tập toán.
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập.
        - HS làm bài, đổi vở kiểm tra bài của bạn.
Bài 3: HS đếm các số theo thứ tự: 1,2,3 và ngược lại: 3,2,1.
4-Hoạt động 4: Củng cố 
- HS tìm những đồ vật ở lớp, những dụng cụ cá nhân có số lượng là 1,2,3.
- Gv tổng kết nội dung bài học. 


Thứ  tư ngày 16 tháng 9 năm 2020
BÀI 5 : LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu: 
1- Năng lực: 
- HS đọc, viết được các số 1,2,3.
- Đếm thành thạo các số từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.
- Bước đầu vận dụng được các số 1,2,3 vào cuộc sống.
-  Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2- Phẩm chất: 
       - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp và toán học
II. Đồ dùng dạy học:
1- GV: - Hình ảnh các tranh trong SGK.
            - Các tấm bìa có hình các con vật, hoa quả... và các bìa ghi số 1,2,3.
            - Máy chiếu.
2- HS: - SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1- Hoạt động 1: Khởi động
               HS chơi trò chơi:  Kết bạn "Kết hai, kết ba"
2- Hoạt động 2: Luyện tập củng cố các số 1,2,3.
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài tập.
- HS làm việc cá nhân, sau đó từng cặp kiểm tra bài tập của nhau.
- GV chữa bài.
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập.
       - HS làm bài, chữa bài. GV kết luận.
Bài 3: HS đọc các số theo thứ tự: 1,2,3 và ngược lại: 3,2,1.
Bài 4: HS nêu yêu cầu bài
      - HS trả lời miệng. GV kết luận.
3- Hoạt động 3: Vận dụng
Bài 5: GV hướng dẫn HS quan sát bức tranh tổng thể trên màn hình để tìm ra được số lượng là 1,2,3 và những đối tượng cùng loại, tìm được số thích hợp thay cho dấu ?
4- Hoạt động 4: Củng cố
- Trò chơi: Nhận biết số lượng.
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........

Thứ  sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020
BÀI 6: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 3 
I. Mục tiêu: 
1- Năng lực: 
- HS nhận biết được nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau và các dấu >, <, =.
- So sánh được các số trong phạm vi 3.
- Bước đầu vận dụng được so sánh các số trong phạm vi 3 vào cuộc sống.
- Biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
2- Phẩm chất: 
       - Rèn luyện tính nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và suy luận.
II. Đồ dùng dạy học:
1- GV: - Hình ảnh các tranh trong SGK.
           - Các tấm bìa ghi từng số 1,2,3 và các tấm bìa ghi từng dấu >, <, =.
           - Máy chiếu.
2- HS: - SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1-Hoạt động 1: Khởi động
· HS tìm những đồ vật trong lớp có số lượng là 1,2,3.
2-Hoạt động 2: Khám phá
a. Hình thành nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
* So sánh số lượng cốc và thìa:
- HS quan sát tranh trong SGK thảo luận theo nhóm, 
[bookmark: _GoBack]- HS chia sẻ. 
- GV kết luận: Số cốc nhiều hơn số thìa. Số thìa ít hơn số cốc.
* So sánh số lượng ca và bàn chải:
- HS quan sát tranh trong SGK thảo luận theo nhóm, 
- HS chia sẻ. 
- GV kết luận: Số ca bằng số bàn chải.
* So sánh các số trong phạm vi 3:
        - HS quan sát trên màn hình: Có 2 cái đĩa, có 3 cái cốc.
- HS chia sẻ: 2 cái đĩa ít hơn 3 cái cốc.
- GV kết luận: 2 bé hơn 3. Giới thiệu dấu <.   Viết 2 < 3.
       - HS chia sẻ: 3 cái cốc nhiều hơn 2 cái đĩa.
       - GV kết luận: 3 lớn hơn 2.  Giới thiệu  dấu >. Viết 3 > 2. 
       - GV hướng dẫn HS quan sát tranh số ô tô và xe máy để nhận biết số ô tô bằng số xe máy.
       - GV giới thiệu dấu =. Viết 2 = 2
3- Hoạt động 3: Thực hành - luyện tập.
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài tập.
      - HS viết các dấu >, <, =  vào vở bài tập toán.
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập. HS so sánh hai số rồi chọn dấu >, <, = thích hợp thay cho dấu ?
- HS làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra bài của bạn. 
- GV dùng máy chiếu chữa bài.
Bài 3: HS nêu yêu cầu bài tập. 
- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS làm bài, chữa bài.
4- Hoạt động 4: Vận dụng
 Bài 4 : HS nêu yêu cầu bài tập. 
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- GV kết luận.
5- Hoạt động 5: Củng cố
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........


.......,ngày......   tháng ...... năm 2020
Người duyệt 



TUẦN 3 
Thứ  hai ngày 21 tháng 9 năm 2020
BÀI 7: CÁC SỐ 4, 5, 6 
I.Mục tiêu:
1- Năng lực: 
- HS bước đầu nhận biết nhận dạng, đọc và viết được các số 4, 5, 6. Sử dụng được các số 4, 5, 6 vào cuộc sống.
- Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2-  Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. Chuẩn bị: 
1- Giáo viên: Hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới, bức tranh BT4 trong SGK, máy chiếu.
2- Học sinh: SGK Toán 1, vở BT Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1-Hoạt động1: Khởi  động: Trò chơi” Truyền điện ”.
 - Kể tên các đối tượng gắn với số 1: trong lớp có 1 cô (thầy) giáo. GV gọi một số HS trả lời rồi chỉ định bạn tiếp theo.
 - Tương tự với các số 2, 3.
2-Hoạt động 2: Khám phá: Hình thành biểu tượng các số 4, 5, 6.
 - GV chiếu hình thứ nhất trong SGK lên màn hình, lần lượt chỉ vào từng nhóm trong tranh và cho HS nêu: bốn con chim, bốn con cá, bốn con rừa, bốn chấm tròn và bốn khối lập phương.
· GV: ta viết số 4 và đọc là bốn (Cho HS phân biệt số 4 viết in và viết thường). Có thể cho Hs quan sát trong SGK và lần lượt nêu như trên.
· Tương tự với các số 5, 6.
3-Hoạt động 3 : Thực hành – luyện tập 
Bài 1: Thực hành viết số. GV hướng dẫn HS viết theo mẫu lần lượt các số 4, số 5, số 6 vào vở BT Toán sau đó nhận xét và chữa bài.
Bài 2: HS nhận xét yêu cầu bài, thảo luận nhóm đôi , làm bài.
        - Gv chiếu lên bảng một số bài. HS nhận xét chữa bài. HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Bài 3: HS nhận xét yêu cầu bài, HS làm bài vào vở BT Toán.
       - GV chọn một số bài của HS nhận xét và chữa.
4-Hoạt động 4: Vận dụng: 
Bài 4: GV chiếu hình ảnh bài 4 lên màn hình, giải thích mẫu để HS hiểu yêu cầu bài. 
 - Thảo luận nhóm 4 rồi làm bài.
 - Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả rồi cho HS nhận xét bài của bạn và chữa những chỗ sai.
5- Hoạt động 5: Củng cố - dăn dò
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Kể tên một số đối tượng gắn với số 4(chẳng hạn: con thỏ có 4 chân). GV gọi một HS trả lời rồi chỉ định bạn tiếp theo.
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........

Thứ  tư ngày 23 tháng 9 năm 2020
BÀI 8 : ĐẾM ĐẾN 6 
I.Mục tiêu:
1- Năng lực: 
- HS đếm được các số từ 1 đến 6 và từ 6 đến 1. Nhận biết được thứ tự từ thứ nhất đến thứ sáu. Nhận biết được các hình.
- Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2- Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. Chuẩn bị:
1- Giáo viên: Hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới, bức tranh BT 3, 4 trong SGK, máy chiếu.
2- Học sinh: SGK Toán 1, vở BT Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1-Hoạt động 1: Khởi  động: 
- Trò chơi” Truyền điện ”.
- Kể tên các đối tượng gắn với số 5(chẳng hạn: mỗi bàn tay có 5 ngón):Gv gọi một số HS trả lời rồi chỉ định bạn tiếp theo.
2-Hoạt động 2: Khám phá 
Hình thành kiến thức mới: Đếm từ 1 đến 6 và từ 6 đến 1.
 - GV chiếu bức tranh trong SGK cho HS đọc lần lượt các số ghi ở dưới chân mỗi cột các khối lập phương.
 - Gọi HS đếm lần lượt để củng cố kĩ năng đếm từ 1 đến 6 và từ 6 đến 1.
3-Hoạt động 3: Thực hành – luyện tập:
Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu của bài toán. Cho HS làm bài vào VBT Toán, GV chữa. Hs đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 2: GV giải thích” hình thứ nhất, hình thứ tư” cho HS hiểu.
        - HS thảo luận nhóm đôi và làm bài miệng.
Bài 3: GV chiếu hình ảnh của bài 3 lên màn hình hoặc cho HS nhìn vào SGK để nêu yêu cầu của bài toán.
 - Cho HS thảo luận nhóm đôi rồi làm bài vào VBT Toán.
 - GV cho đại diện một số nhóm báo cáo kết quả rồi cho HS nhận xét bài của bạn và sửa chữa chỗ sai. HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 4: GV chiếu hình ảnh của bài 4 lên màn hình hoặc cho HS nhìn vào SGK nêu yêu cầu của bài.
       - HS làm cá nhân.
4-Hoạt động 4: Củng cố: (có thể bằng trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng “): Cho HS đếm từ 1 đến 4, đến 5, đến 6 và ngược lại.
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........

Thứ  sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020
BÀI 9 : SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 6 
I.Mục tiêu:
1- Năng lực: 
- HS bước đầu nhận biết được vị trí tương đối giữa hai vật: Trên - dưới; 
Bên phải - bên  trái; Phía trước - phía sau. Ở giữa.
· Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2- Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. Chuẩn bị:
1- Giáo viên: Hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới và hoạt động củng cố bài, máy chiếu, bảng phụ có nội dung bài tập 1 và BĐDHT
2- Học sinh: SGK Toán 1, vở BT Toán 1.
III. Các hoat động dạy học:
1-Hoạt động 1: Khởi động
              Trò chơi: Tiếp sức
2-Hoạt động 2: Khám phá
*Hình thành kiến thức mới: So sánh các số trong phạm vi 6.
 - GV chiếu bức tranh trong SGK hoặc cho HS nhìn vào SGK đọc lần lượt số lượng khối lập phương trong mỗi cột rồi nêu: 3 < 4, 4 > 3; 4< 6, 6 > 4, …
 - GV gọi một vài HS khác nhắc lại để củng cố. 
3- Hoạt động 3: Thực hành – luyện tập
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài. Chia lớp làm 3 nhóm: Mỗi nhóm làm một cột trên bảng phụ. Đại diện các nhóm trình bày và chữa bài. 
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài.
        - HS làm bài vào VBT Toán. GV chọn một số bài làm của HS để chữa. Sau đó đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 3: GV chiếu hình ảnh của bài 3 lên màn hinhfhoawcj cho HS nhìn vào SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
 - Chú ý: Đây là lần đầu tiên xuất hiện dạng bài tìm số bé nhất , số lớn nhất trong ba số. GV giới thiệu khái niệm số lớn nhất , số bé nhất trong ba số (theo nội dung trong bóng nói).
 - HS thảo luận nhóm đôi rồi làm bài. 
 - GV cho đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả rồi cho HS nhận xét bài của bạn và chữa bài vào VBT Toán.
Bài 4: 
a, Cho HS đếm số cá trong mỗi bể rồi so sánh các số đếm được để chọn ra bể có nhiều cá nhất (bể B có nhiều cá nhất).
b, Tương tự câu a.
4-Hoạt động 4: Củng cố
       - GV cho HS củng cố bài bằng trò chơi “ Rung chuông vàng ”: Một câu về so sánh số, một câu về điền số vào ô trống và một câu về tìm số nhỏ nhất.
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........

                                                 
..........,ngày......   tháng ...... năm 2020
Người duyệt











TUẦN 4
Thứ  hai ngày 28 tháng 9 năm 2020
BÀI 10: CÁC SỐ 7, 8, 9 
I.Mục tiêu:
1- Năng lực: 
- HS bước đầu nhận biết được vị trí tương đối giữa hai vật: Trên - dưới; 
Bên phải - bên  trái; Phía trước - phía sau. Ở giữa.
- Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2-Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. Chuẩn bị:
1- Giáo viên: Hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới, bức tranh BT4 trong SGK, máy chiếu.
2- Học sinh: SGK Toán 1, vở BT Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1-Hoạt động 1: Khởi  động: Trò chơi” Truyền điện ”.
 - Kể tên một vài đối tượng gắn với số 5 (chẳng hạn ngôi sao 5 cánh). GV gọi một HS trả lời rồi chỉ định bạn tiếp theo.
 - Tương tự với số 6.
2- Hoạt động 2: Khám phá 
* Hình thành biểu tượng các số 7, 8, 9.
 - GV chiếu hình thứ nhất trong SGK lên màn hình, lần lượt chỉ vào từng nhóm đối tượng trong tranh và cho HS nêu: 7 cái kèn, 7 con búp bê, 7 cái máy bay, 7 chấm tròn và 7 khối lập phương.
 - GV: Ta viết số 7 và đọc là bảy (cho HS phân biệt số 7 viết in và viết thường). Có thể cho HS quan sát trong SGK và lần lượt nêu như trên (nếu không có máy chiếu). Tương tự với các số 8, 9.
3- Hoạt động 3: Thực hành và luyện tập:
Bài 1: Thực hành viết số. GV hướng dẫn HS viết theo mẫu lần lượt số 7, số 8, số 9 (vào VBT Toán), sau đó GV uốn nắn và chữa cho HS.
Bài 2: GV cho HS nêu yêu cầu của bài. HS thảo luận nhóm đôi rồi làm bài vào VBT Toán.
        - Gv chọn một số bài của HS cho các bạn nhận xét và chữa bài.
Bài 3: GV cho HS nêu yêu cầu đề bài.
 - Từng cá nhân làm bài vào VBT Toán.
 - GV chọn một số bài của HS chiếu lên bảng rồi cho HS nhận xét bài của bạn và chữa hoặc chọn một số bài, nhận xét và chữa chỗ sai. 
4- Hoạt động 4: Vận dụng 
Bài 4: GV chiếu hình ảnh của bài 4 lên màn hình, giải thích “ Mẫu’’ để HS hiểu yêu cầu của bài.
 - HS thảo luân nhóm 4 rồi làm bài.
 - GV cho đại diện một số nhóm báo cáo kết quả rồi cho HS nhận xét bài của bạn và chữa chỗ sai. 
 Chú ý: Phân biệt bạn nam, bạn nữ. 
5- Hoạt động 5: Củng cố
     - GV cho HS chơi để củng cố cách nhận dạng, đọc các số 7, 8, 9.
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........

Thứ  tư ngày 30 tháng 9 năm 2020
BÀI 11: ĐẾM ĐẾN 9 
I.Mục tiêu:
1- Năng lực: 
- HS bước đầu nhận biết được vị trí tương đối giữa hai vật: Trên - dưới; 
Bên phải - bên  trái; Phía trước - phía sau. Ở giữa.
- Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2- Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. Chuẩn bị:
 - Giáo viên: Hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới, bức tranh BT 3, 4 trong SGK, máy chiếu.
- Học sinh: SGK Toán 1, vở BT Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
1- Hoạt động 1: Khởi  động: 
     Trò chơi” Truyền điện ” về phép đếm đến 6 (xuôi và ngược).
2- Hoạt động 2: Khám phá: 
 Hình thành kiến thức mới: Đếm từ 1 đến 9 và từ 9 đến 1.
 - GV chiếu bức tranh trong SGK hoặc cho HS nhìn vào SGK đọc lần lượt các số ghi ở dưới chân mỗi cột khối lập phương.
 - GV cho HS đếm lần lượt để củng cố kĩ năng đếm từ 1 đến 9 và ngược lại. 
3- Hoạt động 3: Thực hành – luyện tập
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài và làm vào VBT Toán. Gv chữa, HS đổi vở kiểm tra chéo.
         - GV lần lượt chỉ vào các hình trong dãy cho HS trả lời thứ tự của hình đó.
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài và làm vào VBT Toán.
Bài 3: GV chiếu hình ảnh của bài 3 lên màn hình hoặc cho HS nhìn SGK, nêu yêu cầu bài.
 - HS thảo luận nhóm đôi làm bài vào VBT Toán.
 - GV cho đại diện một số nhóm trình bày kết quả, HS khác nhận xét. HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
4- Hoạt động 4: Vận dụng
Bài 4: GV chiếu hình ảnh của bài 3 lên màn hình hoặc cho HS nhìn SGK, nêu yêu cầu bài.
 - HS thảo luận nhóm 4 rồi làm bài tập vào VBT Toán.
 - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
 - GV cho HS nhận xét kết quả.
5- Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò:
       - GV cho HS chơi trò “ Ai nhanh, ai đúng ”: Cho HS đếm từ 1 đến 7, đến 8, đến 9 và ngược lại.
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........


Thứ          ngày          tháng          năm 2020

BÀI : LUYỆN TẬP (TIẾT 12)
I.Mục tiêu:
1- Năng lực: 
- HS bước đầu nhận biết được vị trí tương đối giữa hai vật: Trên - dưới; 
Bên phải - bên  trái; Phía trước - phía sau. Ở giữa.
- Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
2-Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. Chuẩn bị
1- Giáo viên: Hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới, bức tranh BT 1, 3, 4 trong SGK, máy chiếu.
2- Học sinh: SGK Toán 1, vở BT Toán 1.
 III. Các hoạt động dạy hoc:
1-Hoạt động1: Khởi  động: 
                Trò chơi” Truyền điện ”
- Một HS giơ một ngón tay đếm 1, rồi chỉ bạn tiếp theo giơ 2 ngón tay, đếm 2,…cho đến 9 ngón tay đếm 9, rồi chỉ bạn tiếp theo giở 8 ngón tay đếm 8,…cho đến 1.
 - Tương tự với các số 7, 8.
2- Hoạt động 2: Thực hành luyện tập:
               Luyện kĩ năng đếm trong phạm vi 9.
Bài 1: HS quan sát tranh SGK rồi nêu yêu cầu bài.
 - HS lần lượt neeusoos nào chỉ số ngón tay giơ lên.
 - Các bạn nhận xét rồi chữa bài.
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài. HS thảo luận nhóm đôi làm bài vào VBT Toán. GV chữa, HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Bài 3: HS quan sát SGK, nêu yêu cầu bài, HS làm bài vào VBT Toán. Một số HS trình bày bài, cho HS nhận xét , chữa bài.
Bài 4: HS quan sát SGK nêu yêu cầu bài.
 - GV giải thích mẫu. HS thảo luận nhóm đôi và làm bài tập vào VBT Toán.
 - Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.Các bạn nhận xét và chữa.
3-Hoạt động 3: Vận dụng
 - HS nêu yêu cầu bài. HS thảo luận nhóm 4và thực hiện thao tác lắp ghép trên BĐDHT.
 - Đại diện nhóm báo cáo cách ghép, HS nhận xét.
4-Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò
     -  Củng cố bài học bằng trò chơi về phép đếm trong phạm vi 9.
- GV tổng kết nội dung bài học, dặn học sinh về nhà ..........



      
...........,ngày......   tháng ...... năm 2020
Người duyệt



























TUẦN 5:
Thứ          ngày          tháng          năm 2020
BÀI: SO SÁNH CÁC Sè TRONG PHẠM VI 9  (tiết 13)
I. MỤC TIÊU
1- Năng lực:
    + Học sinh so sánh được các số trong phạm vi 9.
    + Học sinh biết vận dụng được việc so sánh các số trong phạm vi 9 vào cuộc sống.
   + Học sinh biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
   + Rèn năng lực tư duy sáng tạo sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
   + Biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
2- Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn Toán
II. CHUẨN BỊ
1- GV:  - Bảng phụ có nội dung bài tập 1, máy chiếu.
              - Hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới, bài tập 3.
2-  HS: Sách giáo khoa Toán 1, vở bài tập Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1- Hoạt động 1: Khởi động:
   - GV thành lập 3 nhóm chơi trò chơi “Tiếp sức”; Mỗi nhóm làm 1 cột bài 1tiết 9. Từ đó dẫn dắt HS vào bài mới.
2- Hoạt động 2: Khám phá
Hình thành kiến thức mới; So sánh các số trong phạm vi 9.
    - HS quan sát hình vẽ trong SGK theo nhóm đôi.
    - HS quan sát trên màn hình.
    - HS đọc lần lượt số lượng khối lập phương trong mỗi cột rồi lần lượt nêu:
        6 < 7                     7 < 9                8 < 9                   8 = 8
        7 > 6                     9 > 7                9 > 8
· GV gọi một vài HS nêu lần lượt các bất dẳng thức để củng cố.
3- Hoạt động 3: Thực hành luyện tập
     Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài.
    - GV chia HS thành 3 nhóm, mỗi nhóm làm một cột trên bảng phụ.
    - HS đại diện nhóm trình bày.
    - HS nhận xét và chữa.
    - Cả lớp chữa bài vào vở bài tập Toán ( nếu sai).
     Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài.
    - HS lần lượt nêu mỗi dấu? thay bởi những số nào cho phù hợp, các bạn khác nhận xét. HS chép vào vở bài tập Toán.
     Bài 3: HS nêu yêu cầu của bài.
    - HS quan sát hình trong SGK.
    - GV chiếu hình ảnh của bài 3 lên màn hình. 
    - HS thảo luận nhóm đôi rồi làm bài.
    - Đại diện nhóm chia sẻ kết quả bài làm, HS nhận xét, GV kết luận.
     Bài 4: HS đọc đề và nêu yêu cầu của bài.
    - HS làm bài vào vở bài tập Toán. Yêu cầu HS viết cụ thể các số từ 4 đến 7.
    - HS báo cáo kết quả, nhận xét, HS đổi bài kiểm tra chéo.
4- Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
     - Cho HS so sánh một số đồ vật có trong lớp trong phạm vi 9.
5- Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò.
     - HS chơi trò chơi “ Rung chuông vàng” một câu về so sánh các số, một câu về số thứ tự và một câu về tìm số lớn nhất trong phạm vi 9.
    - Về nhà tìm một số đồ vật trong gia đình để so sánh số lượng trong phạm vi 9 cho bố mẹ xem. 
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BÀI: LUYỆN TẬP (tiết 14)
 I. MỤC TIÊU
1- Năng lực:
    + HS thực hiện thành thạo việc so sánh, sắp xếp thứ tự các số trong phạm vi 9.
    + Học sinh so sánh được số lượng của các nhóm đồ vật trong cuộc sống . 
    + Học sinh vận dụng được phép đếm đến 9 vào cuộc sống.
    + Rèn năng lực tư duy sáng tạo sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
    + Biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
2- Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.
II. CHUẨN BỊ
1- GV: - Máy chiếu.
              - Hình ảnh các bức tranh bài tập 2,5 trong SGK.
2-  HS: Sách giáo khoa Toán 1, vở bài tập Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1-Hoạt động 1: Khởi động.
  HS chơi trò chơi “Tiếp sức”. Ba đội chơi, mỗi đội 2 HS, mỗi đội điền dấu >, <, = ?  vào 2 phép tính trong thời gian 2 phút đội nào nhanh đội đó thắng.
       3          8                            7          5                            9          8
       7           1                           3          6                            9          6
2- Hoạt động 2: Luyện tập kỹ năng so sánh các số trong phạm vi 9.
   Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài.
    - HS làm bài cá nhân vào vở bài tập Toán.
    - HS chữa bài, HS đọc lại, HS đổi vở kiểm tra chéo.
3- Hoạt động 3: Luyện tập kỹ năng xác định số lớn nhất, số nhỏ nhất và sắp thứ tự.
    Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài.
     - HS quan sát trong SGK.
     - HS thảo luận nhóm đôi, HS làm bài vào vở bài tập Toán.
     - HS chia sẻ cá nhân, HS nhận xét, HS đổi vở kiểm tra chéo.
     - GV nhận xét.
    Bài 3: HS đọc bài 3 và nêu yêu cầu của bài.
    - GV hướng dẫn để HS biết (tăng dần là từ bé đến lớn, giảm dần là từ lớn đến bé).
    - HS làm vào vở bài tập Toán.
    - 2 HS lên bảng làm, HS nhận xét đọc lại.
    Bài 4: HS đọc và nêu yêu cầu của bài.
    - HS thảo luận nhóm đôi và làm bài.
    - HS báo cáo kết quả, nhận xét, HS đọc lại.
4- Hoạt động 4: Vận dụng.
    Bài 5: HS quan sát SGK và nêu yêu cầu.
     - HS thảo luận nhóm 4 và làm bài.
     - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các bạn nhận xét. GV chữa bài.
      Củng cố bài học bằng trò chơi “Rung chuông vàng”: 1 bài về so sánh số, 1 bài về sắp xếp số và 1 bài về số lớn nhất, số nhỏ nhất.
5- Hoạt động 5: Củng cố dặn dòVề nhà tìm trong gia đình con vật nào nuôi nhiều nhất, con vật nào nuôi ít nhất nói cho bố mẹ nghe.  	
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BÀI: Sè  0    (Tiết 15)

 I. MỤC TIÊU
1- Năng lực:
    + HS nhận dạng, đọc, viết được số 0.
    + Học sinh so sánh và sắp xếp theo thứ tự được các số trong phạm vi 9. 
    + Rèn năng lực tư duy sáng tạo sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
    + Biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
2- Phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, chăm chỉ, kiên trì và tình yêu môn toán.

II. CHUẨN BỊ
1- GV: - Hình ảnh phần bài mới, BT 4 và video clip trò chơi. Máy chiếu.
2-  HS: Sách giáo khoa Toán 1, vở bài tập Toán 1, que tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1- Hoạt động 1: Khởi động.
HS cầm trên tay một số que tính sau đó yêu cầu HS bỏ hết xuống bàn. Hỏi trên tay còn mấy que tính?
  (không còn que tính nào). GV giới thiệu bài
2-Hoạt động 2: Khám phá
*Nhận biết số 0 và so sánh số 0 với các số từ 1 đến 9.
    - HS quan sát các hình trong SGK.
    - GV chiếu lên màn hình, HS quan sát.
    - Hỏi đĩa thứ nhất có mấy cái bánh?
    - HS nhận xét số bánh trong đĩa thứ 4.
    - GV: Số bánh trong đĩa thứ tư là “không” ta dùng ký hiệu “0” để chỉ số bánh trong đĩa thứ 4 và đọc là “không”.
   - GV ghi lên bảng: 0
   - HS đọc lại.
   - HS lần lượt đọc hàng số ghi ở chân cột khối lập phương.
   - HS so sánh số 0 với các số , 2,…, 9.
   - GV vậy số “0” bé hơn những số nào?
   - GV hỏi: Trong các số từ 1 đến 9 số nào bé nhất, số nào lớn nhất?
3-Hoạt động 3: Thực hành - luyện tập.
    Bài 1: Tập viết số
     - HS tập viết số 0 vào vở BT Toán, GV quan sát uốn nắn.
    Bài 2: >, <, = ?
    - HS nêu yêu cầu của bài.
    - HS làm vào vở bài tập Toán.
    - Hs chia sẻ kết quả cá nhân.
    - GV đưa lên màn hình.
    - HS nhận xét đọc lại.
    Bài 3: HS đọc yêu cầu của bài.
    - HS thảo luận nhóm đôi.
    - HS làm vào vở BT Toán.
    - 2 HS lên bảng làm, mỗi em một phần.
    - HS nhận xét đọc lại.
    - HS đổi vở kiểm tra chéo.
4- Hoạt động 4: Vận dụng
    Bài 4: Số?.
    - HS nêu yêu cầu của bài.
    - HS thảo luận theo nhóm 4.
    - HS làm vào vở BT Toán.
    - Đại diện nhóm chữa bài theo yêu cầu của GV.
    - HS nhận xét, đọc lại bài.
    - GV nhận xét chung.
5- Hoạt động 5: Củng cố- dặn dò
     - HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng”.
     + Tìm số bé nhất: 4, 7, 0, 3.
     + Tìm số lớn nhất: 8, 5, 7, 6.
     + HS viết bảng con.
     + Công bố HS thắng cuộc.
     - Về nhà đếm từ 0 đến 9 và từ 9 đên 0 cho bố mẹ nghe.
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Bài 16: Số 10 (Tiết 16)
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Nhận dạng, đọc, viết được số 10.
- So sánh và sắp xếp theo thứ tự được các số trong phạm vi 10
- Sử dụng được số 10 trong cuộc sống.
- Bước đầu biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm...
- Rèn năng lực tư duy, sáng tạo, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
- Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin, trách nhiêm
II. Chuẩn bị:
- GV: Hình ảnh phần bài mới, máy chiếu, video, clip trò chơi
- HS: 10 đồ vật thật như: 10 que tính, 10 nút chai, 10 bông hoa, 10 hòn sỏi,…SGK, Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
1.  Khởi động: Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” về số 0 và số 1 rồi dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá: Nhận biết số 10 và so sánh các số trong phạm vi 10.
- GV: Chiếu bức tranh thứ nhất trong SGK lên màn hình hoặc cho HS nhìn vào SGK, lần lượt chỉ vào từng nhóm trong tranh và cho HS nêu: 10 cái cặp tóc, 10 cái mũ, 10 ngón tay, 10 chấm tròn và 10 khối lập phương.
- GV: Ta viết số 10 và đọc là: mười (cho HS phân biệt số 10 viết in và viết thường)
* Có thể cho HS quan sát trong SGK và lần lượt nêu như trên (nếu không có máy chiếu)
- GV cho HS lần lượt đọc hàng số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 ghi ở chân các cột hình lập phương.
- GV cho HS so sánh số 10 với các số 1, 2,….9.
3. Thực hành- Luyện tập:
Bài 1: Cho HS tập viết vào Vở bài tập Toán. HS làm việc cá nhân GV theo dõi uốn nắn và chữa cho HS, tuyên dương HS viết đúng, đẹp.
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài. GV cho HS làm vào Vở bài tập Toán, sau đó đổi vở kiểm tra chéo rồi báo cáo cô giáo và HS tự sửa (nếu sai).
Bài 3: GV chiếu bài 3 hoặc cho HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
HS lần lượt chọn kết quả các ý a, b theo yêu cầu của bài, các bạn nhận xét, giải thích sau đó làm vào Vở bài tập Toán.
4. Vận dụng: GV chiếu bài 4 lên màn hình hoặc cho HS nhìn vào SGK nêu yêu cầu của bài, thảo luận nhóm 4 rồi đại diện nhóm chữa lần lượt theo yêu cầu của phần a và b.
5. Củng cố: 
HS chơi Trò chơi: Chuyền bóng và nêu các phép tính trong bảng cộng vừa học.
Về đọc lại các phép tính cho người thân nghe. 
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Bài 17: TÁCH SỐ (Tiết 17)
I. Mục tiêu cần đạt:
1. Năng lực:
 - Bước đầu biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm...
 - Rèn năng lực tư duy, sáng tạo, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 - Tách được các số từ 2 đến 10 thành hai số.
2. Phẩm chất:
 - Rèn tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập
 - Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin, có trách nhiệm.
II. Chuẩn bị: 
 - GV:  Hình ảnh các bức tranh phần bài mới, BT 4
           Máy chiếu.Bảng phụ có nội dung bài tập 3
 - HS:  SGK Toán 1, vở bài tập toán 1, 10 que tính.
III. Các hoạt động dạy học
1. HĐ1: Khởi động:
- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng.
- GV ; Cô có 5 viên bi. Các con chia số bi này thành 2 nhóm xem mỗi nhóm có mấy viên bi?         
- HS. làm việc cá nhân  nhanh tay đưa ra các khả năng có thể nếu trả lời đúng sẽ được thưởng.Từ đó GV dẫn vào bài
2. HĐ2: Khám phá: Thao tác tách số 3 và số 10 thành hai số.
- GV chiếu các bức tranh trong SGK lên màn hinh rồi chỉ vào hình trên bên trái cho học sinh nhận xét.
- HS : Tất cả có 3 viên bi, nhóm thứ nhất có 1 viên bi và nhóm thứ hai có 2 viên bi.
- GV: ta nói 3 gồm 1 và 2. Tiếp tục chỉ vào hình bên phải, thao tác tương tự và nói 3 gồm 2 và 1.
- HS thao tác trên que tính tương tự ảnh trong SGK.
- Tương tự đối với số 10; GV tổ chức cho HS thao tác trên que tính.
- HS làm việc cá nhân, sau đó trao đổi nhóm đôi và nêu các khả năng có thể. 
- Gọi HS nêu, lớp nghe nhận xét , GV chốt
3. Thực hành – Luyện tập:
 Bài 1:
- HS nêu yêu cầu bài toán
- HS quan sát hình vẽ SGK, làm việc cá nhân.
- HS thảo luận nhóm đôi rồi làm vào vở bài tập Toán 1
- GV gọi đại diện nhóm trình bày bài làm, lớp nghe nhận xét, GV chốt kết quả.
 Bài 2: 
-Tổ chức tương tự như bài 1( HS làm bài vào vở bào tập Toán)
Bài 3: 
- GV treo bảng phụ cho HS nêu yêu cầu.
- HS làm việc nhóm đôi; 
a. Tách số 5: Mỗi bạn cầm trên tay 5 que tính, một trong hai bạn trong nhóm giơ 2 que tính thì bạn còn lại sẽ tìm số que tính sao cho khi ghép với 2 que tính của bạn thì được 5 que tính. Hai bạn thay nhau tiến hành trò chơi.
- GV mời một vài đội lên làm trước lớp, lớp theo dõi nhận xét.
b. Tách số 10: Tương tự câu a, mỗi bạn trong các đội cầm 10 que tính.
4. Vận dụng: 
Bài 4: 
- GV chiếu bài 4 lên màn hình và nêu yêu cầu : Tách ( theo mẫu)
- HS quan sát hình và giải thích mẫu.
- HS thảo luận nhóm 4 rồi làm bài vào vở bài tập Toán bằng cách dùng que tính để tách.
- Đại diện nhóm chữa bài lần lượt theo yêu cầu, HS trả lời lần lượt ý thứ nhất, ý thứ hai, ý thứ ba.
5. Củng cố: 
Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức, mỗi đội cử 5 bạn lên tham gia chơi, mỗi bạn có nhiệm vụ nhanh tay tìm 1 thẻ số thích hợp để gắn vào ô trống cho phù hợp.
HS về nhà dùng que tính tách thành các nhóm rồi đọc cùng người thân.
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Bài 18: PHÉP CỘNG (Tiết 18)
I. Mục tiêu cần đạt:
1. Năng lực: 
         - HS đọc viết được phép cộng.
- Bước đầu thực hiện được phép cộng trong phạm vi 3.
- Viết được phép cộng theo tranh vẽ.
  - Bước đầu biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm...
 - Rèn năng lực tư duy, sáng tạo, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
2. Phẩm chất:
 - Rèn tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập
 - Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin, có trách nhiệm
II. Chuẩn bị: 
 - GV:  Máy chiếu.Tranh BT 4
 - HS:  SGK Toán 1, vở bài tập toán 1, que tính.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động: 
Cả lớp hát và vỗ tay bài Tập đếm
2. Khám phá: * Phép cộng 1 +  1  = 2
- Gv chiếu tranh con mèo SGK cho HS quan sát.
- HS quan sát tranh và nêu có 1con mèo thêm 1 con mèo đang chạy đến. Hỏi có tất cả mấy con mèo. 
- Gọi 2-3 HS nêu bài toán.
- Gv : Vậy một con mèo thêm một con mèo được mấy con mèo, gọi 1-2 HS trả lời.
- Gv chỉ lần lượt từng con mèo và que tính rồi nói một thêm một bằng hai.
- Gọi 2-3 HS nêu lại.
- GV cho HS trải nghiệm bằng que tính để tự khẳng định.
- GV nêu 1 thêm 1 bằng 2 ta viết như sau : 1  +  1  =  2, GV giới thiệu dấu +, đọc là 1 cộng 1 bằng 2.
- Gọi 2-3 HS đọc 1  +  1  =  2, sau đó gọi vài HS trả lời 1 cộng 1 bằng mấy.
* Phép cộng 1  +  2  =  3
- GV cho HS thực hiện các bước tương tự như đối với phép cộng 1+1 = 2
- HS quan sát tranh cá nhân sau đó thảo luận nhóm đôi nêu bài toán
- HS trải nghiệm bằng que tính
- HS nêu bài toán và phép tính tương ứng 1  +  2  =  3, lớp nhận xét, Gv chốt.
- Gọi HS đọc 2 phép tính  1  +  1  =  2,    1  +  2  =  3 
3. Thực hành – Luyện tập: 
Bài 1: Số?
- HS nêu yêu cầu và làm bài cá nhân vào vở bài tập Toán
- Gọi HS đọc bài , nhận xét, chữa bài.
Bài 2: Số?
- HS nêu yêu cầu và thảo luận nhóm đôi.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập Toán
- Gọi HS đọc bài , nhận xét, chữa bài.
Bài 3: < , > , = ?
- HS nêu yêu cầu và làm bài cá nhân vào vở bài tập Toán.
- GV gợi ý HS thực hiện phép cộng rồi mới so sánh.
- Đổi chéo vở kiểm tra .
4. Vận dụng: 
Bài 4:
- GV chiếu BT 4 cho HS quan sát tranh.
- GV nêu yêu cầu bài toán.
- HS thảo luận nhóm 2 và nêu phép tính.
- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả, lớp nghe nhận xét, GV chốt.
5. Củng cố: 
- HS chơi trò chơi kết bạn, kết hai, kết ba.
- Về đọc lại phép tính cho người thân nghe.

                              Ngày duyệt:……………………………








TUẦN 7
Thứ         ngày      tháng    năm  2020
Bài 19: Luyện tập (Tiết 19)
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 3.
-  Viết được phép cộng theo tranh vẽ.
- Vận dụng được kiến thức về số, phép cộng các số trong phạm vi 10 vào cuộc sống.
- Bước đầu biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm...
- Rèn năng lực tư duy, sáng tạo.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập
- Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin, có trách nhiệm
II. Chuẩn bị
- GV: SGK Toán 1, Máy chiếu (nếu có)
- HS : SGK Toán 1, Vở bài tập Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động:
Tổ chức trò chơi “kết ba" (ba bạn ngồi ở 3 bàn khác nhau để trao đổi bài học) cho học sinh.
2. Luyện tập, củng cố kiến thức về phép cộng và so sánh các số trong phạm vi 3.
Bài 1. HS làm việc cá nhân tính nhẩm, GV gọi một vài HS trả lời miệng.
Bài 2. HS làm việc nhóm đôi, GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả, nhận xét. 
Bài 3.HS làm việc cá nhân, HS đổi chéo vở kiểm tra cho nhau, báo cáo GV và tự sửa sai.
3. Vận dụng:
Bài 4, Bài 5. HS làm việc theo nhóm 4. GV gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét. GV tuyên dương nhóm làm đúng. 
4. Củng cố:
GV cho HS nêu lại các phép cộng đã học (trả lời bằng miệng), có thể khuyến khích HS đưa ra những tình huống có trong đời sống hằng ngày dẫn đến bài toán có phép cộng đã học, chẳng hạn: Em có 2 viên bi, bạn Đức cho em 1 viên bi, hỏi em có tất cả mấy viên bi?...

Thứ         ngày      tháng    năm  2020
Bài 20: Bảng cộng 1 trong phạm vi 10 (Tiết 20)
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Thực hiện được các phép tính trong bảng cộng 1.
- Bước đầu biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm...
- Rèn năng lực tư duy, sáng tạo, sử dụng đồ dùng học tập.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, cẩn thận trong học tập
- Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin, có trách nhiệm.
II. Chuẩn bị
- GV: SGK, que tính, phiếu bài 4
- HS: GSK, Vở bài tập Toán, que tính
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động 
Cho HS hát bài Tập đếm, từ đó dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá: Hình thành báng cộng 1 trong phạm vi 10
- GV nói: Ta đã biết: 1 +1= 2, 1+2= 3, 2+1=3.
- Cho HS làm theo GV: Tay trái cầm 1 que tính, tay phải cầm 3 que tính và hỏi
tất cả có mấy que tính? Từ đó dẫn đến phép cộng 1 + 3= 4. Sau đó đảo lại (tay
trái cầm 3 que tính, tay phái cầm 1 que tính để dẫn đến phép cộng 3 + 1=4.
- Tương tự dẫn đến các phép cộng: 1 + 4= 5 và 4+ 1= 5.
- Tiếp theo cho HS sử dụng que tính thảo luận nhóm rồi lần luợt các nhóm trình bày để hoàn chỉnh các phép cộng còn lại trong bảng cộng 1.
- Cho HS nhắc lại để hoàn chỉnh bảng cộng 1 và nêu đặc điểm của bảng cộng 1.
3. Thực hành - luyện tập
Bài 1. Tổ chức trò chơi "Truyền điện" , HS làm miệng BT 1.
Bài 2. Cho HS làm bài cá nhân vào Vở bài tâp Toán, GV gọi HS trả lời miệng, nhận xét. 
Bài 3. HS làm việc nhóm đôi, đại diện các nhóm lên trình bày, nhận xét. 
4. Vân dụng
Bài 4. HS làm việc nhóm đôi vào phiếu bài tập, đại diện nhóm trình bày, nhận xét.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi rồi đại diện nhóm nêu yêu cầu bài toán:
- Phát biểu bài toán theo tranh vẽ.
- Viết phép tính theo yêu cầu bài toán.
Đáp án: 1 +5 =6 hoặc 5 +1= 6.
5. Củng cố
- HS chơi trò chơi “ Ném bóng” với nội dung bảng cộng 1.
- Về đọc lại phép tính cho người thân nghe.

Thứ         ngày      tháng    năm  2020
Bài 21: Luyện tập (Tiết 21)
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Thuộc bảng cộng 1 trong pham vi 10.
- Vận dụng được bảng cộng 1 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
- Biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm
- Rèn năng lực tư duy, sáng tạo.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập, yêu thích môn Toán.
- Chăm chú nghe, trả lời tự tin.
II. Chuẩn bị
- GV: SGK Toán 1; bộ ĐDHT .
- HS: SGK Toán 1, Vở bài tập Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động: 
GV cho HS tham gia trò chơi "Truyền bóng" để giải BT1
2.  Luyện tập: 
Bài 2.
- HS nêu yêu câu của bài. Cho HS thảo luận nhóm đôi và làm bài. GV chữa bài
- HS chữa bài vào Vở bài tập Toán của mình.
Bài 3. 
- HS làm việc cá nhân, đổi chéo vở kiểm tra cho nhau. 
- GV gọi một số HS trình bày kết quả, nhận xét.
Bài 4. 
- HS quan sát SGK rồi nêu yêu câu của bài.
- HS thào luận nhóm 4 để tìm ra cách ghép và thực hành với ĐDHT.
- GV cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chữa bài.
3. Vận dụng
Bài 5. 
- GV cho HS quan sát SGK. HS nêu yêu cầu của bài toán.
- HS thảo luận theo nhóm 4 cách phát biểu bài toán và viết phép tính tương ứng
Chấp nhận cả hai cách viết: 7 + 1= 8 hoặc 1+7= 8.
- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét và chữa bài.
4. Củng cố 
- HS chơi trò chơi "Chinh phục đỉnh Olympia" 1 bài về phép cộng trong bảng cộng 1 kết hợp so sánh số, 1 bài về dãy tính và 1 bài về dãy hình.

                           Ngày duyệt:……………………………………





TUẦN 8 
Thứ         ngày       tháng       năm 2020
Bài: 22 Luyện tập chung (Tiết 22)
I. Mục tiêu:
1. Năng lực: 
- So sánh và tách được các số trong phạm vi 10
- Vận dụng được kiến thức về số, so sánh số trong phạm vi 10 vào cuộc sống.
- Bước đầu biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm...
- Rèn năng lực tư duy, sáng tạo, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì….
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK Toán 1, hai bộ bìa, mỗi bộ gồm 10 miếng bìa (có dây đeo) đánh số từ 1 đến 10.
- HS: SGK và vở BTT 1.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động: 
Có thể tổ chức chơi “xếp hàng thứ tự từ 1 đến 10”, chẳng hạn: chia lớp thành hai đội chơi, mỗi đội 10 người. Số HS trong lớp còn lại làm giám khảo và cổ động viên. Mỗi đội chơi đứng ở vạch xuất phát của đội mình, sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu chơi thì các thành viên trong đội chạy đến vị trí đặt bộ bìa rồi lấy một miếng bìa. Căn cứ vào số ghi ở miếng bìa của mình, từng thành viên trong đội xếp thành hàng dọc theo thứ tự từ 1 đến 10. Đội nào xếp đúng thứ tự và nhanh hơn là đội thắng cuộc.
2. Khám phá: Lập kiến thức về các số, so sánh các số trong phạm vi 10 và tách số.
* Bài 1: Hướng dẫn HS tìm được các số thích hợp thay cho dấu ? theo thứ tự từ 0 đến 10. Cho HS đổi vở kiểm tra chéo nhau. GV gọi vài HS trả lời miệng.
* Bài 2:  Đây là dạng khác của bài toán: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Điều này đòi hỏi HS phải nhớ thứ tự các số 0 đến 10 (hoặc thứ tự ngược lại), cũng có thể dựa vào so sánh số để làm bài.
Cho HS làm bài vào vở BTT (chỉ viết kết quả), HS kiểm tra chéo bằng cách đổi vở cho nhau. GV hỗ trợ HS yếu, kém và chữa bài.
* Bài 3: Hướng dẫn HS phân tích từ yêu cầu của bài tìm ra các bước giải bài toán này: Để so sánh số và tìm ra số lớn nhất, ta phải thực hiện phép tính 1 + 2, 4 + 1, 8 + 1, 7 + 1, rồi so sánh kết quả của các phép tính này với nhau.
Cho HS làm bài cá nhân vào vở BTT, HS kiểm tra chéo bằng cách đổi vở cho nhau và GV chữa bài ( có thể cho HS đọc kết quả ở mỗi phép tính để phát hiện những sai lầm của bạn nếu có ở mỗi bước làm).
* Bài 4: Bài này rèn kĩ năng tách số mà HS đã học ở bài học trước đó.
Cho HS làm bài cá nhân vào vở BTT, HS kiểm tra chéo bằng cách đổ vở cho nhau. GV hỗ trợ HS yếu, kém và nhận xét bài làm của HS.
3. Hoạt động 3: Vận dụng
* Bài 5: Bài này ôn lại kiến thức về hình tròn, hình chữ nhật đã học gắn với những đồ vật quen thuộc, tránh sự nhàm chán khi HS học Toán.
Có thể chia nhóm để HS trao đổi, tranh luận với nhau và đại diện nhóm trình bày bài làm của nhóm mình trước lớp. GV nhận xét kết quả từng nhóm.
4. Hoạt động 4: Củng cố
- Có thể tổ chức trò chơi “kết bạn cùng số”. GV (hoặc HS) chuẩn bị sẵn hai bộ gồm các miếng bìa (có dây đeo), trong đó có một bộ bìa xanh đánh số từ 1 đến 10, một bộ bìa đỏ trong đó có một tám bìa ghi số 1 và chín tấm bìa ghi các phép cộng như 1 + 9, 7 + 1, .... Kết quả của các phép cộng này là các số từ 2 đến 10. Mỗi lần chơi có 20 bạn tham gia (10 bạn nam, 10 bạn nữ). Số HS trong lớp còn lại làm giám khảo và cổ động viên. Người chơi đứng thành vòng tròn, sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu chơi thì người chơi chạy đến vị trí đặt bộ bìa (đặt ở tâm vòng tròn) rồi lấy tấm bìa đeo trước ngực (bạn nam chọn bìa màu đỏ, bạn nữ chọn bìa màu xanh). Căn cứ và số (hoặc phép tính) ở miếng bìa của mình, từng thành viên chơi tìm bạn của mình để kết bạn (ví dụ bạn đeo tấm bìa ghi số 3 và bạn đeo tấm bìa ghi phép tính 1 + 2 tìm nhau và kết bạn). Những bạn nào kết bạn sai hoặc cặp kết bạn muộn nhất sẽ bị thua cuộc.

Thứ       ngày       tháng     năm 2020
Bài 23. Phép trừ (Tiết 23)
I. Mục tiêu:
1. Năng lực: 
- Bước đầu thực hiện được phép trừ trong phạm vi 4.
- Viết được phép trừ theo tranh vẽ.
- Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì, yêu thích học Toán….
- Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin …
II. Đồ dùng dạy học
- GV:  Các tranh vẽ hoặc hình ảnh như SGK, bảng phụ.
- HS: SGK Toán 1, vở BTT1, que tính.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động
GV có thể tổ chức hoạt động khỏi động linh hoạt tùy thuộc tình hình cụ thể của lớp mình. Có thể:
- GV cho HS ôn lại  cách viết phép cộng tương ứng tình huống có thao tác “thêm”, sau đó đưa vấn đề viết phép tính ứng với tình huống có thao tác “bớt”.
Chẳng hạn GV nêu tình huống, yêu cầu HS viết phép tính tương ứng bài toán: “có  2 quả dưa, thêm một quả dưa, được 3 quả dưa”.
HS viết: 2 + 1 = 3. GV có thể nêu vài tình huống có dùng từ “thêm” để HS viết phép cộng tương ứng.
- GV đặt vấn đề, như vậy nếu thêm vào thì ta viết phép cộng. Bây giờ ngược lại, nếu “bớt” đi thì ta viết phép tính nào? (HS sẽ thảo luận cá ý khác nhau)
2. Khám phá: Hình thành phép trừ
* Phép trừ 3 – 1 = 2
Hành động với que tính: GV làm mẫu và HS thực hiện theo:
- Lấy 3 que tính cầm trên tay và nói “có 3 que tính”,
- Bớt đi 1 que và nói “bớt đi 1 que tính”
- Giơ 2 que còn lại lên và nói “còn lại2 que tính”
(có thể thực hiện lặp lại 1, 2 lần)
Viết phép tính:
GV hướng dẫn cách viết phép tính:
+ “Có 3 que tính, ta viết 3”  (viết 3 trên bảng)
+ “Bớt ta viết ký hiệu -, đọc là trừ” (viết dấu – sau số 3)
+ “Một que tính” (viết 1)
+ “còn, viết dấu =” (viết =)
+ “2 que tính, viết 2” (viết 2 sau dấu =)
Đọc ký hiệu phép trừ:
- GV cho HS đọc 3 – 1 = 2   như sau “ba trừ một bằng hai”
GV cho HS quan sát tình huống SGK (có thể dùng tranh minh họa): có 3 con ếch, 1 con nhảy đi, còn lại 2 con. Ta cũng có phép trừ 3 – 1 = 2.
* Phép trừ 3 – 2 = 1
GV cho HS quan sát hình vẽ như SGK, mô tả “có 3 quả dưa, ăn 2 quả còn lại 1 quả. Có 3 que tính, bớt đi 2 que tính, còn lại 1 que tính. Hai trường hợp đều viết phép trừ tương ứng là 3 – 2 = 1 
- GV chốt: Như vậy ta đã biết về phép trừ, dấu trừ, cách viết và đọc phép trừ.
* Thực hiện thao tác bớt và viết phép trừ với một số trường hợp khác
GV cho HS thực hiện thao tác trên que tính và viết một số phép trừ tiếp theo, chẳng hạn: 2 - 1 = 1, 4 – 1 = 3, 4 – 2 = 2, 4 – 3 = 1.
GV cho HS thực hiện trên que tính và giải thích trường hợp 3 – 3 = 0, 4 – 4 = 0
3. Thực hành – luyện tập
* Bài 1: GV cho HS nhẩm kết quả, có thể tổ chức trò chơi “Truyền điện”, nhẩm kết quả các phép tính trong bài 1
* Bài 2: GV cho HS phân tích chung một bài: quan sát ảnh chùm 3 quả bưởi, 1 quả bị rơi xuống, 2 quả còn trên cành. Ta có phép tính phù hợp là 3 – 1 = 2
HS làm việc với các trường hợp còn lại, sau đó trao đổi với bạn bên cạnh và ghi bài vào vở BTT
* Bài 3: GV cho HS vận dụng các kết quả trừ trọng phạm vi 4 để làm bài tập này.
Với ý thứ nhất HS sẽ thử lần lượt các phép tính 3 trừ đi một số: “3 trừ 1 bằng 2” (không được) “3 trừ 2 bằng 1” (được), vậy số cần chọn là 2.
Tương tự HS tự làm với các ý khác trong bài vào vở BTT.
4. Vận dụng
* Bài 4: GV yêu cầu HS đọc đề để hiểu tình huống.
HS làm việc theo cặp, cùng nhau giải thích và viết phép trừ. (có 4 con bướm, bay đi 2 con, còn 2 con đậu lại. Ta có phép trừ 4 – 2 = 2
5. Củng cố: GV tổ chức củng cố một cách linh hoạt.
- Các em vừa học về phép trừ (ngược với phép cộng)
- Cho HS nêu các tình huống đa dạng gắn với phép trừ, như: bớt, rơi, rụng, mất, vỡ, bay đi, chạy đi,...

Thứ       ngày     tháng      năm 2020
Bài 24. Luyện tập (Tiết 24)
I. Mục tiêu:
1. Năng lực: 
- Thực hiện được phép trừ trọng phạm vi 4 và vận dụng được vào cuộc sống.
- Vận dụng được kiến thức về số, so sánh số trong phạm vi 10.
- Rèn năng lực tư duy.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Các tranh vẽ hoặc hình ảnh như trong SGK.
- HS: SGK Toán 1, vở BTT 1.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động
GV cho HS ôn lại cách viết phép trừ tương ứng với thao tác “bớt”. GV nêu tình huống, chẳng hạn: “có 2 con thỏ trong chuồng, 1 con chạy đi, còn lại 1 con thỏ trong chuồng. Phép tính là 2 – 1 = 1”. ... hoặc cho HS luyện đọc và viết phép tính trừ trong phạm vi 4.
2. Thực hành – luyện tập
* Bài 1:  với bài 1, có nhiều phương án:
- GV cho HS làm việc trực tiếp, đọc phép tính và ghi kết quả vào vở BTT.
- GV có thể cho HS nhìn phép trừ và nêu kết quả bằng miệng.
- GV có thể cho HS chơi trò chơi luyện nhẩm tính trừ trong phạm vi 4 bằng cách tổ chức trò chơi về tính trừ trong phạm vi 4 như “truyền điện” chẳng hạn.
- GV cũng có thể cho HS chơi trò chơi “tiếp sức” như gợi ý SGK.
* Bài 2: GV cho HS làm tương tự bài 3 tiết trước
Bài này yêu cầu HS phải nhớ kết quả trừ trong phạm vi 4, thử “ướm” các số vào ô trống, khi nào với số thích hợp đươcj kết quả trừ đúng thì chọn số đó thay vào dấu ?.
- Cho HS tự làm vào vở BTT. GV hỗ trợ HS cách làm với HS còn chậm. Chẳng hạn với ý 3 - ? = 2. HS sẽ thử 3 – 1 = 2 (thích hợp). Vậy chọn số 1 thay dấu ?.
- Khi chữa bài HS chỉ cần nêu kết quả thích hợp thay cho dấu ?.
* Bài 3: GV đặt vấn đề, đây là bài tính trong đó phải thực hiện liên tiếp hai phép tính.
GV cho HS phân tích bà mẫu, HS nêu cách làm của bài mẫu. GV ghi bảng cách phân tích của HS, thực hiện từ trài sang phải, đầu tiên thực hiện phép trừ 3 – 2 sau đó được bao nhiêu cộng với 1:
3 – 2  + 1 = 1 + 1 = 2
  1
(GV lưu ý, có thể ghi kết quả phép tính trung gian bên dưới 3 – 2 để khỏi quên).
GV có thể cho HS làm theo cặp hoặc làm việc cá nhân.
Khi chữa bài GV yêu cầu HS ghi quá trình tính và kết quả trên bảng,
* Bài 4: GV cho HS phân tích ý thứ nhất, trước tiên thực hiện phép trừ 3 – 1 (kết quả là 2) sau đó mới so sánh với 3, và thấy dấu cần chọn dấu  <.
- GV cho HS tự làm và kiểm tra chéo kết quả của nhau.
3. Vận dụng.
* Bài 5: GV có thể cho HS tự làm bài vào vở BTT.
- HS ghi phép tính 4 – 1 = 3 và giải thích cho bạn: “có 4 quả dưa, lấy bớt đi 1 quả, còn lại 3 quả. Có phép trừ 4 – 1 = 3”.
4. Hoạt động 4: Củng cố
GV tổ chức cho HS phân tích một tranh vẽ theo nhiều cách khác nhau. VD với tranh vẽ 3 thỏ, 2 thỏ trong chuồng và 1 thỏ chạy ra ngoài, HS có thể mô tả như sau:
- Trường hợp 1: “Có tất cả 3 con thỏ, 1 con thỏ chạy ở ngoài, còn 2 con thỏ trong chuồng”.
- Trường hợp 2: “Có tất cả 3 con thỏ, 2 con thỏ trong chuồng, có 1 con thỏ ở ngoài chuồng”.
Sau bài này GV có thể cho HS tự  nêu các tình huống ứng với phép trừ cụ thể thích hợp. Cách mô tả tình huống khác tùy vào vốn sống của các em.     
                                                    
Ngày duyệt:………………………………..






TUẦN 9
Thứ      ngày       tháng    năm   2020
Bài 25: Bảng cộng 2 trong phạm vi 10 (Tiết 25)
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Lập được các bảng cộng 2 trong phạm vi 10 thông qua tranh ,vật mẫu .
- Bước đầu thực hiện được các phép tính trong bảng cộng 2.
- Đưa ra các tình huống có liên quan đến bảng cộng 2 trong phạm vi 10.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì….
- Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin …
II. Chuẩn bị:
- GV: 10 que tính, máy chiếu, video, clip trò chơi, quả bóng, bảng phụ.
- HS: 10 que tính, SGK, Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động: Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” về các phép tính của bảng cộng 1 trong phạm vi 10 rồi dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá: Hình thành bảng cộng 2 trong phạm vi 10
a. Hướng dẫn học sinh học phép cộng 2 +1 =3 và 1 +2 =3.
Bước 1: Thao tác với que tính thực hiện phép cộng 2 +1 =3.
GV và HS cùng thao tác với que tính:“Có 2 que tính, lấy thêm 1 que tính. Hỏi có tất cả mấy que tính?”
Gọi một số HS nêu lại: “Có 2 que tính, lấy thêm 1 que tính được 3 que tính”.
Bước 2: GV giơ que tính lên và nói: “Hai cộng một bằng mấy?”
- GV viết bảng : 2 + 1 =3 và đọc: “Hai cộng một bằng ba”.
Bước 3: Hướng dẫn học sinh học phép cộng 1+ 2 = 3.
- Gv nêu: “1 cộng 2 bằng mấy?”.
- GV ghi bảng: 1 + 2 = 3. HS nhắc lại.
- GV chỉ vào phép tính 2 + 1 = 3 và 1+ 2 = 3, yêu cầu HS đọc hai phép tính trên.
- GV cho HS nhận xét kết quả của hai phép tính và chốt lại: “Lấy hai cộng một cũng như lấy một cộng hai”.
- GV chốt:“ba bằng mấy cộng mấy?”( 3 bằng 2 cộng 1; 3 bằng 1 cộng 2).
b. Hướng dẫn HS học phép cộng 2 + 2 = 4, tương tự phép cộng 2 + 1 = 3.
c. Hướng dẫn HS học các phép cộng còn lại.
- GV chia lớp thành các nhóm 4 yêu cầu nhóm thảo luận để hình thành các phép tính còn lại trong bảng cộng 2.
- Các nhóm trả lời, GV viết thành bảng cộng 2 trong phạm vi 10.
d. Hướng dẫn HS học thuộc bảng cộng 2.
- Cho một vài HS đọc lại bảng cộng 2.
- GV giúp HS ghi nhớ bảng cộng 2, có thể bằng các hình thức như: xoá một vài số ở cột số hạng hay tổng hoặc nói: “8 bằng 2 cộng mấy?”; “2 cộng mấy bằng 8?”.
3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS nêu yêu cầu và làm bài vào Vở bài tập Toán.
- Có thể tổ chức trò chơi “ Tiếp sức”. HS lần lượt chơi, HS khác nhận xét, Gv có thể chiếu kết quả của các phép tính trong bài 1 lên bảng.
- GV tổng kết trò chơi.
Bài 2. Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV tổ chức cho học sinh làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán.
- Gọi HS chữa bài. Lớp quan sát, nhận xét, đối chiếu, kiểm tra đúng sai.
- Gv yêu cầu 1 hoặc 2 HS đọc thuộc bảng cộng 2.
Bài 3. Gọi HS đọc yêu cầu bài toán và nêu cách thực hiện.
- Có thể tổ chức nhóm đôi. Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- GV chữa bài: 2 + 4 = 6; 6 bé hơn 7, vậy 2 + 4 < 7,…
- Yêu cầu HS đổi bài để kiểm tra đúng, sai.
4. Vận dụng
Bài 4. Làm việc nhóm đôi, yêu cầu các nhóm quan sát tranh, nêu bài toán theo tranh vẽ ( nếu HS không nêu được, GV có thể hướng dẫn HS cách nêu bài toán theo tranh).
- Tổ chức cho học sinh chữa bài và thống nhất kết quả đúng vào vở.
5. Củng cố: Trò chơi: “Chuyền bóng”  hoặc trò chơi khác - Do GV tự thiết kế.

Thứ        ngày     tháng      năm     2020
Bài 26: Luyện tập (Tiết 26)
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Thuộc bảng cộng 2 trong phạm vi 10
- Vận dụng được bảng cộng 2 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
- Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì….
- Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin …
II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ SGK, máy chiếu, que tính,
- HS: SGK, vở Bài tập, que tính, thẻ từ
III. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động: Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” bằng bài 1 rồi dẫn dắt vào bài.
2. Thực hành- Luyện tập:
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài. GV cho HS làm vào Vở bài tập Toán, sau đó đổi vở kiểm tra chéo rồi báo cáo cô giáo và HS tự sửa (nếu sai).
Bài 3: GV chiếu bài lên bảng và yêu cầu HS nêu cách làm: lấy 1 + 4 = 5, ghi 5 phía dưới phép tính, sau đó lấy 5 + 2 = 7, ghi 7.
- HS làm bài vào Vở bài tập Toán.
- GV chữa bài. HS đối chiếu kết quả theo nhóm đôi.
Bài 4: GV chiếu bài 4 lên màn hình hoặc cho HS nhìn vào SGK
- Tổ chức chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”, chia làm hai đội chơi, đội nào chọn nhanh, đúng số hình tròn, hình tam giác, hình vuông thì đội đó sẽ thắng.
- GV tổng kết trò chơi, chốt kết quả, HS đối chiếu kết quả vào Vở bài tập Toán.
3. Vận dụng
Bài 5: GV có thể chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu các nhóm quan sát tranh, nêu bài toán và viết phép cộng thích hợp vào Vở bài tập Toán (5 +2 =7 hoặc 2 + 5 =7).
Tổ chức cho HS chữa bài cho nhau và thống nhất kết quả.
4. Củng cố: Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” về các phép tính của bảng cộng 2 trong phạm vi 10

Thứ     ngày      tháng        năm 2020
Bài 27: Bảng trừ trong phạm vi 5 (Tiết 27)
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
-  Bước đầu thực hiện được trừ trong phạm vi 5.
- Viết được phép trừ theo tranh vẽ.
- Biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm...
- Rèn năng lực tư duy, sáng tạo, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
2. Phẩm chất:
- Học sinh tích cực, chăm chỉ, cẩn thận và nhanh nhẹn
- Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin …
II. Chuẩn bị:
- GV: Bộ đồ dùng, bảng trừ, bảng cài
- HS: 5 đồ vật thật như: 5 que tính, 5 nút chai, 5 hòn sỏi,…SGK, Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động: Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” về bảng trừ trong phạm vi 4 rồi dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá: Hình thành bảng trừ trong phạm vi 5.
*. Phép trừ 5 – 1 = 4
GV hướng dẫn HS tự trải nghiệm để tìm ra phép trừ 5 – 1 = 4.
- GV lấy 5 que tính trong bộ ĐDDH giơ lên trước lớp và yêu cầu từng HS trong lớp lấy ra 5 que tính (trong bộ ĐDDH cá nhân) đặt rải ra trên bàn học.
- GV hỏi HS cả lớp: Ta có mấy que tính? ( có 5 que tính). GV giơ 5 que tính lên trước lớp. Bây giờ các em bớt đi một que tính, hỏi còn lại mấy que tính?
HS làm việc cá nhân (cất đi một que tính) gọi vài ba HS trả lời( còn 4 que tính), GV hướng dẫn HS trả lời đầy đủ “Năm que tính, bớt đi một que tính còn bốn que tính”, gọi một vài HS nêu lại. GV làm lại lần nữa và vừa làm vừa giơ trước lớp để HS quan sát, kết hợp nói trước lớp “Năm que tính, bớt đi một que tính còn bốn que tính”. Vậy “Năm trừ một bằng bốn”. Yêu cầu HS cả lớp đồng thanh nhắc lại “Năm trừ một bằng bốn” và GV viết lên bảng: 5 – 1 = 4.
*. Các phép trừ 5 – 2 = 3; 5 – 3 = 2; 5 – 4 = 1; 5 – 5 = 0
-Từng phép trừ này thực hiện các bước tương tự phép trừ 5 – 1 = 4 ở trên.
- Cho HS luyện đọc bảng trừ trong phạm vi 5.
3. Thực hành- Luyện tập:
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài và làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán, GV chữa bài .
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài Toán (Tìm số thích hợp thay vào dấu ?) và cách làm bài. GV cho HS làm vào Vở bài tập Toán, sau đó đổi vở kiểm tra chéo rồi báo cáo cô giáo và HS tự sửa (nếu sai).
Bài 3: GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu của bài: so sánh hai số rồi chọn dấu (<,>,=), trong đó một số đã cho tường minh còn một số là kết quả của một phép tính trừ. Vì vậy để so sánh được, trước hết ta phải làm gì ?( thực hiện phép tính trừ, sau đó lấy kết quả của phép tính trừ để so sánh với số đã cho tường minh). Từ đó rút ra các bước làm bài này.
Cho HS làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán, HS kiểm tra chéo bằng cách đổi vở cho nhau và GV chữa bài.
4. Vận dụng: GV có thể chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu các nhóm quan sát tranh, nêu bài toán và viết phép trừ thích hợp vào Vở bài tập Toán ( 5 – 1 =4)
5. Củng cố: Trò chơi: “Rung chuông vàng”  hoặc trò chơi khác - Do GV tự thiết kế.

                         Ngày duyệt:………………………………………






TUẦN 10
Thứ         ngày       tháng      năm 2020
BÀI 28: LUYỆN TẬP (Tiết 28)
I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- Hiểu được bảng trừ trong phạm vi 5
- Thuộc bảng trừ trong phạm vi 5	
- Vận dụng được bảng trừ trong phạm vi 5 để tính toán và xử lý các tình huống.
2. Phẩm chất: Học sinh thích học bảng trừ 5, rèn tính cẩn thận.
II. Chuẩn bị
- GV: Sách Toán, bảng phụ có nội dung bài tập 3
- HS: SGK Toán, vở bài tập Toán, bảng phụ, 4 hình tam giác trong bộ đồ dùng.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động:
- Trò chơi: “Tiếp sức’’ Chia lớp thành 5 nhóm (mỗi thành viên của nhóm viết 1 phép tính trừ trong phạm vi 5). Nhóm nào viết nhanh đúng đủ là nhóm thắng cuộc.
- GV nhận xét cuộc thi về trò chơi “Tiếp sức”.
2. Thực hành - Luyện tập:
Bài 1: Tính nhẩm:
- HS tính nhẩm
- GV gọi 1 vài HS trả lời miệng, HS nhận xét.
- GV nhận xét sửa chữa sai cho HS (nếu có)
Bài 2: Chọn số thích hợp thay cho dấu?:
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài và có thể hướng dẫn mẫu, chẳng hạn:
  5 – 3 = ?. Ta có 5 – 3 = 2, vậy chọn số 2 thay cho dấu ?. Từ đó rút ra cách làm:
- Trước hết ta cần phải thực hiện phép tính trừ 2 số, chẳng hạn 5 – 4 = 1, bài toán tiếp theo là 1 > ?, ta chọn số thích hợp trong các số đã cho (0, 2, 3, 5). Rõ ràng chỉ có số 0 thoả mãn 1> 0. Vậy chọn số 0 thay cho dấu ?.
- Cho HS làm bài theo nhóm để HS trao đổi, tranh luận tìm ra cách làm đúng. GV hỗ trợ nhóm HS gặp khó khăn. 
- GV chữa bài.
Bài 3: Tính
Cho HS làm bài vào Vở bài tập Toán.
- GV nhắc HS thực hiện các phép tính từ trái sang phải, chẳng hạn 
5- 3 + 8 = 2 + 8 = 10 (Vì 5 – 3 = 2). 
- HS đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau.
Bài 4: Làm việc cá nhân:
- HS đã chuẩn bị trước các miếng bìa ở nhà. Từng cặp HS kiểm tra bài làm của nhau.
- GV nhận xét cách xếp của HS.
3. Vận dụng
Bài 5: 
- GV gợi ý HS chọn ra được phép tính phù hợp với tình huống của bài Toán trong SGK. Có thể chia nhóm để HS trao đổi, tranh luận với nhau. GV sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để chữa bài. 
*Gợi ý: Có tất cả 5 chiếc thuyền, có 2 chiếc thuyền tiến vào bờ, còn lại 3 chiếc ngoài khơi. Từ đó tìm ra phép tính trừ thích hợp.
4. Củng cố
- Trò chơi: “Hái hoa dân chủ”, trên các bông hoa là những phép tính cộng trừ đã được học. HS hái hoa thực hiện phép tính đó. 

Thứ         ngày     tháng    năm 2020
BÀI 29: BẢNG CỘNG 3 TRONG PHẠM VI 10 (Tiết 29)

I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- Hiểu, nhớ được các phép tính trong bảng cộng 3
- Vận dụng bảng cộng để thực hiện các bài toán liên quan.
2. Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, yêu thích học bảng cộng 3
II. Chuẩn bị
- GV: SGK, que tính, bảng phụ có nội dung bài tập 2, 3; máy chiếu (nếu có).
- HS: SGK Toán, Vở bài tập Toán
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động: 
- GV cho HS ôn lại cấu tạo bảng cộng 2, gồm 2 cột: cột thứ nhất gồm các phép tính cộng 2 số, trong đó số đầu tiên luôn là 2, số thứ hai bắt đầu từ 1 cho đến hết 8; cột thứ hai gồm các phép tính cộng 2 số, số thứ hai luôn là 2, còn số thứ nhất thay đổi bắt đầu từ 1 cho đến hết 8. 
Cách lập bảng cộng 2: Thực hiện thao tác thêm vào 2, được kết quả ở cột đầu tiên, sau đó suy ngay ra kết quả ở cột thứ hai. 
- Nêu các kết quả trong phạm vi bảng cộng 2 (thông qua tổ chức trò chơi).
- GV đặt vấn đề cho việc xây dựng bảng cộng 3.
2. Khám phá: Xây dựng bảng cộng 3
- GV cho HS nêu hình dung về cấu tạo bảng cộng 3
GV có thể viết theo lời mô tả của HS các phép tính ở cột thứ nhất (chưa điền kết quả).
3 + 1 =               3 + 2 =              3 + 3 =              3 + 4 =
3 + 5 =               3 + 6 =              3 + 7 =
Sau đó HS nêu cách tìm các kết quả trong bảng cộng 3.
- Gv có thể cho HS làm việc theo nhóm đội, hoặc làm việc cá nhân. HS tự lập bảng cộng 3 theo cách “ thêm vào’’, HS có thể dùng que tính để thực hiện các phép tính cộng. Thực hiện thao tác thêm 3 que tính, viết kết quả ở cột một, sau đó suy ra kết quả ở cột hai.
- GV cho HS nêu thống nhất kết quả xây dựng bảng cộng 3.
- Gv cho HS thuộc bảng cộng 3. GV có thể dùng các kĩ thuật khác nhau:
+ Đọc thuộc bảng cộng 3 theo thứ tự đọc ghi nhớ các kết quả từ 3 + 1 = 4 đến 
3 + 7 = 10 ( ở cột thứ nhất )
+ Xoá một số kết quả trung gian, yêu cầu HS nêu bổ sung.
+ Cho HS nêu kết quả ngẫu nhiên trong bảng cộng 3.
3. Thực hành – Luyện tập:
Bài 1: Tính 
Làm việc cá nhân 
- HS viết kết quả phép tính vào vở Bài tập Toán
- Cho HS đố nhau theo nhóm đôi
- Tổ chức trò chơi nhằm học thuộc bảng cộng 3
Bài 2: Tính
- Làm việc theo cặp hoặc làm việc cá nhân tuỳ trình độ lớp học
- GV đặt vấn đề: Đây là bài tính trong đó thực hiện liên tiếp 2 phép tính. GV cho HS đọc ý thứ nhất, nêu cách làm:
- Thực hiện từ trái sang phải, đầu tiên thực hiện phép tính dạng 1 + 2, sau đó được bao nhiêu cộng với 7
1 + 2 + 7 = 3 + 7 = 10
   3
- GV chữa bài, yêu cầu HS ghi quá trình tính và ghi kết quả trên bảng vào vở Bài tập Toán.
Bài 3: >, <, =
Làm việc cá nhân
GV cho HS đọc ý thứ nhất, nêu cách làm: 
- Trước hết phải tính 3 + 5 = 8, viết kết quả 8 dưới 3 + 5. Vì 8 > 7 nên chọn dấu > thay cho dấu? (3 + 5 > 7). 
- HS tự làm các ý còn lại, sau đó kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
4. Vận dụng:
Bài 4: Quan sát tranh và nêu phép tính cộng thích hợp
- GV cho HS quan sát tranh, mô tả (HS sẽ mô tả theo các cách khác nhau). 
- GV cho HS viết phép cộng điền vào ô trống cho thích hợp. Khuyến khích HS tìm các phép cộng khác nhau.
- HS tự làm bài vào vở Bài tập Toán, sau đó GV cho HS nêu kết quả điền của mình, đồng thời giải thích (nêu tình huống phù hợp với phép cộng)
* Chú ý : Có 2 kết quả đều chấp nhận được: 5 + 3 = 8 và 3 + 5 = 8.
5. Củng cố:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện” luyện nhớ bảng cộng 3
- Nêu các tình huống thực tế ứng với phép cộng 2 số, trong đó có một số là 3.
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BÀI 30: LUYỆN TẬP (Tiết 30)
I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- HS thuộc bảng cộng 3 trong phạm vi 10
- Vận dụng được bảng cộng 3 để tính toán và xử lý các tình huống trong cuộc sống.
2. Phẩm chất: HS yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
- GV: SGK Toán, máy chiếu hoặc bảng phụ có nội dung bài tập 2, 4
- HS: SGK Toan, Vở bài tập Toán
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động
- GV có thể cho HS nêu kết quả của bảng cộng 3 qua trò chơi: “Truyền điện”
1. Thực hành – Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm:
	- GV có thể có các cách sau:
+ Cho HS tự làm rồi nêu kết quả
+ GV cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh hơn’’ thực hiện các phép tính trong phạm vi 3.
+ GV đố HS trên lớp, lần lượt nêu ngẫu nhiên phép tính, HS đọc kết quả.
+ GV có thể tổ chức trò chơi “ Truyền điện’’ để ghi hớ kết quả bảng cộng 3
Bài 2: <, >, = ?
- HS tự làm bài vao Vở bài tập Toán
- HS đổi vở kiểm tra chéo kết quả của nhau. GV xác nhận kết quả đúng
- GV cho HS nêu cách làm và so sánh kết quả. HS Tự kiểm tra bài làm của mình
Bài 3: Tính
- Làm việc cá nhân 
- GV cho HS đọc tìm hiểu đề bài, thông nhất cách làm. HS làm bài vào vở bài tập Toán. HS đổi vở kiểm tra chéo. Cả lóp thống nhất kết quả từng bước tính
Bài 4: Số
- GV cho HS đọc tìm hiểu đề bài, thống nhất cách làm: Thực hiện 4 – 2 trước, ghi kết quả vào ô trống, tiếp tục cộng với 1, ghi kết quả vào ô trống, được bao nhiêu cộng tiếp với 6, ghi kết quả cuối cùng vào ô trống.
- Từng HS làm bài, ghi kết quả vào Vở bài tập Toán. HS kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau. Cả lớp thống nhất kết quả từng bước tính.
3. Vận dụng:
Bài 5: Có thể thực hiện theo cách sau: 
- Làm việc theo nhóm đôi: HS nhìn tranh vẽ sau đó tự phân tích, thảo luận cách diền phép cộng vào ô trống. Thảo luận cách giải thích từng phép tính cộng của 
mình.
- GV yêu cầu HS thống nhất kết quả điền vào ô trống, yêu cầu HS giải thích (nêu tình huống tương ứng với từng phép cộng)
* Chú ý: HS có thể có các biểu đạt khác nhau, cần động viên HS diễn đạt bằng lời nói của mình.
Chẳng hạn:
- Có 4 bạn đang chơi xếp hình, 3 bạn chạy đến, tất cả có 7 bạn.
- Có phép cộng 4 + 3 = 7.
- Có 3 bạn đang chạy, 4 bạn đang chơi xếp hình, tất cả có 7 bạn.
- Có phép tính 3 + 4 = 7.
GV khuyến khích HS khá mô tả theo cả 2 cách.
4. Củng cố:
- Các bảng cộng 2, 3 trong phạm vi 10
- Nêu tình huống tương ứng với phép cộng (trong phạm vi các bảng cộng đã học).
	
Ngày duyệt:.................................................






TUẦN 11
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Bài 24:LUYỆN TẬP ( tiết 31)
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS:
- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 4 và vận dụng được vào cuộc sống.
-Có ý thức tự giác, tích cực tronghọc tập môn toán.
-Hình thành và phát triển năng lực tính toán, giao tiếp, hợp tác.
II. Chuẩn bị
· Gv: Tranh minh họa trong SGK phóng to. Bảng phụ ghi nội dung bài 1,2,3,4. Tranh vẽ 3 thỏ, 2 thỏ trong chuồng và 1 thỏ chạy ra ngoài.
· HS: SGK Toán, VBT toán 1.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Khởi động
- Gv cho HS ôn lại cách viết phép trừ ứng với thao tác “bớt”
+ Có 3 quả táo, ăn 2 quả táo, còn lại 1 quả táo. Phép tính là gì ?
+Có 2 con chim trên cành, 1 con chim bay đi, còn lại 1 con chim trên cành. Phép tính là gì?
-GV dẫn dắt vào bài mới.
	
-HS trả lời: VD:
+ Có 3 quả táo, ăn 2 quả táo, còn lại 1 quả táo. Phép tính là 3-2=1
+Có 2 con chim trên cành, 1 con chim bay đi, còn lại 1 con chim trên cành. Phép tính là 2-1=1


	· HĐ2.Thực hành – luyện tập
· Bài 1.
· -Gv gọi HS nêu yêu cầu bài 1.
· -Gv tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi “truyền điện”, đọc nhanh kết quả của phép tính.
· -Gv tổng kết trò chơi, nhận xét, khen HS.
· -Gv đưa ra đáp án đúng.
· Bài 2.
· -Gv gọi HS nêu yêu cầu bài 2.
· -Gv hướng dẫn HS làm ý thứ nhất: 3- ? = 2.
· +Hướng dẫn HS thử lần lượt các phép tính 3 trừ đi một số: “3 trừ 1 bằng 2” (được).. Vậy số cần chọn là số 2.
· -GV yêu cầu HS tự làm các ý còn lại vào VBT toán.
· -GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
· -Gọi HS đọc kết quả bài làm của mình
· -GV chốt đáp án đúng.
· Bài 3. Gv đặt vấn đề, đây là bài tính trong đó phải thực hiện liên tiếp hai phép tính
· -Gv cho HS phân tích bài mẫu: 3-2+1=1+1=2
· -GV ghi bảng cách phân tích của HS, thực hiện từ trái sang phải, đầu tiên thực hiện phép trừ 3-2, sau đó được bao nhiêu cộng với 1
· -GV lưu ý có thể ghi kết quả phép tính trung gian bên dưới 3-2 để khỏi quên.
· - Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT, 3 em lên bảng làm bài, mỗi em 1 ý. (Yêu cầu HS ghi quá trình tính và kết quả)
· - Gv cùng HS chữa bài, sửa sai (nếu có)
· Bài 4. -Gv gọi HS nêu yêu cầu bài 4.
· - Yêu cầu HS tự làm vào VBT
· -Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.
· -Gv chốt đáp án đúng.
	

-HS nêu yêu cầu: Tính.
-HS chơi trò chơi “truyền điện”

· HS theo dõi
· HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

-HS nêu yêu cầu: Tính.
-Theo dõi GV hướng dẫn cách làm.


-HS làm vào VBT toán 1

-HS đọc kết quả, chia sẻ cá nhân trước lớp.



· - HS nêu cách làm của bài mẫu: VD : thực hiện từ trái sang phải, đầu tiên thực hiện phép trừ 3-2, sau đó được bao nhiêu cộng với 1.

· -HS làm bài cá nhân vào VBT, 3 em lên bảng làm bài, mỗi em 1 ý.

· HS chia sẻ ý kiến cá nhân trước lớp.

-HS nêu y/c: điền dấu >, <, = vào ô trống.
-HS tự làm bài vào vở, đổi vở kiểm tra.
-HS theo dõi, sửa sai (nếu có).

	· HĐ3: Vận dụng
· Bài 5. -Gv nêu yêu cầu bài 5.
· - Yêu cầu HS tự làm bài vào VBT toán.
· - Gọi HS chia sẻ cách làm trước lớp.
· 

	

-HS làm bài vào VBT toán.
-HS chia sẻ cá nhân trước lớp: VD: Ghi phép tính:4-1=3; vì có 4 quả dưa, lấy bớt đi 1 quả, còn lại 3 quả. Phép tính là 4 – 1 = 3.

	· HĐ4. Củng cố
· -GV tổ chức cho HS phân tích một tranh vẽ theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: Tranh vẽ 3 thỏ, 2 thỏ trong chuồng và 1 thỏ chạy ra ngoài. 



-Sau bài này, GV có thể cho HS tự nêu các tình huống ứng với phép trừ cụ thể thích hợp. Cách mô tả tình huống khác tùy vào vốn sống của các em.
	

HS có thể mô tả như sau:
+Trường hợp 1: Có tất cả 3 con thỏ, 1 con thỏ chạy ở ngoài, còn 2 con thỏ trong chuồng
+Trường hợp 2: Có tất cả 3 con thỏ, 2 con thỏ trong chuồng, có 1 con thỏ ở ngoài chuồng

	* Tổng kết tiết học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau.
	
· Hs lắng nghe
· HS theo dõi, ghi nhớ.



************************************************************
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Bài 25: BẢNG CỘNG 2 TRONG PHẠM VI 10 (tiết 32)
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS:
-Bước đầuthực hiện được các phép tính trong bảng cộng 2.
-Có ý thức tự giác, tích cực tronghọc tập môn toán.
-Hình thành và phát triển năng lực tính toán, giao tiếp, hợp tác.
II. Chuẩn bị
· Gv: Que tính, quả bóng, phiếu bài 3, bảng phụ bài 1,2,3,4.
· HS: Que tính, SGK Toán, VBT toán 1.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Khởi động
- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “truyền điện” nhằm ôn lại các phép tính của bảng cộng 1 trong phạm vi 10.
-GV dẫn dắt vào bài mới.
	
-HS đọc các phép tính của bảng cộng 1 trong phạm vi 10.


	HĐ2. Hình thành bảng cộng 2 trong phạm vi 10.
a. Hướng dẫn HS học phép cộng 2+1=3 và 1+2=3
· *Bước 1: Thao tác với que tính thực hiện phép cộng 2+1=3
· -GV và HS cùng thao tác với que tính: có 2 que tính, lấy thêm 1 que tính. Hỏi có tất cả mấy que tính ?
· -Gọi HS nêu lại.
· *Bước 2: GV giơ que tính lên và nói :hai cộng một bằng mấy ?
· -Gv viết bảng: 2+1=3 và đọc: Hai cộng một bằng ba.
· -Chỉ vào phép tính:2+1=3 và gọi một vài HS nhắc lại.
· *Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+2=3
· -GV nêu: 1 cộng 2 bằng mấy?
· -GV ghi bảng: 1+2=3. Yêu cầu HS nhắc lại
-Gv chỉ vào 2 phép tính: 2+1=3, 1+2=3. Yêu cầu HS đọc hai phép tính trên.
- Gv cho HS nhận xét kết quả của hai phép tính trên và chốt lại: “lấy 2 cộng 1 cũng như lấy 1 cộng 2”.
-GV : 3 bằng mấy cộng mấy ?
b. Hướng dẫn HS học phép cộng 2+2=4, tương tự phép cộng 2+1=3.
	




· -HS thao tác với que tính: có 2 que tính, lấy thêm 1 que tính. Có tất cả 3 que tính 
-HS nêu lại: có 2 que tính, lấy thêm 1 que tính. Có tất cả 3 que tính
· -HS: hai cộng một bằng ba.


· -HS nhắc lại :hai cộng một bằng ba.


-HS : 1 cộng 2 bằng 3.
-HS nhắc lại: 1 cộng 2 bằng 3.

-HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS: 3 bằng 2 cộng 1;  3 bằng 1 cộng 2.

	c. Hướng dẫn HS học các phép cộng còn lại
-Gv chia lớp thành các nhóm 4, yêu cầu các nhóm thảo luận để hình thành các phép tính còn lại trong bảng cộng 2.
-GV viết thành bảng cộng 2 trong phạm vi 10.
	
-Các nhóm 4 em thảo luận để hình thành các phép tính còn lại trong bảng cộng 2.
-Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác chia sẻ, bổ sung.

	d. Hướng dẫn HS học thuộc bảng cộng 2
-Gọi một vài HS đọc lại bảng cộng 2.
-Gv giúp HS ghi nhớ bảng cộng 2, bằng cách “xóa dần các số”, và hỏi: VD:
+ 8 bằng 2 cộng mấy ?
+2 cộng mấy thì bằng 8 ? …
	
-HS đọc lại bảng cộng 2.
-HS học thuộc, ghi nhớ bảng cộng 2 trong phạm vi 10.


	· HĐ3. Thực hành –luyện tập
· Bài 1. -Gv gọi HS nêu yêu cầu bài 1.
· -Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT toán.
· - Gọi HS trả lời miệng.
· -Gv chốt đáp án đúng
· Bài 2.
· -Gv gọi HS nêu yêu cầu bài 2.
· -Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT toán.
· - Gọi HS trả lời miệng.
· -Gv chốt đáp án đúng.
· -GV yêu cầu HS đọc thuộc bảng cộng 2.
· Bài 3.-Gv gọi HS nêu yêu cầu bài 3.
· -Yêu cầu HS làm việc cặp đôi vào phiếu học tập.
· -Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
· 
· -GV chữa bài, chốt đáp án đúng.
	
*HS nêu yêu cầu bài 1: Tính.
· -HS làm vào VBT toán.
· - HS trả lời miệng, chia sẻ cá nhân trước lớp.
-HS chữa bài , sửa sai (nếu có).
* HS nêu yêu cầu bài 2: Tính.
· -HS làm vào VBT toán.
· - HS trả lời miệng, nhận xét, đối chiếu, kiểm tra đúng sai, chia sẻ cá nhân trước lớp.
-HS chữa bài , sửa sai (nếu có)
-2 HS đọc thuộc bảng cộng 2.
*HS nêu y/c: điền dấu >, <, = vào ô trống.
· -HS làm việc cặp đôi vào phiếu học tập.
· - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
-HS chia sẻ cách làm, nhận xét, trao đổi ý kiến
-HS theo dõi, sửa sai (nếu có).

	HĐ4: Vận dụng
· Bài 4.
· -Gv yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát tranh, nêu bài toán theo tranh vẽ.
· -GV quan sát, giúp đỡ nhóm gặp khó khăn khi nêu bài toán.
· -Yêu cầu HS viết phép cộng vào ô trống
-GV cùng HS thống nhất, chốt kết quả đúng vào vở BT.
	

· - HS làm việc cặp đôi, quan sát tranh, nêu bài toán theo tranh vẽ. VD: Dưới ao có 6 con vịt, trên bờ có 2 con vịt. Có tất cả là 8 con vịt…

- HS viết phép cộng vào ô trống. VD: 6+2=8 hoặc 2+6=8.

	HĐ5: Củng cố
-Gv củng cố cho HS bảng cộng 2 trong phạm vi 10 thông qua trò chơi “truyền bóng” -5 phút
-Luật chơi: Bạn thứ nhất nhận bóng từ người quản trò với 1 câu hỏi của người quản trò là 1 phép tính bất kì trong bảng cộng 2.
+Người thứ nhất trả lời đúng có quyền thả bóng cho người thứ hai , kèm theo hỏi 1 phép tính bất kì trong bảng cộng 2, không trùng với câu hỏi của người trước.
+Cứ như vậy cho đến hết thời gian chơi. Người thắng cuộc sẽ được ném bóng cho người khác, người thua cuộc (không trả lời đúng) sẽ không được ném bóng.
	


-HS nghe GV phổ biến tên trò chơi, cách chơi…
-HS chơi trò chơi “truyền bóng”.

	* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau.
	
-HS nhắc lại nội dung chính của bài.

· HS theo dõi, ghi nhớ.



*************************************************************
Thứ       ngày         tháng           năm 2020
Bài 26: LUYỆN TẬP ( tiết 33)
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS:
- Thuộc bảng cộng 2 trong phạm vi 10.
-Vận dụng được bảng cộng 2để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
-Có ý thức tự giác, tích cực tronghọc tập môn toán.
-Hình thành và phát triển năng lực tính toán, giao tiếp, hợp tác.
II. Chuẩn bị
· Gv: Tờ bìa ghi kết quả phép tính bài 1. Bảng phụ bài 2,3,4.
· HS: SGK Toán, VBT toán 1.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Khởi động
- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng” bằng bài 1.
+ Gv chia lớp thành 3 đội, cử đại diện mỗi đội gồm 2 HS lên chơi.
+GV dán 2 tờ bìa ghi các phép tính của bài 1, chuẩn bị các tờ bìa có ghi kết quả ở dưới.
-GV cùng HS quan sát, nhận xét.
	
-HS chơi trò chơi: “ Ai nhanh, ai đúng”
+HS sẽ phải tìm nhanh kết quả đúng ứng với các phép tính để gắn vào nhau. Đội nào làm nhanh, đúng thì đội đó thắng cuộc. (Mỗi HS lên chơi chỉ được gắn 1 kết quả vào 1 phép tính, cứ thế nối tiếp nhau đến khi hết 6 phép tính ở bài 1)
-HS quan sát, theo dõi, trao đổi ý kiến…

	· HĐ2.Thực hành – luyện tập
· Bài 2.
· -Gv hướng dẫn HS đọc yêu cầu bài 2.
· -Yêu cầu HS làm việc cá nhân vào VBT toán, 1 em lên bảng làm.
· -Gv cùng HS chữa bài trên bảng lớp.
· -Gv nhận xét, chốt đáp án đúng.
· Bài 3. -Gv gọi HS nêu yêu cầu bài 3.
· -Gv gắn bảng phụ ghi nội dung bài 3 lên bảng.
· -Yêu cầu HS làm việc cá nhân vào VBT
· -Gọi HS đọc kết quả, nêu cách làm.
· 
· -GV chữa bài, chốt đáp án đúng.
· Bài 4.
· -GV yêu cầu HS quan sát nội dung bài 4 trong SGK trang 61.
· -Tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”, chia làm 2 đội chơi. Đội nào làm nhanh, làm đúng là thắng cuộc
· -GV tổng kết trò chơi, chốt kết quả: 3 hình tròn, 3 hình tam giác,  3 hình vuông.
	

- HS làm việc cá nhân vào VBT toán, 1 em lên bảng làm: HS thực hiện từng phép tính rồi chọn số thích hợp để nối với kết quả mỗi phép tính đó .
· -HS chia sẻ cá nhân trước lớp.
· -HS sửa sai (nếu có)
· * HS nêu yêu cầu bài 3: Tính.
· 
· -HS làm việc cá nhân vào VBT
-HS đọc kết quả, chia sẻ cách làm. VD 1+4+2, ta lấy 1+4=5, ghi 5 dưới phép tính, sau đó lấy 5+2=7, ghi 7….
-HS theo dõi, chia sẻ, trao đổi ý kiến…
· * HS quan sát nội dung bài 4 trong SGK trang 61.
-HS chơi trò chơi: Ai nhanh ai đúng. Đội nào chọn nhanh, đúng số hình tròn, hình tam giác, hình vuông thì đội đó thắng.
-HS đối chiếu kết quả vào VBT toán của mình

	· HĐ3.Vận dụng
· Bài 5.
· -Gv yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát tranh, nêu bài toán theo tranh vẽ.
· -GV quan sát, giúp đỡ nhóm gặp khó khăn khi nêu bài toán.
· -Yêu cầu HS viết phép cộng vào ô trống
· -GV cùng HS thống nhất, chốt kết quả đúng vào vở BT.
	

· - HS làm việc cặp đôi, quan sát tranh, nêu bài toán theo tranh vẽ. VD: Bên trái có 5 con thỏ, bên phải có 2 con thỏ. Có tất cả là 7 con vịt…

- HS viết phép cộng vào ô trống. VD: 5+2=7 hoặc 2+5=7.

	· HĐ4. Củng cố
· -Gv cho HS chơi trò chơi “đối đáp”. Lần lượt tổ 1,2 đưa ra phép tính trong bảng cộng 2 (ở cả 2 cột) thì tổ 3, 4 trả lời và ngược lại.
	
· -HS lần lượt tổ 1,2 đưa ra phép tính trong bảng cộng 2 (ở cả 2 cột) thì tổ 3, 4 trả lời và ngược lại.

	* Tổng kết tiết học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau:
	

· HS theo dõi, ghi nhớ.




 Kí duyệt: 
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TUẦN 12
Thứ       ngày         tháng           năm 2020
TOÁN
                       Bài 27. BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 5
I. MỤC TIÊU
· Bước đầu thực hiện được phép trừ trong phạm vi 5.
· Viết được phép trừ theo tranh vẽ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Toán 1; vở bài tập Toán 1; bộ que tính trong bộ ĐDHT; bảng phụ.
· Máy chiếu phóng to nội dung bài học trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	HĐ1. Khởi động
- Lớp chia thành 6 nhóm: viết lại bảng trừ trong phạm vi 4 vào bảng nhóm. Đại diện các nhóm đọc kết quả đã làm trong bảng phụ,  GV nhận xét và giới thiệu bài học mới: Bảng trừ trong phạm vi 5
HĐ2. Phép trừ: 5 - 1 = 4
- Lấy năm que tính giơ lên
- Cô có mấy que tính ?
- Bây giờ các em bớt đi một que tính, hỏi còn lại mấy que tính ?
- Năm que tính, bớt đi một que tính còn bốn que tính
- GV vừa làm thao tác kết hợp nêu trước lớp : Năm que tính bớt đi một que tính còn bốn que tính. Vậy năm trừ một bằng bốn.
- GV viết bảng : 5 - 1 = 4
HĐ3. Các phép trừ : 5 - 2 = 3 ; 5 - 3 = 2 ;         5 - 1 = 4 ; 5 - 5 = 0
- GV lấy năm que tính, bớt đi hai que tính, hỏi còn lại mấy que tính ?
                                                                           - Năm que tính bớt đi hai que tính còn ba que tính
- Năm trừ hai bằng mấy ?
- GV cho HS thao tác trên que tính để có các phép trừ : 5 - 3 = 2 ; 5 - 4 = 1 ; 5 - 5 = 0            - GV viết bảng trừ trên bảng

HĐ4. Thực hàn
Bài 1. GV ghi đề bài trên bảng
- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập - GV chữa bài, nhận xét
Bài 2. GV đính bài tập lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn cách làm                      - GV theo dõi - hướng dẫn

Bài 3. GV ghi bài tập lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn cách làm
- GV hướng dẫn HS làm mẫu : 5 - 4    ?   3
- Muốn so sánh được trước hết ta phải làm gì ?
                                                                            - GV vừa nói vừa thực hiện trên bảng
- GV chấm một số bài, nhận xét
Bài 4. Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. Hướng dẫn HS quan sát tranh - cho HS hoạt động nhóm

Gợi ý : Có tất cả mấy con chó
Mấy con chạy đi ?
Còn lại mấy con ?
* Củng cố : GV gọi HS nêu lại các phép trừ đã học
	
HSHĐ nhóm viết bảng trừ trong phạm vi 4
Đại diện 1 số nhóm đọc bảng trừ trong PV 4


                                                                           - HS lấy năm que tính đặt trên mặt bàn
- Có năm que tính
- Học sinh lấy đi một que tính - còn lại bốn que tính
- Ba HS nêu lại
                                                                           
- Hai HS nêu lại, cả lớp đồng thanh: năm trừ một bằng bốn


                                                                           - HS thao tác như GV hướng dẫn                      - Hai HS trả lời còn ba que tính
- Hai HS nêu lại
- HS nhắc lại                                                                          

- Năm trừ hai bằng ba
- HS hoạt động nhóm bốn                                  - Đại diện các nhóm trình bày kết quả               - Các nhóm nhận xét                                          - 3 HS đọc bảng trừ trong phạm vi 5, cả lớp đọc thầm, đồng thanh                                                                                                  HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
- Một HS nêu yêu cầu của bài
- HS làm vào vở bài tập - một HS lên bảng    

- Một HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở bài tập toán-một HS lên bảng 
- HS đổi chéo bài kiểm tra                                              
- Một HS nêu yêu cầu bài tập
                                                                           - HS chú ý lắng nghe
- Thực hiện phép tính trừ, sau đó lấy kết quả của phép tính trừ so sánh với số đã cho            
- HS làm vào vở bài tập Toán-hai HS lên bảng
                                                                           - Một HS nêu yêu cầu                                        - Cả lớp quan sát tranh
HOẠT ĐỘNG NHÓM 4
- HS thảo luận và viết phép tính trừ và viết phép tính trừ:  5 - 1 = 4                                        

- Một số HS đọc bảng trừ trong phạm vi 5



--------------------------------------------------------------------------------------------				Thứ       ngày         tháng           năm 2020

TOÁN
Bài 28: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: 
- Thuộc bảng trừ trong phạm vi 5.
- Vận dụng được bảng trừ trong phạm vi 5 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực về toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ.
- 4 hình tam giác trong bộ ĐDHT.
- Máy chiếu hoặc bảng phụ có nội dung BT 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	
1. Khởi động:
- Trò chơi “ Tiếp sức” Viết bảng trừ trong phạm vi 5
- GV phổ biến luật chơi.


2. Luyện tập về bảng cộng, bảng trừ đã học và thực hành tính.
   Bài 1. Tính nhẩm
- GV gọi một vài HS trả lời 



Bài 2. Chọn số thích hợp thay cho dấu?:
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài và có thể hướng dẫn mẫu, chẳng hạn   5 – 3 = ?. Ta có 5 – 3 = 2, vậy chọn số 2 thay cho dấu ? Từ đó ta rút ra cách làm:?

5 – 4 >          
Trước hết cần thực hiện phép tính 5- 4 = 1 tiếp theo là 1 > ?, ta chọn số thích hợp trong các số đã cho(0,2,3,5) rõ ràng chỉ có số 0 thỏa mãn 1> 0 , vậy chọn số 0 thay cho dấu ?
Bài 3. Tính




Bài 4. Từ 4 mảnh gỗ hình tam giác giống nhau ghép lại thành hình vuông.
- Kết hợp rèn kĩ năng  nhận dạng hình tam giác, hình vuông với kĩ năng ghép hình.



Bài 5. Quan sát tranh và nêu phép trừ thích hợp:
- GV cho HS  thảo luận theo nhóm đôi. 


3. Củng cố:
- Tổ chức trò chơi : “hái hoa dân chủ” trên các bông hoa là các phép tính.
- GV dặn dò HS chuẩn bị bài:  Bảng cộng 3 trong phạm vi10.
	

- HS:  Chơi TC tiếp sức.
Mỗi nhóm 5 HS tham gia, mỗi HS viết 1 phép tính lên bảng phụ ( 2 nhóm)
- HS + GV đánh giá.



- HS quan sát tính nhẩm
- HSTL nối tiếp
- HS nhận xét
- GV nhận xét, sửa sai cho HS.


- HS lắng nghe
- HS nêu ý kiến
- HS làm bài theo nhóm, trao đổi, tranh luận tìm ra cách làm đúng nhất.





- GV nhắc HS  thực hiện từ trái sang phải.
- HS làm bài vào vở BT toán
- HS đổi chéo vở kiểm tra nhau.


- HS làm cá nhân trên bộ ĐDHT.
- HS từng cặp kiểm tra bài làm của  nhau .
- GV nhận xét cách xếp của HS.



- HS trao đổi, tranh luận với nhau để chọn ra phép tính phù hợp.
- HS và GV nhận xét chữa bài.

- HS tham gia chơi.
- GV nhận xét tiết học.



------------------------------------------------------------------------------------------------
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TOÁN
Bài 29: BẢNG CỘNG 3 TRONG PHẠM VI 10

I. MỤC TIÊU
- Bước  đầu thực hiện được các phép tính trong bảng cộng 3.
- Vận dụng được bảng cộng 3 trong phạm vi 10 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực về toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; que tính
- Bảng phụ có nội dung BT 2, 3.
- Máy chiếu ( nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	
1. Khởi động:
- GV cho HS ôn lại cấu tạo bảng cộng 2: 
- GV phổ biến luật chơi.




2. Hình thành kiến thức mới: 
* GV giới thiệu bài
*Xây dựng bảng cộng 3





- Đọc thuộc bảng cộng 3 theo thứ tự .
- Yêu cầu HS nêu kết quả ngẫu nhiên.
* GV nhận xét củng cố lại bảng cộng vừa học. ( Ghi đầu bài)
Nghỉ giải lao
3. Thực hành – luyện tập
 Bài 1. Tính 
- GV gọi một vài HS trả lời 

- Tổ chức trò chơi nhằm HS học thuộc bảng cộng 3.

Bài 2. Tính
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của 
bài.









Bài 3 <, >, = ?
- GV cho HS đọc ý thứ nhất, nêu cách làm:









Bài 4. Quan sát tranh và nêu phép cộng thích hợp:





4. Củng cố:
- Chơi trò chơi “ Truyền điện”





- GV dặn dò HS chuẩn bị bài:  Luyện tập.
	


- HS tham gia chơi trò chơi: Lập bảng cộng ở cột thứ nhất rồi suy ra ngay kết quả bảng cộng ở cột thứ hai.
- HS + GV đánh giá nhận xét.


- HS nêu cách tìm các kết quả trong bảng cộng 3bằng cách đếm thêm.
- HS  làm việc theo nhóm đôi.
- HS thao tác trên que tính, viết kết quả ở cột một, sau đó suy ra kết quả ở cột 2.
- HS thực hiện






- HS quan sát và tính 
- HS làm bài CN, viết kết quả phép tính vào Vở bài tập toán.
- HS: Chơi trò chơi
- HS đố nhau theo nhóm đôi.
- HS + GV nhận xét, sửa sai cho HS.

- HS nêu cách làm
-Thực hiện phép tính từ trái sang phải,  đầu  tiên thực hiện phép tính cộng 1+ 2 sau đó được bao nhiêu cộng với 7: 
1 + 2 + 7 = 3 +7 = 10
   3
- HS làm bài  vào vở BT toán.
- Chữa bài.
- Đổi chéo vở kiểm tra chéo nhau.
- HS + GV nhận xét.

- HS nêu cách làm:?  

3 + 5         7
   8
Vì 8 > 7 nên chọn dấu > thay cho dấu ? ( 3 + 5 >7)
- HS tự làm phần còn lại vào vở, sau đó kiểm tra chéo kết quả  bài làm của nhau.
- GV nhận xét.


- HS quan sát tranh, nêu bài toán.
- HS viết phép cộng điền vào ô trống cho thích hợp.
- HS tự làm vào Vở BT toán, nêu kết quả bài làm của mình và giải thích.
- HS và GV nhận xét, chữa bài.

- HS tham gia chơi, luyện ghi nhớ bảng cộng 3.
- HS nêu các tình huống thực tế ứng với phép cộng hai số, trong đó có một số là 3.
- GV nhận xét tiết học.



TUẦN 13
Thứ ..... ngày ..... tháng .... năm 20...
TOÁN
Bài 30: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
- Thuộc bảng cộng 3 trong phạm vi 10.
- Vận dụng được bảng cộng 3 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
- Phát triển năng lực về toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1
- Máy chiếu hoặc bảng phụ có nội dung BT 2, 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	
1. Khởi động:
- GV cho HS nêu các kết quả của bảng cộng 3.
2. Thực hành -  luyện tập
 Bài 1. Tính nhẩm
- GV đố HS trên lớp, lần lượt nêu ngẫu nhiên phép tính, HS đọc kết quả.
- Tổ chức trò chơi “ Truyền điện” 


Bài 2 <, >, = ?
- GV cho HS đọc ý thứ nhất, nêu cách làm:








Bài 3. Tính
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của 
bài.









Bài 4 .Số?






Bài 5. Quan sát tranh và nêu phép cộng thích hợp:
- GV cho HS làm việc theo nhóm đôi






3. Củng cố:
- GV nêu tình huống tương ứng với phép cộng ( trong phạm vi các bảng cộng đã học)

- GV dặn dò HS chuẩn bị bài:  Bảng trừ trong phạm vi 6.

	





- HS tự làm rồi nêu kết quả.

- HS thực hiện để ghi nhớ  kết quả bảng cộng 3.
- HS + GV nhận xét.

- HS nêu cách làm:?  

3 + 2         7
   5
Vì 5 < 7 nên chọn dấu < thay cho dấu ? ( 3 + 2 < 7)
- HS tự làm phần còn lại vào vở BT, sau đó kiểm tra chéo kết quả  bài làm của nhau.
- GV nhận xét.

-Thực hiện phép tính từ trái sang phải,  đầu  tiên thực hiện phép tính cộng 3 + 1 sau đó được bao nhiêu cộng với 1: 
3 + 1 + 1 = 4 + 1 = 5
   4
- HS làm bài  vào vở BT toán.
- Chữa bài.
- Đổi chéo vở kiểm tra chéo nhau.
- HS + GV nhận xét. 

- HS tìm hiểu đề bài.
- HS nêu cách thực hiện lần lượt từng phép tính,  từ trái sang phải, lần lượt ghi kết quả vào ô trống.
- HS làm bài ghi kết quả vào vở BT toán.
- HS + GV nhận xét.


- HS quan sát tranh, phân tích bài toán, thảo luận cách giải thích từng phép tính của mình.
- HS nêu tình huống tương ứng với phép tính cộng.
- HS + GV nhận xét.


- HS nêu các phép tính tương ứng.
- GV nhận xét tiết học.




------------------------------------------------------------------
Thứ ..... ngày ..... tháng .... năm 20...

BÀI 31: BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 6
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu thực hiện được phép trừ trong phạm vi 6.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- Sách toán 1; Vở bài tập Toán 1;bảng phụ có nội dung bài tập 2, 3.
- Hình ảnh nội dung BT 4 và trò chơi củng cố bài.
- Máy chiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:                                
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi: “ Ném bóng” để ôn lại bảng trừ trong phạm vi 5.
- GV nhận xét trò chơi, tuyên dương... và giới thiệu vào bài, ghi tên bài: Bảng trừ trong phạm vi 6
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: 
*Hình thành bảng trừ trong phạm vi 6.
- Gv lấy 6 que tính và yêu cầu Hs lấy 6 que tính rồi thực hiện theo yêu cầu: Tay trái cầm 6 que tính, lấy bớt 1 que tính sang tay phải và hỏi Hs:
+ Tay trái còn mấy que tính?
- 6 bớt 1 còn mấy?
- 6 – 1 = ? 
- GV viết bảng: 6 – 1 = 5

- Gv cho Hs tiếp tục thao tác trên que tính: tay trái cầm 6 que tính, bớt 5 que tính sang tay phải và hỏi:
+ Tay trái còn mấy que tính?
- 6 bớt 5 còn mấy?
- 6 – 5 = ? 
- GV viết bảng: 6 – 5 = 1

-Tương tự với các phép tính còn lại cho HS lấy que tính để thành lập các phép tính còn lại theo nhóm đôi:  
6 - 2 = 4, 6 - 4 = 2, 6 – 3= 3, 6 – 6 = 0
- Hướng dẫn Học sinh học thuộc các phép tính.
3. Hoạt động 3: Thực hành- luyện tập:
Bài 1: Tính.
- Gv nêu yêu cầu bài- Hs nhắc lại
- Gv chiếu BT1 lên yêu cầu Hs quan sát.
- Gv tổ chức Hs chơi trò chơi: Truyền điện
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Gv nhận xét, khen Hs.
Bài 2: Số?
 - Gv treo bảng phụ có nội dung BT2 lên yêu cầu Hs quan sát và nêu yêu cầu bài.
- Gv tổ chức Hs chơi trò chơi: Tiếp sức
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi, luật chơi: chọn 2 đội chơi cùng nhau thi làm bài tập.
- Gv gọi Hs nhận xét 2 đội chơi và chọn ra đội thắng cuộc.
- Gv nhận xét, khen Hs- Lớp làm vào VBT
Bài 3: <, >, = ?
- Gv treo bảng phụ có nội dung BT3 lên yêu cầu Hs quan sát và nêu yêu cầu bài.
- GV cho Hs thảo luận theo nhóm 4 để làm bài.
- Gọi đại diện các nhóm lên làm bài trên bảng phụ.
- Gọi Hs nhận xét sau đó đổi chéo kiểm tra.
- Gv nhận xét, khen Hs.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
Bài 4: Quan sát tranh và nêu phép trừ thích hợp.
- Gv chiếu bài 4 lên màn hình hoặc cho Hs quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
- Gv hướng dẫn Hs làm bài.
- Cho Hs thảo luận nhóm 4 để làm bài.
- Gọi đại diện các nhóm lên đọc kết quả thảo luận của nhóm mình.
- Gv chữa bài và hỏi Hs: vì sao con lại nêu được phép tính như vậy?
-  Cho Hs nêu bài toán dựa vào tranh vẽ.
- Cả lớp chữa vào VBT.
- Gv cho cả lớp đọc lại cả 2 phép tính.
5. Hoạt động 5: Củng cố
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Rung chuông vàng để cũng cố lại phép trừ trong phạm vi 6 
- GV nhận xét HS chơi
- Nhận xét tiết học và dặn HS ôn lại bài

	

- HS tham gia chơi..







- HS thực hiện lấy que tính.


+ HS: còn 5 que tính. 
+ 6 bớt 1 còn 5
+ 6 – 1 = 5
- Hs đọc phép tính cá nhân, nhóm, lớp.


+ HS: còn 1 que tính.
+ 6 bớt 5 còn 1
+ 6 – 5 = 1
- Hs đọc phép tính cá nhân, nhóm, lớp.
- HS thảo luận nhóm đôi thao tác trên vật thật để lập các phép tính.


- HS học thuộc cá nhân, nhóm , lớp.




- Hs quan sát lên màn hình máy chiếu hoặc nhìn vào SGK 

- HS chơi- Hs khác nhận xét.




- Hs nêu yêu cầu bài.



- HS chơi trò chơi 



- HS nhận xét. 

- HS làm bài vào VBT




- Hs thảo luận nhóm để làm bài.




- Hs nhận xét bài làm của bạn và đổi chéo bài kiểm tra.



- Hs quan sát và nêu yêu cầu bài.





- 6 – 1 = 5, 6 – 5 = 1



- Hs nêu bài toán.

- Hs chữa bài vào VBT





- Hs chơi trò chơi.


Nhận xét- Bổ sung
..................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ..... ngày ..... tháng .... năm 20...

TOÁN
BÀI 32: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng trừ trong phạm vi 6
- Vận dụng được bảng trừ trong phạm vi 6 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- Sách toán 1; Vở bài tập Toán 1;bảng phụ có nội dung bài tập 3.
- Hình ảnh nội dung BT 2, bức tranh BT 5 trong SGK
- Máy chiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:                                
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi: 
+ Trò chơi: “ Truyền điện bài 1”
- Giaó viên nhận xét trò chơi, tuyên dương... và giới thiệu vào bài, ghi tên bài: Luyện tập.
2.Hoạt động 2: Luyện kĩ năng vận dụng bảng trừ đã học và so sánh các số
Bài 2: 
- GV chiếu bài tập 2 lên yêu cầu học sinh quan sát.( Hoặc HS quan sát trong SGK)
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập



Bài 3: 
- GV chiếu bài tập 3 lên yêu cầu học sinh quan sát.( Hoặc HS quan sát trong SGK)
- Gv yêu cầu Hs nêu đề bài
- GV chia lớp làm 3 nhóm ra yêu cầu cho các nhóm


- Yêu cầu H nhận xét bài bạn trên bảng.


- GV nhận xét
3. Hoạt động 3: Làm quen với dãy số
Bài 4: 
- Yêu cầu HS quan sát SGK và thảo luận nhóm đôi để tìm ra quy luật của dãy số và làm bài.
- GV gọi đại diện các nhóm báo cáo và chữa bài
4. Hoạt động 4: Vận dụng
Bài 5: 
- GV chiếu bài tập 5 lên yêu cầu học sinh quan sát.( Hoặc HS quan sát trong SGK)
- Gọi Hs nêu yêu cầu của bài 5. Lưu ý hai tình huống với hai phép cộng và trừ.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4

- Gọi đại diện một số nhóm trình bày, GV chữa bài.


5. Hoạt động 5: Củng cố
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Rung chuông vàng: 1 bài về phép trừ trong phạm vi 6, 1 bài về dãy tính có dấu +, dấu – và 1 bài về dãy tính kết hợp so sánh.
- GV nhận xét HS chơi
- Nhận xét tiết học và dăn học sinh ôn lại bài

	

- HS tham gia chơi..






- Hs quan sát lên màn hình máy chiếu hoặc nhìn vào SGK 

- HS nêu yêu cầu
- HS làm sau đó lần lượt nêu kết quả phép tính 
- HS nêu câu trả lời cho mỗi câu hỏi và tô màu vào Vở bài tập Toán.

- Hs quan sát lên màn hình máy chiếu hoặc nhìn vào SGK 

- HS nêu yêu cầu
- HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.
+ 3 HS làm vào bảng phụ, lớp làm vào Vở bài tập Toán
- HS nhận xét bài bạn trên bảng phụ và chữa vào VBT, đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.



- HS thảo luận nhóm đôi và tìm ra quy luật, làm vào VBT.
-Hs các nhóm báo cáo kết quả, chữa bài vào vở.
+ Đáp án: 2,4,6,8,10


- Hs quan sát lên màn hình máy chiếu hoặc nhìn vào SGK 

- HS nêu yêu cầu


- HS thảo luận nhóm 4 cách phát biểu và viết phép tính tương ứng.
- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn khác nhận xét và chữa bài vào VBT
+ Đáp án: 3+3= 6 hoặc 6-3=3


- HS chơi trò chơi


Nhận xét- Bổ sung
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Kí duyệt: 
                                                           
                                                     Ngày duyệt …/…../ 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------






TUẦN 14
Thứ ..... ngày ..... tháng .... năm 20...
TOÁN
BÀI 33: BẢNG CỘNG 4 TRONG PHẠM VI 10
I. MỤC TIÊU
- Bước đầu thực hiện được các phép tính trong bảng cộng 4
- Vận dụng được bảng cộng 4 trong phạm vi 10 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Sách toán 1; Vở bài tập Toán 1;que tính cho HS và GV; bảng phụ
 - Tranh vẽ hoặc tranh trình chiếu nội dung các bài như SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi: 
+ Trò chơi: “ Truyền điện ” ôn lại bảng cộng 3 trong phạm vi 10


- Giaó viên nhận xét trò chơi, tuyên dương... và giới thiệu vào bài, ghi tên bài: Bảng cộng 4 trong phạm vi 10
2.Hoạt động 2:Hình thành bảng cộng 4 trong phạmvi 10
a) Hướng dẫn HS học phép cộng 4+1=5 và 1+4=5
Bước 1: Thao tác với que tính phép cộng 4+1=5
- GV yêu cầu HS cùng thao tác trên que tính với GV : “ Có 4 que tinh, lấy thêm 1 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?”
- GV gọi Hs nêu lại cách thực hiên
Bước 2: GV giơ que tính nói “ Bốn cộng bằng mấy?”
- GV viết bảng 4+1=5 và đọc: “ Bốn cộng một bằng năm”.
- GV chỉ vào phép tính yêu cầu học sinh nhắc lại
Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+4=5
- GV nêu “ 1 cộng 4 bằng mấy?”
- GV ghi bảng: 1+ 4 = 5
- GV chỉ vào phép tính 4 + 1 = 5 và 
1 + 4=5
- GV cho HS nhận xét kết quả của 2 phép tính trên.
- GV chốt: “Lấy bốn cộng một cũng như lấy một cộng bốn.”
- GV chốt: “ 5 bằng mấy cộng mấy?”


b)Hướng dẫn học sinh học phép cộng 4+2= 6
- Hướng dẫn tương tự như phép công 
4+1=5
c) Hướng dẫn học sinh học các phép cộng còn lại
- GV chia lớp thành các nhóm 4 yêu cầu các nhóm thảo luận để hình thành các phép tính cộng 4 trong phạm vi 10


- GV viết các phép tính HS đọc lên bảng thành bảng cộng 4 trong phạm vi 10
- Cho HS đọc lại bảng cộng
d) Hướng dẫn HS học bảng cộng 4
- GV giúp học sinh học bảng cộng 4( Xóa một vài chữ số  trong các cột và hỏi học sinh)
- GV viết bảng( Hoặc chiếu lên toàn bộ bảng cộng 4 trong phạm vi 10)
* Tổ chức cho HS thi đố học thuộc bảng cộng 4
- GV nhận xét HS
3. Hoạt động 3: Thực hành- Luyện tập
Bài 1: 
- GV yêu cầu HS đọc và phân tích bài tập 1
- GV tổ chức trò chơi : Tiếp sức
- GV nhận xét thống nhất kết quả đúng và khen ngợi HS làm đúng
Bài 2:
- GV cho HS đọc và phân tích yêu cầu bài toán
- Tổ chức HS làm bài theo nhóm đôi: HS dựa vào bảng cộng 4 để tìm số thích hợp thay cho dấu ? 
- Gọi đại diện các nhóm trình bày
- GV nhận xét nêu kết quả đúng

Bài 3: 
- GV yêu cầu học sinh đọc đề và tìm hiểu đề bài
- GV cho HS làm bài
- GV chốt cách làm và chiếu lên bảng
4. Hoạt động 4: Vận dụng
Bài 4: 
- GV chiếu tranh ở bài tập 4 
- Gọi HS đọc và phân tích đề .
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4

- GV chữa bài.
5. Hoạt động 5: Củng cố
- GV nêu bài toán: Em có 4 quả bóng, anh cho thêm 1 quả bóng. Vậy em có tất cả bao nhiêu quả bóng?
- GV nhận xét HS 
- Nhận xét tiết học và dăn học sinh ôn lại bài,vận dụng bài học vào cuộc sống

	

- HS tham gia chơi.
+ GV châm ngòi và đọc 1 phép tính đâu tiên: 1+3, rồi HS trả lời nhanh. HS trả lời đúng truyền cho bạn khác cứ như vậy cho đến hết bảng công 3.






- Hs cùng thao tác trên que tính

- HS nêu yêu cầu
- HS nêu: “ Có 4 que tính lấy thêm 1 que tính được 5 que tính” 


- HS lắng nghe

- Học sinh nhắc lại : “Bốn cộng một bằng năm”


- HS nêu 
- HS nhắc lại 1+ 4 = 5.
- HS đọc 2 phép tính trên

- HS nhận xét kết quả 2 phép tính đều bằng 5


- HS: 5 bằng 4 công 1; 5 bằng 1 cộng 4







-Hs các nhóm thảo luận, trả lời
+ 4+3=7
4+4=8
4+5=9
......


- Hs đọc lại bảng cộng 4

- HS học thuộc bảng cộng 4



- HS cả lớp đọc to lại bảng cộng 4.

- HS thi học thuộc bảng cộng





- HS đọc bài 1 trong SGK và phân tích yêu cầu, sau đó làm bài
- HS chơi trò chơi, nhận xét
- HS lắng nghe



- HS đọc và phân tích yêu cầu bài 2

- HS làm việc theo nhóm đôi, đại diện các nhóm chữa bài, các nhóm khác nhận xét

- HS đối chiếu kết quả vào VBT Toán


- HS đọc đề bài
- HS làm bài vào VBT ( 1+3=4, 4+4=8)
- HS đối chiếu bài làm của mình



- HS quan sát
- HS đọc và phân tích đề
- HS nêu bài toán théo tranh vẽ và nêu phép cộng thích hợp: 4+3=7 hoặc 3+4=7


- HS nêu kết quả nhanh


Nhận xét- Bổ sung
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ..... ngày ..... tháng .... năm 20...
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng cộng 4 trong phạm vi10.
- Vận dụng được bảng cộng 4 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộcsống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-SGK Toán 1; Vở bài tập Toán1.
- Bảng phụ có nội dung BT 2,4.
- Máy chiếu (nếucó).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	HĐ 1. Khởi động
- GV cho HS ôn lại bảng cộng 4 trong phạm vi 10 bằng cách đố bạn: Một HS hỏi, một HS trả lời. Trả lời đúng có quyền đố bạn tiếp theo cho đến hết các phép tính trong bảng cộng 4 hoặc trò chơi “Truyền điện”.
HĐ 2.Thực hành – luyệntập
Bài 1. Có thể cho HS làm bài theo cặp đôi: HS 1 nêu phép tính thứ nhất, HS 2 trả lời; HS 2 nêu phép tính thứ 2, HS 1 trả lời và cùng ghi kết quả. GV chữa bài.
Bài 2. GV chiếu bài toán lên bảng hoặc cho HS nhìn SGK, yêu cầu HS nêu bài toán.
-Với loại bài này, HS thường nhẩm kết quả rồi chọn kết quả đó với số tương ứng. Chẳng hạn, HS nhẩm 4 cộng 4 bằng 8, nối với số 8.
- Sau đó HS tự làm vào Vở bài tập Toán,GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn khi  làm bài. 
- GV cho HS kiểm tra, đối chiếu bài làm củamình.
Bài 3. GV cho HS đọc đề bài, phân tích và thảo luận cách làm: đầu tiên thực hiện phép tính cộng, trừ, ghi kết quả vào bên cạnh từng phép tính, sau đó chọn số tương ứng trên bông hoa.
-GV chữa bài. HS có thể làm việc độc lập hoặc theo cặp đôi.
Bài 4. GV chiếu bài tập lên bảng hoặc cho HS nhìn SGK, nêu cách làm rồi viết vào bảng phụ.
-GV cho HS tính rồi tìm số thích hợp thay cho dấu ? (2 + 4 = 6, chọn 6 thay cho dấu ? thứ nhất; 6 – 2 = 4, chọn 4 thay cho dấu ? thứ hai; 4 + 3 = 7, chọn 7 thay cho dấu ?  cuốicùng).
- GV chữa cách làm lên bảng, HS đối chiếu bài làm củamình.
HĐ 3.Vận dụng
Bài 5. GV chiếu bài lên bảng hoặc cho HS nhìn SGK.
-GV cho HS làm việc theo cặp, cùng nhau nêu đề toán theo tranh vẽ và tìm phép tính cộng thích hợp: 5 + 4 = 9 hoặc 4 + 5 = 9.
HĐ 4. Củngcố
- GV tổ chức củng cố linh hoạt (tuỳ khả năng của họcsinh).
- Có thể cho học sinh tự nêu những bài toán vận dụng bảng cộng 4 trong cuộcsống.
	
- HS chơi trò chơi.






- HS làm bài theo cặp.



- HS nêu bài toán.







-HS làm vào VBT.


- HS đối chiếu bài làm.

- HS đọc đề.




- HS thực hiện.

- HS nêu cách làm.


-HS thực hiện.




-HS đối chiếu bài làm.




-HS làm bài theo cặp.






- HS thực hiện.





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ..... ngày ..... tháng .... năm 20...
TOÁN
SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG
I. MỤC TIÊU:
- Tính nhẩm được một số cộng với 0 và 0 cộng với mộtsố.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảngphụ.
- Đồ vật thật (hai đĩa táo, một đĩa 3 quả và một đĩa 2quả).
- Máy chiếu, máy chiếu vật thể (nếucó).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	HĐ 1. Khởi động
- GV cho HS ôn lại kết quả các bảng cộng đã học hoặc ôn lại tình huống thực tế tương ứng với phép cộng. Chẳng hạn, cho HS mô tả tình huống tương ứng với phép cộng 3 + 2 = 5; 2 + 1 = 3;…
HĐ 2. Phép cộng với0
a. Hình thành biểu tượng ban đầu về kết quả cộng với0
-GV có thể thao tác trên đồ vật thật, trên mô hình hai đĩa táo.
- GV yêu cầu HS nêu phép tính: 3 + 2 = 5 và 2 + 3 =5.
- GV bớt ở đĩa thứ hai một quả và yêu cầu HS quan sát, nêu phép tính: 3 + 1 = 4 và  1 + 3 =4.
- GV bớt tiếp ở đĩa thứ hai một quả nữa (lúc này đĩa không còn quả nào) và yêu cầu HS quan sát, nêu phép tính: 3 + 0 = 3 và 0 + 3 =3.
b. Củng cố để đi đến kết luận kết quả cộng một số với0
- GV tiếp tục treo tranh vẽ các hình ảnh tương tự đã chuẩn bị:
+ Yêu cầu HS mô tả tranh và nêu phép tính cộng tươngứng.



-GV gợi ý HS nêu kết luận “Khi cộng một số với 0 thì kết quả thế nào?”. 
- GV chốt lại kết luậnnhư SGK.
HĐ 3.Thực hành – luyệntập
Bài 1. 
- GV cho HS quan sát và giải thích hình vẽ: “Đây là các máy tính cộng, cứ chomộtsốởđầuvàothìmáytínhsẽthựchiệnphépcộngvớisốcósẵnvàchokếtquảởđầu ra”. 
- GV cho HS phân tích mẫu: vì 5 + 0 = 5 nên ở đầu ra, máy cho kết quả là 5.
- GV gợi ý HS phát hiện có các máy cộng 0; máy cộng 4 và máy cộng3.
- GV cho HS làm việc theo nhóm đôi, trao đổi và tìm kết quả thay cho dấu?.
- GV kết luận.
Bài 2. 
-GV cho HS tự đọc đề bài và làm bài vào Vở bài tập Toán. 
- GV yêu cầu HS kiểm tra chéo kết quả của nhau. 
- GV lưu ý nhấn mạnh thêm trường hợp 0 + 0 = 0.
Bài 3. 
-GV cho HS tự đọc đề bài và làm bài vào Vở bài tập Toán. 
- GV lưu ý thực hiện phép tính với hai số đầu, được kết quả cộng tiếp số thứ ba. 
- GV yêu cầu HS kiểm tra chéo kết quả của nhau.
HĐ 4. Vậndụng
Bài 4. 
-GV cho HS tự làm bài theo nhóm. 
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ, mô tả tình huống và viết phép cộng thích hợp.
- GV cho HS nêu tình huống và phép tính khi chữa bàichung.



HĐ 5.Củng cố
-GV cho HS nêu kết luận về kết quả cộng một số với 0 và 0 cộng với mộtsố.
	
- HS thực hiện.








- HS nêu phép tính.

- HS nêu phép tính.


- HS nêu phép tính.





- HS đọc đề.

-HS sẽ mô tả và nêu các phép tính cộng: 	2 + 0 = 2 và 0 + 2 =2
4 + 0 = 4 và 0 + 4 =4
5 + 0 = 5 và 0 + 5 =5
0 + 0 = 0
- HS trả lời: Khi cộng một số với 0 thì kết quả bằng chính số đó.
- HS nhắc lại.


- HS quan sát.




- HS phân tích.



-HS thảo luận nhóm đôi.

- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào VBT.

- HS kiểm tra chéo.

- HS lắng nghe.


-HS làm bài vào VBT.


- HS kiểm tra chéo.

-HS thực hiện.
- HS nêu tình huống: “Lồng thứ nhất có 5 con gà, lồng thứ hai không có con gà nào (có 0 con gà), cả hai lồng có 5 congà”.
-HS nêu phép cộng tương ứng: 5 + 0 = 5 và 0 + 5 =5.

-HS nêu kết luận theo SGK.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	 Kí duyệt: 
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		TUẦN 15
Thứ …… ngày …… tháng …… năm……
MÔN TOÁN
Bài 37: SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ
I. MỤC TIÊU
- Tính nhẩm được một số trừ đi 0
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- SGK Toán 1, Vở bài tập Toán 1.
-  Các tranh vẽ trong SGK và 1 số tranh tương tự.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Nội dung các hoạt động dạy học
	Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng

	
	II. Khởi động:
GV cho HS mô tả tình huống tương ứng với phép trừ 5 - 2 = 3
II. Bài mới
* Giới thiệu bài: Ta biết một số cộng với 0 bằng chính nó, số 0 cộng với số nào cũng bằng chính nó. Có thể dự đoán gì về phép trừ cho số 0?
- GV cho HS thảo luận và đưa ra dự đoán của mình.
* Bài mới:
1. Phép trừ đi 0
* Hình thành biểu tượng ban đầu và kết quả phép tính một số trừ đi 0
 - GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK.
 - GV yêu cầu HS nhìn tranh vẽ thứ nhất, thứ hai, thứ ba và nêu phép tính tương ứng.
 - Mô tả:
  + Trong bình có 3 con cá, vớt ra 2 con cá, còn lại 1 con cá; ta có phép trừ: 3 - 2 = 1.
  + Trong bình có 3 con cá, vớt ra 1 con cá, còn lại 2 con cá; ta có phép trừ: 3 - 1 = 2.
  + Trong bình có 3 con cá, vớt ra 0 con cá( không vớt con nào), còn lại 3 con cá; ta có phép trừ: 3 - 0 = 3.

  * Nhắc lại, củng cố để đi đến kết quả phép tính một số trừ đi số 0
  - GV tiếp tục treo tranh vẽ tương ứng đã chuẩn bị.
  - GV yêu cầu HS mô tả tranh và nêu phép trừ tương ứng.
  - GV hỏi: Một số trừ đi 0 thì kết quả như thế nào?
  - GV kết luận: Một số trừ 0 bằng chính số đó.
  - GV cho HS nêu kết quả phép tính:
         3 - 3 = ?         2 - 2 = 0
  -  GV yêu cầu một vài HS nêu ý kiến.
  -  GV chốt lại kết luận SGK.
2. Luyện tập:
* Bài 1: Tính
 - GV cho HS tự đọc đề bài và làm bài vào Vở bài tập Toán 1.
- HS kiểm tra chéo kết quả của nhau
* Bài 2: Số
 - GV cho HS quan sát hình vẽ và giới thiệu" Đây là máy tính".
 - HS quan sát, thảo luận và giải thích hình vẽ 
* Bài 3: Số
 - GV cho HS tự đọc đề bài và làm bài vào Vở bài tập Toán 1. 
 - HS kiểm tra chéo kết quả của nhau
3. Vận dụng:
* Bài 4: Tính
  - GV cho HS tự đọc đề bài và làm bài vào Vở bài tập Toán 1. 
 - HS kiểm tra chéo kết quả của nhau.
III. Củng cố - dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- HS đánh giá tiết học.
- GV dặn dò HS chuẩn bị ĐDHT cho tiết học sau.

	
*Kiểm tra – Đánh giá
- HS thực hành


* Đàm thoại – Vấn đáp







*Gợi mở – Vấn đáp
+ GV làm mẫu
 +HS thực hành
 + HS nhận xét
 + GV nhận xét









* Thực hành- luyện tập


+ GV làm mẫu
 +HS thực hành
 + HS nhận xét
 + GV nhận xét







* Thực hành- luyện tập
+ GV làm mẫu
 +HS thực hành
 + HS nhận xét
 + GV nhận xét









* Thực hành- luyện tập
+ GV làm mẫu
 +HS thực hành
 + HS nhận xét
 + GV nhận xét

*Đàm thoại
- GV nhận xét 
- HS nhận xét




--------------------------------------------------------------------------------------


		Thứ …… ngày …… tháng …… năm……			
   KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN							
Bài 38: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
- Vận dụng được một số trừ đi 0 trong tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- SGK Toán 1, Vở bài tập Toán 1, bảng phụ, bộ ĐDHT.
- Các tranh vẽ có nội dung như trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Nội dung các hoạt động dạy học
	Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng

	
	I. Khởi động:
- GV cho HS nêu kết quả của một vài phép tính, có phép tính một số trừ đi 0.
II. Bài mới
* Giới thiệu bài: 
* Bài mới:
1. Luyện tập:
    * Bài 1: Tính nhẩm
    - Tổ chức trò chơi" Truyền điện" để làm bài tập.
    * Bài 2: Tính
    -  GV cho HS tự làm bài, tính và viết kết quả vào Vở bài tập Toán.
      + Khi chữa bài, GV yêu cầu HS giải thích cách làm.
    * Bài 3: Số
    - GV cho HS tự làm bài vào Vở bài Toán
     + GV cho 1 HS lên bảng làm bài tập.
     + GV cho HS đổi vở, kiểm tra chéo của nhau.
    * Bài 4: Số
    - GV cho HS làm việc theo nhóm đôi và thảo luận, tìm quy luật rồi tự tính rồi tìm số thích hợp thay cho số.


    2. Vận dụng:
    * Bài 5: 
    - GV cho HS thảo luận cách lắp ghép các mảnh gỗ đã cho trước. HS có thể thử lắp theo các cách khác nhau. HS có thể vẽ đường ranh giới giữa các mảnh hình trên hình mẫu.
    - GV cho HS thực hành lắp ghép theo bộ hình có sẵn. Cần khuyến khích các cách lắp ghép khác nhau.
III. Củng cố - dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- HS đánh giá tiết học.
- GV dặn dò HS chuẩn bị ĐDHT cho tiết học sau.

	
*Kiểm tra – Đánh giá
- HS thực hành

* Đàm thoại – Vấn đáp


* Thực hành- luyện tập
+ GV làm mẫu
+HS thực hành
+ HS nhận xét
+ GV nhận xét
















* Thực hành- luyện tập
 + GV làm mẫu
 +HS thực hành
 + HS nhận xét
 + GV nhận xét






*Đàm thoại
- GV nhận xét 
- HS nhận xét





-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Kí duyệt: 
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TUẦN 16
Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Bài 46: Luyện tập 
I. MỤC TIÊU
   - Năng lực:
	+ Thuộc bảng trừ trong phạm vi 8.
	+ Vận dụng kiến thức đã học tự giải quyết các bài tập.
   - Phẩm chất:
	+ HS tự giác chăm chỉ làm bài.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
- GV: SGK Toán 1, bảng phụ, máy chiếu, cây hoa dân chủ.
- HS: SGK Toán 1, vở bài tập toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động: Trò chơi Tiếp sức.
- Thành phần: 2 đội, mỗi đội 8 bạn.
- Hình thức: Các đội lần lượt mỗi bạn lên viết một phép tình trừ trong phạm vi 8.
- Đánh giá: Đội nào đúng, đủ, nhanh là thắng cuộc.
	2. Thực hành, luyện tập:
* Bài tập 1:Tính nhẩm.
- GV đọc yêu cầu, HS nhắc lại.
- HS trả lời miệng, HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, sửa sai cho HS.
* Bài tập 2: Chọn số thích hợp thay cho dấu ?:
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.
- GV chữa bài.
* Bài tập 3:Tính:
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- HS đổi bài tự kiểm tra cho nhau.
- HS báo cáo kết quả kiểm tra.
- GV chữa bài và kết luận: Khi thực hiện dãy tính phải làm theo thứ tự từ trái sang phải.
* Bài tập 4: Số?
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- HS đổi bài tự kiểm tra cho nhau.
- GV chữa bài.
	3. Vận dụng:
* Bài tập 5: Quan sát tranh và nêu phép trừ thích hợp:
- HS làm bài theo nhóm 4.
- HS quan sát tranh vẽ, trao đổi và đưa ra phép tính thích hợp.
- Đại diện các nhóm lên trình bày phép tính.
- GV chữa bài.
	4. Củng cố: Trò chơi Hái hoa dân chủ.
- Thành phần: HS trong lớp.
- Hình thức: Mỗi bông hoa có một phép tính trừ trong phạm vi 8. HS xung phong lên hái hoa và thực hiện miệng phép tính mình hái được.
- Đánh giá: Bạn nào trả lời đúng được cả lớp khen, bạn nào trả lời sai phải nhảy lò cò về chỗ.


Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Bài 47: Bảng trừ trong phạm vi 9
I. MỤC TIÊU
    - Năng lực:
	+ Bước đầu thực hiện được phép trừ trong phạm vi 9.
	+ Chủ động tiếp thu kiến thức.
    - Phẩm chất:
	+ HS tự giác chú ý nghe giảng.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
- GV: SGK Toán 1, bảng phụ, que tính, máy chiếu.
- HS: SGK Toán 1, vở bài tập toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động: Trò chơi Tiếp sức.
- Thành phần: 2 đội, mỗi đội 8 bạn.
- Hình thức: Các đội lần lượt mỗi bạn lên viết một phép tính trừ trong phạm vi 8.
- Đánh giá: Đội nào đúng, đủ, nhanh là thắng cuộc.
	2. Khám phá: Hình thành bảng trừ trong phạm vi 9.
2.1: Phép trừ 9 – 1 = 8
- GV lấy 9 que tính và yêu cầu HS cũng lấy 9 que tính.
-  Có mấy que tính?
- HS trả lời.
- GV và HS cùng bớt đi 1 que tính.
- 9 que tính bớt 1 que tính, hỏi còn lại mấy que tính?
- HS trả lời.
- GV kết luận: 9 que tính bớt 1 que tính còn 8 que tính. Vậy 9 – 1 = 8. GV viết lên bảng: 9 – 1 = 8.
- HS đọc phép tính 9 – 1 = 8.
2.2: Các phép trừ còn lại GV hướng dẫn HS tiến hành tương tự như phép trừ 
9 – 1 = 8.
- GV gọi HS đọc bảng trừ trong phạm vi 9.
3. Thực hành, luyện tập:		
* Bài tập 1:Tính.
- GV đọc yêu cầu, HS nhắc lại.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập, HS đọc kết quả bài làm của mình, HS khác nhận xét.
- GV kết luận.
* Bài tập 2:Số?
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập. HS đổi bài kiểm tra cho nhau.
- GV chữa bài.
* Bài tập 3:<, >, = ?
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu các bước làm bài.
	+ Bước 1: thực hiện phép tính.
	+ Bước 2: thực hiện so sánh điền dấu.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- HS đổi bài tự kiểm tra cho nhau.
- GV chữa bài và kết luận: Khi thực hiện bài này ta làm theo 2 bước: 
+ Bước 1: thực hiện phép tính.
	+ Bước 2: thực hiện so sánh điền dấu.
	4. Vận dụng:
* Bài tập 4: Quan sát tranh và nêu phép trừ thích hợp:
- HS làm bài theo nhóm 4.
- HS quan sát tranh vẽ, trao đổi và đưa ra phép tính thích hợp.
- Đại diện các nhóm lên trình bày phép tính.
- GV chữa bài.
	5. Củng cố:HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 9.


Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Bài 48: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
- Năng lực:
	+ Thuộc bảng trừ trong phạm vi 9.
	+ Vận dụng kiến thức đã học tự giải quyết các bài tập, và xử lý các tình huống trong cuộc sống.
- Phẩm chất:
	+ HS tự giác chăm chỉ làm bài.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
- GV: SGK Toán 1, bảng phụ, máy chiếu, cây hoa dân chủ.
- HS: SGK Toán 1, vở bài tập toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động: Trò chơi Tiếp sức.
- Thành phần: 2 đội, mỗi đội 9 bạn.
- Hình thức: Các đội lần lượt mỗi bạn lên viết một phép tình trừ trong phạm vi 9.
- Đánh giá: Đội nào đúng, đủ, nhanh là thắng cuộc.
	2.Thực hành, luyện tập:
* Bài tập 1:Tính nhẩm.
- GV đọc yêu cầu, HS nhắc lại.
- HS trả lời miệng, HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, sửa sai cho HS.
* Bài tập 2: Tính.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- HS đổi bài tự kiểm tra cho nhau.
- HS báo cáo kết quả kiểm tra.
- GV chữa bài và kết luận: Khi thực hiện dãy tính phải làm theo thứ tự từ trái sang phải.
* Bài tập 3: Chọn số thích hợp thay cho dấu ?:
- HS nêu yêu cầu và cách làm bài.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.
- GV chữa bài. Kết luận: Khi thực hiện bài này ta làm theo 2 bước: 
+ Bước 1: thực hiện phép tính.
	+ Bước 2: thực hiện so sánh và chọn số thích hợp để thay cho dấu ?.
* Bài tập 4: Số?
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- HS đổi bài tự kiểm tra cho nhau.
- GV chữa bài.
	3. Vận dụng:
* Bài tập 5: Quan sát tranh và nêu phép trừ thích hợp:
- HS làm bài theo nhóm 4.
- HS quan sát tranh vẽ, trao đổi và đưa ra phép tính thích hợp.
- Đại diện các nhóm lên trình bày phép tính.
- GV chữa bài.
	4. Củng cố: Trò chơi Hái hoa dân chủ.
- Thành phần: HS trong lớp.
- Hình thức: Mỗi bông hoa có một phép tính trừ trong phạm vi 9. HS xung phong lên hái hoa và thực hiện miệng phép tính mình hái được.
- Đánh giá: Bạn nào trả lời đúng được cả lớp khen, bạn nào trả lời sai phải nhảy lò cò về chỗ.


Ngày duyệt:…………………………………...























TUẦN 17
                               Thứ …..ngày ….tháng…..năm ……
        Bài 49  : Bảng trừ trong phạm vi 10 
I. MỤC TIÊU 
    -  Năng lực: 
          +  Bước đầu thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.
          + Nhận dạng được khối lập phương trong một khối hình
    - Phẩm chất:  Rèn tính chăm chỉ, kiên trì, tự tin.
II. CHUẨN BỊ
     - GV: + Bảng phụ cho trò chơi khởi động.
               + Bộ đồ dùng học tập.
               + Máy chiếu ( nếu có)
     - HS: + Sách giáo khoa Toán 1; vở BT Toán 1
              + Bộ đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
      1.  Khởi động:  
 - GV treo bảng phụ và chọn hai đội HS chơi trò chơi”Tiếp sức”:
 - GV cử 2 đội chơi, mỗi đội 5 người. Số HS còn lại làm giám khảo và cổ động viên.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi: 
+ Mỗi đội chơi đứng ở vị trí xuất phát của đội mình, sau khi nghe hiệu lệnh ” Bắt đầu”, các thành viên trong đội chạy đến bảng phụ của đội điền kết quả của các phép tính  9 – 1=  ; 9 – 3= ; 9 – 5= ; 9 – 7= ; 9 – 9=  và đội còn lại điền kết quả của các phép tính 9 – 2= ; 9 – 4= ; 9 – 6= ; 9 – 8= ; 9 – 9= 
+ Đội nào điền đúng và nhanh hơn thì đôi đó thắng cuộc.
-HS chơi trò chơi.
- HS nhận xét, GV nhận xét trò chơi, tuyên dương đội thắng cuộc. 
Từ đó dẫn HS vào bài.
     2. Khám phá : Hình thành bảng trừ trong phạm vi 10
a. Phép tính 10 – 1= 9
GV hướng dẫn học sinh tự trải nghiệm để tìm ra phép trừ 10- 1= 9. Cụ thể như sau:
-GV lấy 10 que tính trong bộ ĐDDH giơ lên trước lớp và yêu cầu cả lớp lấy ra 10 que tính ( trong bộ ĐDDH cá nhân ) đặt rải trên mặt bàn.
- GV hỏi: Ta có mấy que tính? ( có 10 que tính). GV giơ 10 que tính trước lớp .  
+ Ta bớt  đi 1 que tính.Vậy còn lại mấy que tính? (HS đếm rồi trả lời: 9 que tính).Ta có phép tính:10-1=9 GV viết lên bảng.
b. Các phép tính 10 - 2= 8; 10 - 3= 7; 10 – 4 = 6; 10 – 5 = 5; 10 - 6= 4; 10 – 7= 3;
 10 – 8= 2; 10 – 9 = 1
 - Cho HS tự trải nghiệm bằng que tính ( với cách làm tương tự phép tính 10 – 1 = 9 ) để phát hiện ra các phép tính còn lại và ta có bẳng trừ trong phạm vi 10
  - GV gọi một vài  HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 10 ở trên bảng, cả lớp đọc thầm để ghi nhớ.
      3. Thực hành- luyện tập
*Bài 1: 
- GV cho HS đọc và phân tích yêu cầu bài toán.
- Tổ chức trò chơi”Truyền điện” 
- HS nhận xét GV thống nhất kết quả đúng
- Khen ngợi HS làm đúng
*Bài 2.
- HS nêu yêu cầu của bài.
- Thảo luận nhóm đôi và làm bài vào Vở bài tập Toán.
- Lần lượt đại  diện các nhóm nêu dấu( <,>,=) thích hợp thay cho dấu ?
- HS nhận xét và chữa.
- GV chiếu đáp án lên màn hình,cho HS đổi vở kiểm tra chéo và hoàn chỉnh bài.
*Bài 3:HS nêu yêu cầu của bài sau đó làm việc cá nhân vào Vở bài tập Toán. HS nêu cách đếm số khối lập phương, các bạn nhận xét và chữa bài. HS đổi vở kiểm tra chéo.
     4. Vận dụng:
*Bài 4.
- Cho HS nêu yêu cầu của bài.
- HS thảo luận nhóm 2 
- Đại diện nhóm chữa lần lượt theo yêu cầu ( Phát biểu bài toán theo tranh vẽ).
-Viết phép tính theo bài toán.
Đáp án:10-2=8
Lưu ý:Với HS khá có thể gợi ý cách diễn tả khác cho bức tranh:”Có tất cả 10 quả cam,em lấy đi một số quả thì còn lại 8 quả,Hỏi em đã lấy đi mấy quả cam?”.
     5. Củng cố
Củng cố bài bằng trò chơi”Chinh phục đỉnh Olympia”: 1 bài về so sánh hai phép tính , 1 bài về dãy tính vận dụng bảng trừ trong phạm vi 10, 1 bài về dãy hình.


Thứ …..ngày ….tháng…..năm …….
                                            Bài 50    : Luyện tập 
                                    
I. MỤC TIÊU 
- Năng lực: 
         + Thuộc bảng trừ trong phạm vi 10.
         +Vận dụng được bảng trừ trong phạm vi 10 kết hợp với so sánh số để để tính toán.
         +Thực hiện được việc lắp ghép hình đơn giản. 
- Phẩm chất: Rèn tính chăm chỉ, cẩn thận, kiên trì.
II. CHUẨN BỊ
   - GV:+ Bảng phụ cho trò chơi khởi động.
            + Bộ đồ dùng học tập.
            + Máy chiếu ( nếu có)
   - HS:+  Sách giáo khoa Toán 1; vở BT Toán 1
           + Bộ đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
        1.  Khởi động: 
- GV treo bảng phụ và chọn ba đội cho HS tham gia trò chơi”Tiếp sức” làm BT 1 (một đội làm cột 1, một đội làm cột 2 và một đội làm cột 3).
       2.Thực hành –luyện tập: Củng cố kĩ năng tính toán và so sánh số 
*Bài 2: 
- HS nêu yêu cầu cảu bài rồi làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán. 
- GV chọn một số bài chữa bằng máy chiếu vật thể hoặc lần lượt cho HS nêu kết quả rồi chữa, sau đó đổi vở kiểm tra chéo.
*Bài 3: 
-GV chiếu bài 3 lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK nêu yêu cầu bài.
 - HS lần lượt nêu số thích hợp thay cho dấu? 
- Các bạn nhận xét và chữa. HS hoàn thiện bài làm vào Vở bài tập Toán
*Bài 4.
- HS nêu yêu cầu của bài.
- GV giao cho mỗi dãy làm một cột vào bảng phụ.
- GV chọn một số bài chữa bằng máy chiếu vật thể hoặc cho HS trình bày rồi chữa.
- HS đổi vở kiểm tra chéo và hoàn thành bài 4.
Lưu ý HS thực hiện các phép tính từ trái sang phải.
     3. Vận dụng:  kĩ năng lắp ghép hình,
*Bài 5.
- HS nêu yêu cầu của bài.GV cho HS lấy 3 hình tam giác và 1 hình chữ nhật trong bộ ĐDHT.
- HS thảo luận theo nhóm đôi để lắp ghép.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả và nhận xét lẫn nhau.
      4. Củng cố
 Chơi  trò chơi “Rung chuông vàng”: 1 bài về dãy tính, 1 bài về so sánh hai phép tính trong các bảng cộng, trừ đã học và một bài về phép hình (trong BT 5 thay hình chữ nhật bằng hai hình tam giác kích thước 6 nhân 3).


      
 Thứ …..ngày ….tháng…..năm 2020
Bài 51 : Ôn tập về hình học 
I. MỤC TIÊU 
 -  Năng lực: 
             + Nhận dạng được các hình đã học.
             + Lắp ghép được hình theo yêu cầu.
             + Rèn kĩ năng tư duy, sáng tạo.
- Phẩm chất:  Rèn tính chăm chỉ, cẩn thận, kiên trì.
II. CHUẨN BỊ
     - GV:+ Bộ đồ dùng học tập.
              + Máy chiếu ( nếu có)
     - HS: +Sách giáo khoa Toán 1; vở BT Toán 1
              + Bộ đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
          1.  Khởi động: 
 - GV chia HS làm hai nhóm chơi trò chơi”Ai nhanh,ai đúng”làm BT 1 lần lượt từng câu a,b,…
           2. Thực hành- Luyện tập: kĩ năng nhận dạng hình 
*Bài 2.
- HS nêu yêu cầu của bài,sau đó làm vào Vở bài tập Toán.
- GV chiếu lên màn hình hoặc gọi HS nêu bài làm của mình rồi chữa.
- HS đổi vở kiểm tra chéo cho nhau.
*Bài 3
-.GV chiếu bài 3 lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK, nêu yêu cầu của bài. 
- HS thảo luận nhóm đôi rồi làm bài.
- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả và chữa bài.
Đáp án: Hình tam giác màu xanh.
          3. Vận dụng:  Về lắp ghép hình.
*Bài 4:
- HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
-HS thảo luận theo nhóm 2 và thao tác với bộ ĐDHT.
-GV cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chữa bài.
Đáp án: Có nhiều cách ghép hình khác nhau.
*Bài 5.
- HS nêu yêu cầu của bài.HS làm bài theo nhóm 4, góp ĐDHT để đủ số hình khối và thảo luận tìm cách ghép
- Đại diện một số nhóm trinh bày kết quả .
- Các bạn nhận xét. GV nhận xét, tuyên dương
Đáp án: Có nhiều cách ghép khác nhau, chẳng hạn, 2 khối hộp hình chữ nhật ở dưới,4 khối lập phương chồng lên trên.
         4. Củng cố :
 Trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: 1 bài về đếm hình , 1 bài về ghép hình.
 

		                     
                                                 Ngày duyệt:…………………………..................


TUẦN 18
Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Bài 52: Ôn tập về các số trong phạm vi 10
I. MỤC TIÊU
     - Năng lực:
+ Đọc, viết thành thạo các số từ 0 đến 10.
+ So sánh được các số trong phạm vi 10.
+ Tách được các số từ 2 đến 10.
    - Phẩm chất: HS có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống hàng ngày.
 II. CHUẨN BỊ
    - GV: + SGK, SGV Toán1
    +  2 bộ bìa, mỗi bộ gồm 10 miếng bìa (có dây đeo) đánh số từ 1 đến 10; máy chiếu hoặc bảng phụ.
    - HS: SGK Toán1; Vở bài tập Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
      1. Khởi động
- Cho HS chơi trò chơi “Xếp hàng thứ tự từ 10 đến 1”
- GV cử 2 đội chơi, mỗi đội 10 người. Số HS còn lại làm giám khảo và cổ động viên.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi: 
+ Mỗi đội chơi đứng ở vạch xuất phát của đội mình, sau khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu!”, các thành viên trong đội chạy đến vị trí đặt bộ bìa, lấy một miếng bìa. Căn cứ vào số ở miếng bìa của mình, từng thành viên trong đội xếp thành hàng (dọc hoặc ngang) theo thứ tự từ 10 đến 1.
+ Đội nào xếp đúng thứ tự và nhanh hơn là đội thắng cuộc.
- HS chơi trò chơi.
- GV nhận xét trò chơi, tuyên dương đội thắng cuộc.
      2. Thực hành- Luyện tập
*Bài 1 ( trang 111): Số ?
- Hướng dẫn HS đọc các số từ 1 đến 10, từ đó tìm số thích hợp thay cho dấu ?.
- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo nhau.
- GV gọi một vài HS trả lời miệng.
*Bài 2 ( trang 111): < ; > ; = ?
- HS làm việc cá nhân, làm bài vào Vở bài tập Toán.
- Cặp đôi đổi vở kiểm tra kết quả của nhau.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn và chữ bài ( Có thể dùng bảng phụ )
*Bài 3 ( trang 111): Số ?
- Cho HS làm vào Vở bài tập Toán.
- HS đổi chéo vở để kiểm tra lẫn nhau.
- GV chữa bài ( Có thể dùng máy chiếu hoặc bảng phụ )
*Bài 4 ( trang 112): Chọn số thích hợp thay cho dấu ?
- GV chia nhóm. 
- Cho các nhóm thảo luận để hiểu rõ yêu cầu bài toán và từ đó tìm ra cách giải.
- HS làm bài tập theo nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét và đưa kết quả đúng.
*Bài 5 ( trang 112 )
- HS làm việc cá nhân, làm bài vào Vở bài tập Toán.
- Đổi vở lẫn nhau để kiểm tra kết quả.
- GV sửa những sai sót và hỗ trợ HS yếu.
        3. Củng cố 
- Cho HS nêu 4 loại đồ vật quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống ( Có số lượng trong phạm vi 10) rồi sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Có thể tổ chức trò chơi “ Hái hoa dân chủ”, trong các bông hoa ghi những phép tính cộng, trừ, so sánh số, tách số đã học.


Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Bài 53: Ôn tập về phép cộng và phép trừ
I. MỤC TIÊU
     - Năng lực:
+ Thuộc các bảng cộng và bảng trừ đã học.
+ So sánh được các số trong phạm vi 10.
+ Vận dụng được bảng cộng và bảng trừ đã học để tính toán và xử lí tình huống trong cuộc sống
    - Phẩm chất:
	+ HS tự giác chăm chỉ làm bài.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
- GV: + SGK, SGV Toán1
+ Máy chiếu hoặc bảng phụ có nội dung bài tập 2, 4.
- HS: SGK Toán1; Vở bài tập Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
     1. Khởi động
- Cho HS chơi trò chơi “ Truyền điện ” ( làm BT 1 )
      2. Thực hành- Luyện tập
*Bài 2 ( trang 113): Chọn số thích hợp thay cho dấu ?
- GV chiếu BT2 lên màn hình hoặc cho HS quan sát tranh trong SGK rồi nêu yêu cầu bài.
- HS thảo luận nhóm 4 và làm bài vào bảng phụ.
- Đại diện 1 số nhóm trình bày bài làm của mình trên bảng phụ.
- Đổi bài làm, nhân xét và chữa bài vào Vở bài tập Toán. 
*Bài 3 ( trang 113): Số ?
- GV cho HS quan sát tranh SGK, nêu yêu cầu của bài.
- HS thảo luận nhóm đôi rồi làm bài vào Vở bài tập Toán.
- GV cho một số HS trình bày, các bạn nhận xét.
- HS chữa bài làm của mình.
*Bài 4 ( trang 114): Tính
- HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu bài.
-GV cho mỗi dãy làm 1 cột vào bảng phụ.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chữa bài.
- HS hoàn thiện các ý còn lại vào Vở bài tập Toán.
      3. Vận dụng 
*Bài 5 ( trang 114 ): Quan sát tranh và nêu phép tính thích hợp.
- HS qua sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
- GV cho mỗi dãy làm 1 ý. HS thảo luận nhóm đôi rồi làm vào Vở bài tập Toán.
- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét và chữa bài.
     4. Củng cố
Trò chơi “Rung chuông vàng”: 1 bài về phép tính, 1 bài về dãy tính, 1 bài về so sánh kết quả 2 phép tính.


	Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Kiểm tra 
I. MỤC TIÊU
     - Năng lực: HS làm được các bài tập về:
+ Thứ tự các số, tách số.
+ So sánh, sắp xếp các số trong phạm vi 10.
+ Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
+ Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp.
     - Phẩm chất:  Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành tốt các bài tập một cách nghiêm túc, trung thực.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bài kiểm tra
- HS: Bút chì, thước kẻ,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức 
- GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng, tâm thế của HS trước khi làm bài KT.
- Phát bài KT cho từng HS.
2. HS làm bài KT
Bài 1:Điền số thích hợp vào ô trống
	
	   9
	   8
	
	
	   5
	
	
	   2
	   1


Bài 2: Số?
8 <                                 6 >        > 4
            + 1 = 9                         + 1 = 3 + 7
Bài 3: Điền dấu <, > 
5 + 3        4                   9        10 - 5
5 – 4        10                 5 + 2        2 + 5
Bài 4: Đ – S?
Trong các số từ 0 đến 10: - Số bé nhất là 1 
- Số lớn nhất là 10 
Bài 5: Tính
5 + 0 = ........                6 – 3 + 3 = ........
10 – 8 = .........		2 + 6 – 8 = .........
Bài 6: Sắp xếp các số: 7, 9, 0, 10, 6 theo thứ tự 
- Từ bé đến lớn: ..............................................
- Từ lớn đến bé: ..............................................
Bài 7: Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp vào ô trống
[image: C:\Users\vinhn\Downloads\download (1).png]
	
	
	
	
	






3. Thu bài chấm điểm
Đáp án chấm:
Bài 1( 1điểm): HS điền số đúng vào mỗi ô trống được 0,2 điểm.
Bài 2( 2điểm): HS điền số đúng vào mỗi ô trống được 0,5 điểm.
Bài 3( 1điểm): HS điền dấu so sánh đúng vào mỗi ô trốngđược 0,5 điểm.
Bài 4( 1điểm): HS điền đúng Đ- S vào mỗi ô trống được 0,5 điểm.
Bài 5( 1điểm): HS tính, ghi kết quả đúng mỗi  phếp tính được 0,25 điểm.
Bài 6( 1điểm): HS sắp xếp thứ tự số đúng vào mỗi phần được 0,5 điểm.
Bài 7( 1điểm): HS viết đúng phép tính ( 9 – 3 = 6) vào ô trống được 1 điểm.
4. Nhận xét giờ kiểm tra.
- GV nhận xét giờ học.

                                                              
Ngày duyệt:........................................................























TUẦN 19
Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Bài 54: Các số trong phạm vi 20
I. MỤC TIÊU
   - Năng lực:
+ Bước đầu đọc, viết, đếm được các số trong phạm vi 20.
+ Sử dụng được các số trong phạm vi 20 vào cuộc sống.
   - Phẩm chất:
	+ HS tự giác chú ý nghe giảng.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
   - GV: SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; que tính; bảng phụ, máy chiếu.
   - HS: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1; que tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
    1. Khởi động
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Truyền điện để đếm xuôi các số từ 1 đến 10 và đếm ngược các số từ 10 đến 1. Từ đó dẫn dắt học sinh vào bài học.
   2. Khám phá
- Giáo viên cho học sinh quan sát hình trong sách giáo khoa sau đó vừa thực hiện vừa giảng giải: Cô có 10 que tính, cô bó vào 1 bó gọi là 1 chục que tính (Viết bảng: 10 que tính = 1 chục que tính. 10 đơn vi = 1 chục).
- Cho học sinh nhắc lại.
- Giáo viên tay trái cầm bó 1 chục que tính, tay phải cầm 1 que tính, cho học sinh nhận xét: Tay trái cô có mấy que tính, tay phải cô có mấy que tính, cả hai tay cô có bao nhiêu que tính? (Học sinh trả lời).
- Giáo viên nhận xét, kết luận và viết bảng 11, đọc là mười một, số này có 1 chục và 1 đơn vị. (Giáo viên chỉ lần lượt vào các ô ở dòng thứ nhất trong bảng).
- Giáo viên cho học sinh thao tác: tay trái học sinh cầm bó 1 chục que tính, tay phải cầm 2 que tính và nhận xét lần lượt như trên để chốt lại cách đọc, viết và cấu tạo số 12.
- Thực hiện tương tự với các số còn lại trong bảng.
- Cho học sinh nhắc lại để củng cố cách đọc, viết và cấu tạo các số trong phạm vi 20.
    3. Thực hành – Luyện tập
*Bài 1: Cho học sinh thảo luận nhóm đôi rồi làm vào Vở bài tập Toán.
+ Giáo viên chọn một số bài chữa trước lớp.
* Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài rồi làm bài vào Vở bài tập Toán.
+ Gọi một số học sinh nêu cách làm bài.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
+ Cho học sinh đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau.
* Bài 3: Giáo viên treo bảng phụ và chọn hai đội chơi trò chơi Tiếp sức với nội dung của bài 3.
+ Cho cả lớp nhận xét bài làm của các bạn.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
+ Học sinh làm bài vào Vở bài tập Toán.
   4. Vận dụng
*Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Cho học sinh quan sát và trả lời.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
   5. Củng cố
- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Truyền điện để đếm các số từ 10 đến 20.

	

Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
      Bài 55: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
   - Năng lực:
+ Đọc, viết, đếm được các số trong phạm vi 20.
+ Sử dụng được các số đã học vào cuộc sống.
   - Phẩm chất:
	+ HS tự giác chăm chỉ làm bài.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
  - GV: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ.
  - HS: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  1. Khởi động
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Tiếp sức để đếm xuôi các số từ 10 đến 20 và đếm ngược các số từ 20 đến 10. Từ đó dẫn dắt học sinh vào bài học.
  2. Thực hành – Luyện tập
*Bài 1: Cho học sinh quan sát sách giáo khoa rồi nêu yêu cầu của bài.
+ Học sinh làm vào Vở bài tập Toán.
+ Giáo viên gọi một số học sinh nêu kết quả.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
* Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Gọi một học sinh làm vào bảng phụ trên bảng, cả lớp làm bài vào Vở bài tập Toán.
+ Gọi một số học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
* Bài 3: Cho học sinh thảo luận nhóm đôi rồi làm vào Vở bài tập Toán.
+ Gọi lần lượt học sinh nêu số thích hợp thay cho các dấu ?
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
* Bài 4: Cho học sinh quan sát tranh phóng to bài tập 4 rồi trả lời.
+ Gọi một số học sinh nhận xét.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
*Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Cả lớp làm bài vào Vở bài tập Toán.
+ Gọi lần lượt học sinh nêu số thích hợp thay cho các dấu ?
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
   3. Củng cố
- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Truyền điện để đếm các số từ 10 đến 20 và đếm tiếp các số: 2, 4, 6, …, 16, 18, 20.


Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
         Bài 56: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 20
I. MỤC TIÊU
   - Năng lực:
+ Bước đầu thực hiện được phép cộng không nhớ trong phạm vi 20.
+ Bước đầu vận dụng được phép cộng không nhớ trong phạm vi 20 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
  - Phẩm chất:
	+ HS tự giác chú ý nghe giảng.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
  - GV: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1; que tính; bảng phụ, máy chiếu.
  - HS: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1; que tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
   1. Khởi động
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Truyền điện: Chia lớp thành hai đội chơi, 5 bạn đội 1 lần lượt mỗi người đọc một số từ 10 đến 20, 5 bạn đội 2 lần lượt ghi lại các số đó lên bảng. Sau đó đổi lại: 5 bạn đội 2 đọc 5 số không trùng với các số đội 1 đã đọc và 5 bạn đội 1 ghi lên bảng.
- Các bạn nhận xét và tuyên dương đôi nào nhanh hơn và đúng.
- Giáo viên nhận xét và dẫn vào bài mới.
  2. Khám phá
- Học sinh quan sát sách giáo khoa.
- Giáo viên tay trái cầm bó 1 chục que tính, tay phải cầm 3 que tính, cho học sinh nhận xét: tay trái cô có mấy que tính, tay phải cô có mấy que tính, cả hai tay cô có bao nhiêu que tính. Cài 1 bó chục và 3 que tính lên bảng cài.
- Giáo viên tay phải cầm 4 que tính, cho học sinh nhận xét: tay phải cô có bao nhiêu que tính. Cài 4 que tính lên bảng cài.
- Giáo viên viết lên bảng phép tính 13 + 4 theo cột dọc.
- Giáo viên cho học sinh nhận xét:
+ 3 que tính thêm 4 que tính bằng 7 que tính. Vậy 3 cộng 4 bằng 7, viết 7 (Giáo viên viết lên bảng).
+ 1 chục hạ 1 chục. Vậy hạ 1, viết 1 (Giáo viên viết lên bảng).
- Giáo viên: ta có 13 + 4 = 17.
- Học sinh nhắc lại.
    3. Thực hành – Luyện tập
* Bài 1: Cho học sinh nêu yêu cầu bài 1.
+ Giáo viên treo 4 bảng phụ ghi 4 ý trong bài 1, gọi 4 học sinh lên bảng làm bài, ở dưới lớp học sinh làm vào Vở bài tập Toán.
+ Học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
*Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Gọi 4 học sinh lên bảng làm, mỗi bạn một phép tính; dưới lớp làm vào Vở bài tập Toán.
+ Học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
*Bài 3: Giáo viên chia học sinh làm 3 dãy, mỗi dãy thảo luận nhóm đôi và làm 1 ý vào vở. 
+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm bài.
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
+ Học sinh làm bài vào Vở bài tập Toán.
   4. Vận dụng
* Bài 4: Học sinh quan sát trong sách giáo khoa và nêu yêu cầu của bài.
+ Học sinh thảo luận nhóm 4 (phát biểu bài toán và viết phép tính) sau đó làm vào Vở bài tập Toán.
+ Gọi một số học sinh nêu bài làm của mình.
+ Cả lớp nhận xét, bổ sung. 
+ Giáo viên nhận xét, kết luận đáp án: 10 + 5 = 15 hoặc 5 + 10 = 15.
   5. Củng cố
- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Rung chuông vàng để nhắc lại một số phép tính đã học.

						
                                                          Ngày duyệt.....................................................










TUẦN 20
Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Bài 57: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 20
I. MỤC TIÊU
     - Năng lực:
+ Bước đầu thực hiện được phép trừ không nhớ trong phạm vi 20.
+ Bước đầu vận dụng được phép trừ không nhớ trong phạm vi 20 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
    - Phẩm chất:
	+ HS tự giác chú ý nghe giảng.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
   - GV: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1; que tính; bảng phụ, máy chiếu.
  - HS: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1; que tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
    1. Khởi động
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Truyền điện để nhắc lại một số phép tính trong bài học trước.
- Giáo viên nhận xét học sinh chơi sau đó dẫn vào bài mới.
   2. Khám phá
- Giáo viên cho học sinh quan sát sách giáo khoa.
- Giáo viên tay trái cầm bó 1 chục que tính, tay phải cầm 6 que tính, cho học sinh nhận xét: Tay trái cô có mấy que tính, tay phải cô có mấy que tính, cả hai tay cô có bao nhiêu que tính? Giáo viên cài 1 bó chục và 6 que tính lên bảng cài.
- Giáo viên tay trái cầm bó 1 chục que tính, tap phải cầm 2 que tính, cho học sinh nhận xét: Tay trái cô có bao nhiêu que tính, tay phải cô có bao nhiêu que tính, cả hai tay cô có bao nhiêu que tính? Giáo viên cài 1 bó chục và 2 que tính lên bảng cài.
- Giáo viên viết lên bảng phép tính 16 – 12 theo cột dọc.
- Giáo viên nhận xét:
+ 6 que tính bớt 2 que tính còn 4 que tính. Vậy 6 trừ 2 bằng 4, viết 4 (Giáo viên viết lên bảng).
+ 1 chục bớt 1 chục bằng 0 chục. Vậy 1 trừ 1 bằng 0, viết 0 (Giáo viên viết lên bảng).
- Giáo viên: ta có 16 – 12 = 4.
- Làm tương tự với phép tính: 18 – 3 = 15.
- Giáo viên treo bảng phụ ghi quy tắc trừ trong sách giáo khoa lên bảng, sau đó cho học   sinh nhắc lai.
   3. Thực hành – Luyện tập
* Bài 1: Cho học sinh nêu yêu cầu bài 1 sau đó trả lời miệng.
+ Cả lớp nhận xét, bổ sung.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
* Bài 2: Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Gọi 3 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào Vở bài tập Toán.
+ Học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
+ Học sinh đổi vở kiểm tra chéo.
* Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Cho học sinh thảo luận nhóm đôi và làm bài vào Vở bài tập Toán.
+ Gọi đại diện một số nhóm nêu kết quả.
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
   4. Vận dụng
* Bài 4: Học sinh quan sát sách giáo khoa và nêu yêu cầu của bài.
+ Học sinh thỏa luận nhóm đôi và làm bài.
+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chữa bài.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận đáp án: 15 – 5 = 10 hoặc 15 – 10 = 5.
   5. Củng cố
- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Rung chuông vàng để nhắc lại một số phép tính đã học.


Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
Bài 58: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
   - Năng lực:
+Thực hiện được phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 20 và vận dụng được để tính toán, xử lí các tình huống trong cuộc sống.
+Lắp ghép được hình theo yêu cầu.
   - Phẩm chất:
	+ HS tự giác, chăm chỉ làm bài.
	+ HS trung thực khi làm bài, nhận xét bài.
II. CHUẨN BỊ
   - GV: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ, bộ đồ dùng dạy học.
   - HS: Sách giáo khoa Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
   1. Khởi động
- Cho 3 học sinh lên bảng làm lại bài tập 2, tiết 57.
- Cho cả lớp nhận xét, chữa bài.
- Giáo viên nhận xét, dẫn vào bài mới.
   2. Thực hành – Luyện tập
* Bài 1: Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Gọi 3 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào Vở bài tập Toán.
+ Học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
+ Học sinh đổi vở kiểm tra chéo.
* Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Học sinh thảo luận nhóm đôi rồi làm vào Vở bài tập Toán.
+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm bài.
+ Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
* Bài 3: Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.
+ Gọi 3 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào Vở bài tập Toán.
+ Học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
* Bài 4: Cho hoc sinh quan sát sách giáo khoa và nêu yêu cầu của bài.
+ Học sinh thảo luận nhóm 4 và thao tác trên bộ đồ dùng dạy học.
+ Đại diện một số nhóm nêu cách ghép.
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
+ Giáo viên nhận xét, kết luận.
   3. Vận dụng
* Bài 5: Cho hoc sinh quan sát sách giáo khoa và nêu yêu cầu của bài.
+ Học sinh thảo luận nhóm 4 tìm cách phát biểu bài toán và nêu phép tính.
+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chữa bài.
+ Giáo viên nhận xét, kết luận đáp án: 10 + 5 = 15; 5 + 10 = 15 hoặc 15 – 5 = 10; 15 – 10 = 5 đều được.
   4. Củng cố
- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Chinh phục đỉnh Olympia để củng cố, nhắc lai một số phép tính đã học.




Thứ..........ngày..........tháng...........năm.........
   Bài 59: Em khám phá các nhóm vật
I. MỤC TIÊU
   - Năng lực:
+ Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm đôi.
+ Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm ba.
+ Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm bốn.
+ Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm năm.
+Chia sẻ cùng gia đình và người thân những điều em khám phá được.
    - Phẩm chất: HS có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ
   - GV: Sách giáo khoa Toán 1; một số vật thật; phiếu học tập.
   - HS: Sách giáo khoa Toán 1. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
   Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm.
- Giao cho hai nhóm làm chủ đề 1 và hai nhóm làm chủ đề 2.
- Phát phiếu học tập và hướng dẫn từng nhóm hiểu yêu cầu công việc của nhóm mình.
- Các nhóm về thực hiện nhiêm vụ.
   Bước 2: Học sinh báo cáo kết quả trải nghiệm
- Giáo viên cho các nhóm báo cáo kết quả.
- Các bạn thỏa luận và bổ sung.
- Hoàn thiện báo cáo.
- Tổng kết: nhóm nào làm tốt hơn sẽ được khen.
   Bước 3: Giao lưu – chia sẻ
- Trưng bày kết quả trải nghiệm ở một góc lớp.
- Nhắc học sinh kể lại cho gia đình và người thân về kết quả trải nghiệm của lớp em.
- Khuyến khích học sinh nêu các câu đố tương tự bài đã học.



Ngày duyệt:........................................................




TUẦN 21
Thứ      ngày    tháng    năm 2021
Bài 59: HĐTN: Em khám phá các nhóm vật
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
- Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm đôi.
- Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm ba.
- Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm bốn.
- Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm năm.
- Chia sẻ cùng gia đình và người thân những điều em khám phá được.
2. Phẩm chất:
- Biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
- Học sinh có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ;
1. GV: - 2 bức tranh minh họa SGK thuộc chủ đề 1. 
             - 2 bức tranh minh họa SGK thuộc chủ đề 2
             - Que chỉ.
2. HS: SGK Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Khởi động: Cả lớp hát bài “Chú voi con ở bản Đôn”.
2. Khám phá - Thực hành:
Bước 1: Giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- Nhóm 1 và nhóm 2 làm chủ đề 1: Các nhóm vật thường thấy theo nhóm đôi, nhóm ba.
+ Nhóm 1 quan sát tranh và kể tên nhóm vật thường thấy theo nhóm đôi.
+ Nhóm 2 quan sát tranh và kể tên nhóm vật thường thấy theo nhóm ba.
- Nhóm 3 và nhóm 4 làm chủ đề 2: Các nhóm vật thường thấy theo nhóm bốn, nhóm năm.
+ Nhóm 3 quan sát tranh và kể tên nhóm vật thường thấy theo nhóm bốn.
+ Nhóm 4 quan sát tranh và kể tên nhóm vật thường thấy theo nhóm năm.
- Các nhóm về vị trí để thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: HS báo cáo kết quả trải nghiệm:
- GV cho các nhóm báo cáo kết quả.
+ Nhóm 1 báo cáo: Các nhóm vật thường thấy theo nhóm đôi đó là: con chim, xe đạp, đôi dép, đôi giày, đôi đũa.
+ Nhóm 2 báo cáo: Các nhóm vật thường thấy theo nhóm ba đó là: đèn, xe trượt.
+ Nhóm 3 báo cáo: Các nhóm vật thường thấy theo nhóm bốn đó là: ô tô, con trâu.
+ Nhóm 4 báo cáo: Các nhóm vật thường thấy theo nhóm năm đó là: bàn tay, đèn ông sao.
- Các bạn nhận xét và bổ sung.
- Hoàn thiện báo cáo bằng cách tích vào dưới mỗi tranh của nhóm mình.
- GV chốt lại kết quả. Tuyên dương các nhóm làm đúng.
Bước 3: Giao lưu - chia sẻ:
- Trưng bày kết quả trải nghiệm ở góc học tập.
3. Vận dụng: 
- HS kể lại cho gia đình và người thân về kết quả trải nghiệm của lớp mình.
- Ngoài ra HS có thể tìm và kể tên những nhóm vật thường gặp trong cuộc sống theo nhóm đôi, nhóm ba, nhóm bốn và nhóm năm.
4. Củng cố: Cho cả lớp chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” bằng cách trả lời  nhanh câu hỏi GV đưa ra. (con gà thuộc nhóm mấy ?; quạt trần thuộc nhóm mấy?...)
________________________________________________________________
Thứ      ngày    tháng    năm 2021
Bài 60: Đo độ dài
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
- So sánh được độ dài hai vật.
- Đo được độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, …
- HS có khả năng ước lượng được độ dài của các vật trong thực tế.
2. Phẩm chất:
- HS chăm chỉ, yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ;
1. GV: Phiếu bài tập, dây ruy băng màu, que tre, máy chiếu.
2. HS: Thước kẻ, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Khởi động: Cả lớp chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.
- GV dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá:
a. Dài hơn, ngắn hơn, dài bằng nhau: HS làm việc theo nhóm đôi.
* So sánh độ dài của thước kẻ và bút chì, hai bút chì với nhau. 
- Từng nhóm lên báo cáo kết quả.
- Các bạn nhận xét và bổ sung.
- GV: Áp sát chiếc thước kẻ và bút chì với nhau sao cho một đầu của bút chì và thước kẻ thẳng nhau. So sánh điểm còn lại ta thấy điểm đầu của thước kẻ dài hơn điểm đầu của bút chì nên thước kẻ dài hơn bút chì. 
* So sánh độ dài của hai băng giấy: HS quan sát và nêu kết quả so sánh độ dài của hai băng giấy.
b. Cách đo độ dài:
* Đo độ dài bằng gang tay: Đặt điểm đầu của ngón tay cái trùng với mép bàn sau đó căng tay ra, khoảng cách từ ngón tay cái đến điểm đầu của ngón tay dài nhất là một gang tay.
- HS lên đo độ dài cái bàn.
- HS khác nhận xét.
* Đo độ dài bằng sải tay: Khi ta dang tay ra hai bên  điểm đầu của ngón tay dài nhất bên tay trái đến điểm đầu của ngón tay dài nhất bên tay phải là một sải tay.
- HS lên đo cái bảng bằng sải tay. HS khác hỗ trợ cùng bạn. Sau đó nêu kết quả.
* Đo độ dài bằng bước chân: Khi chúng ta bước đi thì khoảng cách từ bàn chân này đến bàn chân kia là một bước chân.
- Hai nhóm lên thực hành đo độ dài lớp học bằng bước chân. Sau đó thông báo kết quả.
- HS khác nhận xét.
* Đo độ dài bằng que tre: 1 HS lên thực hành đo cái bàn bằng que tre. Sau đó nêu kết quả. HS dưới lớp nhận xét câu trả lời của bạn.
3. Thực hành – Luyện tập: HS mở phiếu bài tập. 
* Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài tập: Điền Đ hoặc S vào chỗ trống.
- HS làm việc cá nhân vào phiếu.
- HS chữa bài. HS khác nhận xét. 
- GV tuyên dương nhứng bạn làm nhanh và đúng.
* Bài 2: HS đọc yêu cầu của bài tập: Điền số.
- HS làm việc cá nhân: Điền số vào ô trống.
- GV-HS chữa bài bằng cách đổi chéo vở cho nhau.
* Bài 3: HS đọc yêu cầu của bài tập. Thực hành đo độ dài bàn học bằng gang tay và cái bảng bằng sải tay.
- HS làm việc theo nhóm đôi: hai bạn một bàn thay nhau đo bàn học sau đó viết kết quả vào phiếu.
- Các nhóm trình bày kết quả.
- Một nhóm khác lên bảng đo độ dài cái bảng bằng sải tay và báo cáo kết quả.
- Nhóm còn lại nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
- GV: Khi đo độ dài bằng sải tay, chúng ta phải dang thẳng hai tay và đánh dấu vào giữa các điểm của sải tay. 
*Bài 4: GV cho HS quan sát, ước lượng chiều dài lớp học.
- Một vài HS lên đo chiều dài lớp học bằng bước chân và kiểm tra ước lượng của mình.
- Cả lớp theo dõi cách làm.
- GV: Khi chúng ta ước lượng thì có những kết quả khác nhau và khi thực hành đo lại có những kết quả khác nhau. Vì có người có bước chân dài và có người lại có bước chân ngắn.

4. Vận dụng: 
- Về nhà chúng ta hãy vận dụng kiến thức đã học để thực hành đo độ dài cửa sổ, chiều dài phòng khách, chiều dài cái sân nhà mình, …
5. Củng cố: GV có thể hỏi lại HS: Hôm nay chúng ta đã được học những đơn vị đo nào. HS trả lời các đơn vị đo bằng gang tay, sải tay, que tre, bước chân.
________________________________________________________________
Thứ      ngày    tháng    năm 2021
Bài 61:  Xăng-ti-mét
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
- Nhận biết được đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét.
- Sử dụng được thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo đồ vật cụ thể
- HS có khái niệm ban đầu về đơn vị đo độ dài, tên gọi kí hiệu cm.
- Biết vận dụng để đo độ dài đoạn thẳng với đơn vị là xăng-ti-mét trong các trường hợp đơn giản.
- HS biết làm việc cá nhân, biết hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Rèn năng lực tư duy sáng tạo sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
2. Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì.
- Biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
II. CHUẨN BỊ
1. GV: băng giấy, kéo, keo dán giấy, thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét.
2. HS: SGK Toán 1, Vở bài tập Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Khởi động: Cả lớp hát bài “Những em bé ngoan”.
2. Khám phá:
- Yêu cầu HS lấy thước kẻ.
- GV dùng thước giới thiệu trên thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét và số đo cụ thể.
- Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài một vật.
- HS quan sát băng giấy màu cam trên màn hình để nhận biết: Độ dài đoạn băng giấy là 1 xăng-ti-mét. 
- GV kí hiệu xăng-ti-mét là cm 
- HS thảo luận nhóm đôi nêu cách đo băng giấy.
GV kết luận: Đặt vạch 0 trùng với 1 đầu của băng giấy, mép thước trùng với băng giấy. Đọc số ghi ở vạch thước, trùng với đầu kia của băng giấy, đọc kèm theo tên đơn vị đo (xăng-ti-mét).
3. Thực hành - Luyện tập:
* Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài tập: Số ?
- GV cho HS nhìn hình vẽ trong SGK, viết độ dài cuả các đồ vật thay cho từng ô trống trong Vở bài tập Toán.
- HS làm việc cá nhân - đổi vở kiểm tra nhau.
* Bài 2: HS đọc yêu cầu của bài tập: Cách đặt thước đo nào đúng ?
- GV cho HS quan sát từng hình vẽ, xác định cách đặt thước đúng, cách đặt thước sai và giải thích tại sao.
- HS thảo luận nhóm đôi - chia sẻ.
- GV kết luận: Trong ba cách chỉ có cách C đúng vì đặt băng giấy dọc theo mép thước và đặt khớp vào vạch 0 của thước. Còn cách A sai vì đặt băng giấy không dọc theo mép thước. Cách B sai vì một đầu của đoạn băng giấy không khớp với vạch 0 của thước.
* Bài 3: HS đọc yêu cầu của bài tập:
- GV cho HS dùng thước đo độ dài của các vật, con vật trong các tranh vẽ ở SGK. 
- HS làm việc cá nhân - HS tự đo rồi viết kết quả vào Vở bài tập Toán.
- Hai HS đổi vở kiểm tra chéo cách đo và kết quả đo, cách đọc số đo.
- GV kết luận.
* Bài 4: HS đọc yêu cầu đề bài.
- HS thảo luận cách làm. Sau đó làm việc theo cặp, dán băng giấy cắt được vào Vở bài tập Toán.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Vận dụng: 
- Về nhà em tập đo các đồ dùng học tập như sách, vở, cặp sách, hộp bút, …
5. Củng cố: 
-  GV cho cả lớp chơi trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia” bằng cách đo độ dài đoạn thẳng trên Phiếu bài tập. 
________________________________________________________________
Ngày duyệt:     /    / 2021
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Bài 62: LUYỆN TẬP (Tiết  64) 
I.  MỤC TIÊU:
1. Năng lực: Đo được độ dài một số đồ vật bằng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét.
2. Phẩm chất: Hs yêu thích môn Toán, chăm chỉ, rèn tính cẩn thận.
II.  CHUẨN BỊ
· Gv: SGK, máy chiếu
· HS: SGK, vở bài tập toán 2, thước có vạch xăng-ti-mét, băng giấy, sợi dây, kéo.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. Khởi động
· Gv cho Hs nhắc lại cách đo độ dài bằng thước có vạch xăng-ti-mét.
· Thử ước lượng độ dài của một vài đồ vật ( đơn vị đo là xăng-ti-mét).
2. Thực hành- luyện tập
Bài 1: 
- Hs làm việc cá nhân: Quan sát và điền vào từng ô trống trong Vở bài tập Toán.
- Gv theo dõi, chốt lại các ý đúng, tuyên dương HS.
Bài 2: 
· Hs làm việc nhóm đôi: Một bạn dùng thước đo- một bạn kiểm tra thao tác đo của bạn rồi xác định kết quả đo, hai bạn đổi vai trò cho nhau. Các bạn thống nhất kết quả rồi điền số đo thích hợp vào ô trống trong Vở bài tập Toán.
· Gv  quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ Hs.
· Gv cũng có thể hỏi thêm: Đồ vật nào dài hơn? Đồ vật nào ngắn hơn?
Bài 3:
· Hs làm việc cá nhân rồi nêu kết quả đo. 
· Hai bạn kiểm tra chéo về cách đo và kết quả đo của nhau.
· Gv chú ý cho Hs rằng kết quả là gần đúng( ngón tay út của em dài gần 3 xăng-ti-mét)
3. Vận dụng
Bài 4:
· Gv cho Hs đọc đề bài, cùng nhau thảo luận cách làm. 
· Làm việc theo cặp: cắt băng giấy theo yêu cầu của bài.
·  Gv quan sát, giúp đỡ Hs.
Bài 5:
· Làm việc nhóm đôi: Hs quan sát hình vẽ, thảo luận, phân tích đề bài và nêu cách làm. Hs nhẩm phép cộng và nêu kết quả làm 10 cm.
· Gv cho Hs đo và kiểm tra xem có đúng là 10 cm không (đo trên tranh vẽ của SGK).
4. Củng cố
GV cho Hs củng cố về: 
· Đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét.
· Cách dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài.
· Ước lượng số đo độ dài một số vật quen thuộc theo xăng-ti-mét.
     Cho Hs đo cắt ra một đoạn dây có độ dài cho trước.
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Bài 63: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 65)
I.  MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
· Ước lượng và dùng thước đo được độ dài các vật.
· Cộng, trừ được số đo độ dài với đơn vị xăng-ti-mét.
· Tìm được phép cộng phù hợp với câu hỏi của bài toán có lời văn.
2. Phẩm chất:
· Rèn tính chăm chỉ, kiên trì.
· Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
II. CHUẨN BỊ 
· Gv: SGK, máy chiếu, thước có vạch chia xăng-ti-mét; tranh phóng to hình vẽ trong SGK.
· Hs: SGk Toán 1, Vở bài tập Toán 1.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. Khởi động
· Gv cho Hs nhắc lại cách đo độ dài đồ vật bằng thước có vạch xăng-ti-mét.
· Thử ước lượng độ dài của một vài đồ vật ( đơn vị đo là bước chân hoặc xăng-ti-mét).
2. Thực hành - Luyện tập
Bài 1:
· Hs làm việc nhóm đôi: một bạn dùng thước đo, một bạn kiểm tra thao tác đo của bạn rồi xác định kết quả đo, hai bạn đổi vai trò cho nhau. 
· Hs thống nhất kết quả để tìm ra số đo thích hợp vào Vở bài tập Toán.
· Gv gọi Hs nêu kết quả số đo.
Bài  2: 
· GV hướng dẫn Hs cộng, trừ hai số đo độ dài với đơn vị xăng-ti-mét (theo mẫu).
· Hs tự làm bài  vào Vở bài tập Toán- GV gợi ý, giúp đỡ những Hs gặp khó khăn.
· Gv gọi Hs trả lời và nhận xét bài làm của HS.
3. Vận dụng
Bài  3:
· HS làm việc theo nhóm, thống nhất kết quả để tìm ra số thích hợp thay cho dấu ?. 
· Gv gọi đại diện các nhóm nêu kết quả của nhóm mình và nhận xét bài làm của Hs.
Bài 4: 
a. Với bài mẫu
· Gv hướng dẫn Hs quan sát tranh vẽ trên bảng cùng tình huống xảy ra để có bài toán: “ Trên sân trường có 5 bạn đang chơi, thêm 3 bạn chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?”
· Gọi một vài Hs đọc lại bài toán.
· Gv hỏi, Hs trả lời: 
+ Bài toán cho biết gì? (có 5 bạn đang chơi, có thêm 5 bạn nữa).
+ Hãy nêu câu hỏi của bài toán? (Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?). 
+ Với câu hỏi này ta phải làm gì? (tìm xem có tất cả bao nhiêu bạn?).
· Gv gợi ý HS trả lời, Hs khác nhắc lại câu trả lời.
·  Gv hướng dẫn Hs tìm phép tính phù hợp trả lời câu hỏi “ Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?” ta cần tìm mối quan hệ này với những gì đã biết. Từ đó giúp Hs trả lời “ phải làm phép tính cộng: Lấy 5 cộng 3 bằng 8, ở đây 8 chỉ là 8 bạn. Vậy câu trả lời là: Có tất cả 8 bạn.” . Hs khác nêu lại câu trả lời.
· Gv viết phép tính (như SGK) và hướng dẫn HS viết: Phép tính; dưới phép tính là 5 + 3 = 8 (bạn) và nêu câu trả lời.
· Gv cho HS đọc lại phép tính 1- 2 lần. Gv chỉ vào phép tính, nêu lại để nhấn mạnh và yêu cầu HS thống nhất cách trình bày như SGK.
· Gv lưu ý cho HS : tên đơn vị, danh số đặt trong ngoặc liền với kết quả phép tính.

b. Tìm phép tính, nêu câu trả lời
· HS làm bài cá nhân vào Vở Bài tập Toán- Gv chú ý giúp đỡ HS còn khó khăn chưa tìm ra được phép tính cộng 6 + 3 = 9 (con gà).
Bài 5: 
· Gv hướng dẫn tương tự như bài 4 mẫu.
· HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
· Gv cho Hs đổi chéo vở kiểm tra kết quả. Gv nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố
Gv cho Hs củng cố về:
· Đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét.
· Cách dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài.
· Ước lượng một số đo độ dài một số vật quen thuộc theo xăng-ti-mét.
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Bài 64: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 66)
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
· Đọc và viết được các số trong phạm vi 20.
· Thực hiện được phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 20.
· Nhận dạng được các hình đã học.
· Tìm được phép trừ phù hợp với câu hỏi của bài toán có lời văn.
2. Phẩm chất:
· Rèn tính chăm chỉ, kiên trì.
· Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
II. CHUẨN BỊ
· Gv: SGK, máy chiếu, bảng phụ.
· Hs: SGk Toán 1, Vở bài tập Toán 1.
    III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. Khởi động
· Gv chia lớp thành các nhóm rồi giao việc: Viết các số theo thứ tự tăng dần từ 0 đến 20 và thực hiện tính: 12 + 5; 18 - 6; 13 + 6 -7 vào bảng phụ.
· Đại diện các nhóm đọc kết quả.
· Gv nhận xét kết quả làm việc của các nhóm và chuyển tiếp vào bài mới.
2. Thực hành- Luyện tập
Bài  1:
· Hs làm việc theo nhóm. Các bạn trong nhóm thống nhất kết quả để tìm ra số thích hợp thay cho dấu ? và làm vào Vở bài tập Toán.
· GV gọi đại diện nhóm nêu kết quả.
· Gv nhận xét kết quả làm việc của các nhóm và kết luận. 
· Hs đổi vở kiểm tra chéo.
Bài  2: 
· Hs tự làm bài vào Vở bài tập Toán, với Hs gặp khó khăn GV gợi ý, giúp đỡ.
· Gv gọi Hs trả lời và nhận xét bài làm của bạn.
Bài  3: 
· HS làm việc theo nhóm đôi:
Ý a: Một bạn đếm số hình (số hình chữ nhật, số hình vuông) một bạn kiểm tra kết quả đếm rồi cùng so sánh số hình chữ nhật với số hình vuông để từ đó khẳng định chọn Đ hay S thay cho dấu ?.
Sau đó hai bạn đổi vai trò cho nhau.
Ý b, c hướng dẫn tương tự.
· Gv gọi đại diện nhóm nêu kết quả từng phần, nhận xét.
3. Vận dụng
Bài 4: 
a. Với bài mẫu:
· Gv hướng dẫn Hs quan sát tranh vẽ trên bảng cùng tình huống xảy ra để có bài toán: “ Trên sân trường có 8 bạn đang chơi, một lúc sau có 3 bạn chạy đi.  Hỏi còn lại bao nhiêu bạn?”
· Gọi một vài Hs đọc lại bài toán.
· Gv hỏi, Hs trả lời: 
+ Bài toán cho biết gì? (có 8 bạn đang chơi, một lúc sau có 3 bạn chạy đi).
+ Hãy nêu câu hỏi của bài toán? (Hỏi còn lại bao nhiêu bạn?). 
+ Với câu hỏi này ta phải làm gì? (tìm xem còn lại bao nhiêu bạn?).
· Gv gợi ý HS trả lời, Hs khác nhắc lại câu trả lời.
·  Gv hướng dẫn Hs tìm phép tính phù hợp trả lời câu hỏi “ Hỏi còn lại bao nhiêu bạn?” ta cần tìm mối quan hệ này với những gì đã biết. Từ đó giúp Hs trả lời “ phải làm phép tính trừ: Lấy 8 trừ 3 bằng 5, ở đây 5 chỉ là 5 bạn. Vậy câu trả lời là: còn lại 5 bạn.” . Hs khác nêu lại câu trả lời.
· Gv viết phép tính (như SGK) và hướng dẫn HS viết: Phép tính; dưới phép tính là 8 - 3 = 5 (bạn) và nêu câu trả lời.
· Gv cho HS đọc lại phép tính 1- 2 lần. Gv chỉ vào phép tính, nêu lại để nhấn mạnh và yêu cầu HS thống nhất cách trình bày như SGK.
· Gv lưu ý cho HS : tên đơn vị, danh số đặt trong ngoặc liền với kết quả phép tính.
b. Tìm phép tính và nêu câu trả lời
· HS làm bài cá nhân vào Vở Bài tập Toán- Gv chú ý giúp đỡ HS còn khó khăn chưa tìm ra được phép tính cộng 9 - 3 = 6 (con cá).
Bài 5: 
· Gv hướng dẫn tương tự như bài 4 mẫu.
· HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
· Gv cho Hs đổi chéo vở kiểm tra kết quả. Gv nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố
Gv cho Hs củng cố về:
· Các số trong phạm vi 20.
· Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 20.
· Các hình đã học (hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác).
___________________________________________________________
Ngày duyệt:   /    /     
Tổ trưởng kí duyệt
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BÀI 65: TÌM HIỂU LỚP EM 
I. MỤC TIÊU :
* Năng lực :
- Vận dụng được việc đọc, đếm các số và so sánh các số (trong phạm vi 20) vào việc tìm hiểu về bạn bè trong lớp, tăng cường gắn bó tình bạn.
- Vận dụng được việc đếm các số vào tìm hiểu về số cửa ra vào, số cửa sổ của phòng học và sắp xếp bàn ghế ở lớp học.
Gắn việc hiểu biết về các hình (hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn,...) với những gì gần gũi nhìn thấy ở lớp học .
* Phẩm chất:
- Biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi một cách tự tin .
- Rèn tính chăm chỉ, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ :
- GV : Máy tính, đèn chiếu .
- HS  : Thẻ xanh, đỏ .
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM :
Bước 1: Giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện
GV nêu rõ nhiệm vụ “ Tìm hiểu lớp em” thông qua việc tổ chức khám phá ở 3 chủ đề. Cụ thể là:
- Chủ đề 1: “ Các bạn trong lớp em : Nhiệm vụ tìm hiểu bao gồm các nội dung đã nêu ở SGK :
+ Lớp em có mấy tổ ? Số bạn nam, nữ ở mỗi tổ; so sánh số bạn nam “Số bạn nữ” trong các tổ ... thông qua việc khám phá này các em vận dụng được việc  học các số và so sánh các số “ trong phạm vi 10’’ với tìm hiểu về bạn bè trong lớp, trong tổ của mình, tăng cường tình cảm gắn bó với nhau .
- Chủ đề 2: “ Lớp học của em’’ nhiệm vụ tìm hiểu bao gồm các nội dung đã nêu ở SGK, chẳng hạn như :
+ Số cửa  ra vào, số cửa sổ của phòng học, lớp có mấy dãy bàn,...thông qua việc khám phá này các em vận dụng được việc học về các số,... với tìm hiểu về trang trí, sắp xếp bàn ghế ở lớp học thân yêu, nơi học tập hằng ngày của các em.
- Chủ đề 3: “ Hình dạng các đồ vật trong lớp học’’. Nhiệm vụ tìm hiểu bao gồm các nội dung đã nêu ( gợi ý) ở SGK, chẳng hạn như : Các đồ vật trong lớp học có dạng hình chữ nhật ( bảng lớp, tranh treo tường,...), hình tròn( đồng hồ,...), hình vuông, hình tam giác, ...Thông qua việc khám phá này các em thấy rõ việc học về các hình( hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn,...) gắn với những gì gần gũi nhìn thấy ở lớp học thân yêu của các em.
Để thực hiện bước 1 này GV có thể tiến hành lần lượt như sau :
1.Chia nhóm : Để thực hiện nhiệm vụ trên, có thể chia lớp thành 6 nhóm .
2.Giao nhiệm vụ (giao việc) cho từng nhóm : nhóm 1, nhóm 2 làm chủ đề 1; nhóm 3, nhóm 4 làm chủ đề 2 và nhóm 5, nhóm 6 làm chủ đề 3.
3. Về việc tổ chức thực hiện của các nhóm : Trong quá trình thực hiện,GV theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết, chẳng hạn như hướng dẫn các nhóm phân công phần việc của cá nhân HS trong nhóm, giám sát quá trình làm của các nhóm,...
Bước 2: HS trình bày kết quả trải nghiệm
- GV cho các nhóm trình bày kết quả khám phá .
- Các bạn  thảo luận và bổ sung .
- Hoàn thiện kết quả khám phá .
- Tổng kết : Khuyến khích, khen ngợi các nhóm làm việc tích cực.
Bước 3:  Giao lưu - chia sẻ
- Trưng bày kết quả hoạt động trải nghiệm ở một góc lớp ( nếu có).
- Nhắc HS kể lại cho gia đình và người thân về kết quả hoạt động trải nghiệm của lớp em.
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BÀI 66: CÁC SỐ TRÒN CHỤC 
I. MỤC TIÊU :
* Năng lực :
- Nhận biết, đọc và viết được các số tròn chục. 
- Nhận biết được thứ tự các số tròn chục trong phạm vi 100.
* Phẩm chất :
- Chăm chỉ yêu thích môn học.
- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. CHUẨN BỊ :
- GV : Tranh vẽ phóng to hình trong SGK, bảng phụ. 
- HS  : SGK Toán 1, vở bài tập toán 1, các bó chục que tính. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động :
- GV có thể cho HS ôn về số 10, nêu các loại đồ vật thường được gộp lại thành nhóm 10(chẳng hạn trứng gà, chồng bát, bó đũa,...). 
- GV có thể đưa ra hình ảnh hoặc vật thật: 1 bó 10 que tính, 1 khay 10 quả trứng, 1chồng bát gồm 10 chiếc. 
2. Khám phá : Hình thành kiến thức mới 
Giới thiệu các số tròn chục .
* Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi trên que tính theo hướng dẫn của GV 
a. Số  tròn chục từ 1 chục đến 9 chục:
- GV  giới thiệu : 10 được gọi là 1 chục 
GV  giơ 1 bó 10 que tính và nói : Ta có 10 que tính, gọi là 1 chục que tính.(HS làm theo GV).
- GV treo bảng phụ (như trong SGK), lần lượt gắn 1,2,3 thẻ chục que tính, hướng dẫn HS nêu số chục, cách viết số và cách đọc số tương ứng. 
- GV cho HS đọc tên các chục và tên số tương ứng :
          Một chục - mười
          Hai chục  - hai mươi 
         ..................................
         Chín chục - chín mươi 
b. Số 100 ( HS làm việc theo nhóm để đủ số lượng que tính ).
- GV cho HS thêm 1 chục  nữa thành 10 chục. Hướng dẫn HS bó thành 1 bó lớn 
- GV hướng dẫn: Mười bó chục bó thành 1 bó lớn hơn, ta gọi là một trăm. Một trăm viết là 100 .
3. Thực hành - luyện tập 
Bài 1: GV cho HS quan sát SGK, phân tích cách làm mẫu: 1chục, viết là 10, đọc là mười. 
- Sau đó cho HS tự làm tiếp các ý còn lại vào Vở bài tập Toán.
- Cả lớp thống nhất kết quả. 
Bài 2: GV cho HS tự làm bài vào Vở bài tập Toán:
- Đếm thấy mỗi cột đều gồm 10 (1 chục) khối lập phương. Đếm số cột rồi tìm số thích hợp thay cho dấu ?
- HS kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 3: GV cho HS tự làm bài : trước hết quan sát để thấy quy luật viết các số tròn chục. Sau đó tìm số thích hợp thay cho dấu ?
- Cả lớp thống nhất kết quả, đọc to các số tròn chục theo thứ tự: 
 + Từ 10 đến 100
 +  Từ 100 đến 10
4. Vận dụng : 
Bài 4: GV cho HS tự làm vào Vở bài tập Toán . HS quan sát, thấy các nải chuối đều có 10 quả. Có 4 nải chuối tất cả. Từ đó tìm số thích hợp thay cho dấu ?
Các bạn kiểm tra chéo kết quả  bài làm của nhau. 
5. Củng cố : 
GV có thể tổ chức cho HS củng cố về : 
- Một chục, một trăm, các số  tròn chục. 
- Nêu ví dụ về các đồ vật trong cuộc sống thường được bó, đóng gói thành các chục.
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BÀI 67 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU :
* Năng lực :
- Nhận biết, đọc các số tròn chục. 
- Nêu ví dụ về các đồ vật trong cuộc sống thường được bó, đóng gói thành các chục.
* Phẩm chất :
- Hứng thú say mê học toán .
- Rèn tính cẩn thận, kiên trì .
II. CHUẨN BỊ :
- GV : Tranh vẽ phóng to hình trong SGK, bảng phụ. 
- HS  : SGK Toán 1,Vở bài tập toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động :
 GV có thể cho HS chơi trò chơi để ôn về : 
- Nhận biết, đọc các số tròn chục. 
- Nêu ví dụ về các đồ vật trong cuộc sống thường được bó, đóng gói thành các chục.
2. Thực hành - luyện tập 
Bài 1 : HS nêu yêu cầu của bài. HS làm việc cá nhân vào Vở bài tập Toán, đại diện HS trình bày kết qủa và nhận xét. HS đổi vở kiểm tra chéo. 
Bài 2: GV hướng dẫn HS phân tích cách làm. Chẳng hạn với tranh đầu tiên: 
- Có 4 khay trứng gà, mỗi khay có 1chục quả trứng, ta có 4 chục quả trứng, ta chọn số 40. 
- HS tự làm với các tranh còn lại.
- GV cho HS nêu kết quả chọn, chẳng hạn, mỗi bó que tính gồm 1 chục que, có 8 bó là 8 chục que tính, ta chọn số 80; Mỗi vòng hạt gồm 1chục hạt, có 6 vòng hạt, ta chọn số 60,... 
Bài 3:  HS tự làm bài vào Vở bài tập Toán, chọn số chục với cách ghi số tương ứng. HS kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau. 
Bài 4:  HS tự làm bài vào Vở bài tập Toán, GV cho HS thống nhất kết quả và giải thích cách làm. 

3. Vận dụng : 
Bài 5: GV cho HS đọc đề bài, phân tích: Có 4 chục khối lập phương, cần lấy cho đủ 3 chục khối lập phương. 
HS tự chọn (Có thể có các cách lấy khác nhau).
GV cho HS khoanh trên bảng phụ, cả lớp nhận xét kết quả.
4. Củng cố : 
GV có thể cho HS ôn về : Nhận biết các số tròn chục; Đọc, viết các số tròn chục. 
Viết tiếp các số tròn chục trong một dãy có vài số tròn chục cho trước.
 
                                           Ngày duyệt...............................
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                                 BÀI 68: CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ                           
I. MỤC TIÊU :
* Năng lực :
- Đọc , viết được các số có 2 chữ số có hàng đơn vị khác 1,4,5.
- Nhận biết được cấu tạo số có 2 chữ số .
* Phẩm chất :
          - Hứng thú say mê học toán, biết lăng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi .
          -  Rèn tính cẩn thận và yêu thích môn toán học .
            II. CHUẨN BỊ :
            * Giáo viên : 
          - Bảng phụ có nội dung BT 1,3.
- Hình ảnh phần bài mới , BT 1 .
- Máy chiếu( Ti vi)
* Học sinh : SGK Toán 1; vở BT Toán 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
 1. Khởi động:
Cho học sinh chơi trò chơi “ truyền điện” về đếm các số từ 1 đến 20 và ngược lại . Từ đó dẫn dắt học sinh vào bài mới .
2. Khám phá : 
- Đọc , viết và nhận biết cấu tạo số có 2 chữ số ( hàng đơn vị khác 1,4,5 )
- Giáo viên chiếu video clip phần bài mới trong SGK lên màn hình hoặc cho học sinh quan sát trong SGK .
- GV tay trái cầm 2 bó chục que tính , tay phải cầm 7 que tính : Cho HS nhận xét: Tay trái cô có mấy que tính, tay phải cô có mấy que tính , cả 2 tay cô có bao nhiêu que tính ? 
Học sinh : Có 27 que tính 
Giáo viên viết 27 , đọc là hai mươi bảy, số này có 2 chục và 7 đơn vị, giáo viên chỉ lần lượt vào các ô ở dòng thứ nhất trong bảng .
Giáo viên cho học sinh cho học sinh thao tác : Tay trái hs cầm 3 bó chục que tính, tay phải cầm 8 que tính và nhận xét lần lượt như trên để chốt lại cách đọc,viết số và cấu tạo số 38 .
- Thực hành tương tự với các số còn lại trong bảng .
- Cho học sinh nhắc lại củng cố cách đọc, viết và cấu tạo số trong bảng 
3. Thực hành - luyện tập:
Bài 1: Học sinh thảo luận nhóm đôi rồi làm vào vở BT Toán .
- Giáo viên gắn bài lên bảng và chữa cho HS .
Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài rồi làm vào vở BT Toán 
- Giáo viên chiếu bài làm 1 số học sinh để chữa bài  học sinh đỏi vở kiểm tra chéo
 Bài 3: Giáo viên treo bảng phụ và chọn 2 đội chơi trò chơi “ Tiếp sức “ với nội dung bài 3 ( mỗi đội 1 câu ), sau đó GV nhận xét và HS ghi bài 
4. Vận dụng: 
Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài . GV cho HS đếm các bạn trong lớp rồi trả lời 
5. Củng cố :
Cho HS chơi trò chơi “truyền điện” : Đếm trong phạm vi 100 ( tùy chọn số xuất phát ) . 
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                                 Bài 69 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU
     Năng lực 
     - Đọc , viết thành thạo các số có 2 chữ số có hàng đơn vị khác 1,4,5 .
     - Thực hiện được việc lắp ghép hình .
     - Sử dụng được số có 2 chữ số trong cuộc sống.
Phẩm chất 
- Học sinh chăm chỉ yêu thích môn học .
- Có tinh thần rách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao .
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên : SGK Toán 1 ; Bảng phụ ; bài tập 1,2
Học sinh  : SGK Toán 1; VBT Toán 1; Bộ đồ dùng học tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
1. Khởi động : GV treo bảng phụ và chọn 2 đội , mỗi đội 3 em cho tham gia trò chơi ‘ tiếp sức ‘ để giải BT2 ( một đội làm câu 1 và 1 đội làm câu 2 ).
2. Luyện tập - Thực hành : Củng cố kĩ năng đọc , viết và nhận biết cấu taoj  số kỹ năng lắp ghép hình . 
Bài 1: 
- Học sinh nêu yêu cầu của bài và làm bài vào vở BT Toán . GV gọi học sinh lần lượt nêu kết quả rồi chữa bài sau đó đổi vở kiểm tra chéo . 
Bài 3: 
- Giáo viên cho học sinh quan sát SGK , đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài 
      - Học sinh nêu câu trả lời .
     Bài 4:  Học sinh nêu yêu cầu của bài
- Giáo viên cho học sinh lấy 4 hình tam giác trong bộ ĐDHT  
- Học sinh thảo luận theo nhóm đôi để lắp ghép .
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả và nhận xét 
     3. Vận dụng:
Bài 5:
- HS nêu yêu càu của bài .
- HS quan sát , đếm rồi trả lời câu a .
- GV gợi ý cho HS trả lời câu b.
4. Củng cố :
 Cho HS chơi Rung ‘chuông vàng' : Một bài về đọc số,một bài về giải toán bằng một phép tính trừ . Chẳng hạn :
Chọn đáp án đúng 
     Câu 1: Số 52 đọc là :
                  A. Năm mươi hai                              B. Lăm mươi hai
     Câu 2: An có một số bông hoa. An đã cho bạn 4 bông hoa và còn lại 6                           bông hoa vậy An có tất cả : 
                   A. 2 bông hoa                                   B. 10 bông hoa
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                             Bài 70 : CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ (TT)
     I .MỤC TIÊU
     Năng lực :
     - Đọc , viết được các số có 2 chữ số . 
     - Nhận biết được cấu tạo số có 2 chữ số .
     - Đếm được các số từ 1 đến 100 .
     Phẩm chất :
     - Biết lắng nghe trả lời câu hỏi 1 cách tự tin
     - HS chăm chỉ yêu thích môn học 
     - Tích cực trung thực ,trách nhiệm trong hoạt động 
    II . CHUẨN BỊ
     Giáo viên : - SGK Toán 1; bảng phụ ; Bài tập 1,2,4 ; các thẻ chục 
              - Video clip phần bài mới ( nếu có )
              - Máy chiếu ( nếu có )
Học sinh  : - SGK Toán 1 ; vở BT Toán 1 ;
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Khởi động : Cho HS chơi trò chơi “ Tiếp sức” đếm xuôi các sô tròn chục từ 10 đến 100 và ngược lại .Từ đó dẫn dắt HS vào bài mới 
2 .Trải nghiệm : Đọc , viết và nhận biết cấu tạo số có 2 chữ số 
- Giáo viên chiếu video clip  phần bài mới  trong SGK lên màn hình hoặc cho HS trong SGK .
- GV tay trái cầm 1 bó chục que tính , tay phải cầm 5 que tính , cho HS nhận xét : Tay trái cô có mấy que tính , tay phải cô có mấy que tính , cả 2 cô có mấy que tính . Viết là 15 , đọc là mười lăm , số này có 1 chục và 5 đơn vị, GV chỉ lần lượt vào các ô ở dòng thứ nhất trong bảng.
- GV cho HS thao tác : Tay trái HS cầm 2 thẻ chục, tay phải cầm 5 que tính và nhận xét lần lượt như trên để chốt lại cách đọc, viết số và cấu tạo số 25 .
- Thực hiện tương tự với các số 84,14,41,11.
3  .Thực hành - luyện tập 
     Bài 1: Cho học sinh thảo luận nhóm đôi rồi làm vào Vở BT Toán , sau đó sử dụng máy chiếu vật thể ( nếu có ) chiếu bài lên bảng và chữa bài cho HS
      Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài , GV chia theo dãy : Mỗi dãy làm 1 câu ( a,b,c) rồi làm vào Vở BT Toán .
GV cho đại diện nêu kết quả và chữa bài . HS đổi vở kiểm tra chéo .
Bài 3: HS nêu yêu cầu của bài,học sinh làm việc cá nhân, làm bài vào Vở vào Toán  
     Bài 4: GV treo bảng phụ và chọn 3 đội chơi “Tiếp sức" ( mỗi  đội 1 ý ) , sau đó các bạn nhận xét và HS ghi bài .
     4. Củng cố : Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” :
· Đếm liên tiếp các số có 2 chữ số có tận cùng bằng 5 : 15 , 25,….
· Đếm liên tiếp các số có 2 chữ số có tận cùng bằng 1 : 11,21,….
· Đếm liên tiếp các số có 2 chữ số có tận cùng bằng 4 : 14,24,…
_______________________________________________________________
                                                                               Ngày duyệt : 




TUẦN 25
Thứ     ngày     tháng    năm 2021
Bài 71 : LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
* Năng lực: 
- Đọc, viết thành thạo các số có hai chữ số.
- Nhận dạng được các hình đã học.
*Phẩm chất:
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì, biết lắng nghe, chia sẻ.
- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Máy chiếu, bảng phụ có nội dung bài tập 2,5.
HS: SGK , VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi “ Truyền điện”: Đếm từ 51 đến 60; đếm từ 88 đến 100.
2. Thực hành: Củng cố kĩ năng đọc, viết và nhận biết cấu tạo số
* Bài 1: HS nêu yêu cầu bài
- HS làm bài vào vở BTT
- Chọn một số bài chữa bằng máy chiếu hoặc lần lượt cho HS nêu kết quả rồi chữa bài.
- HS đổi vở kiểm tra chéo bài.
*Bài 2: GV treo bảng phụ bài 2 lên bảng.
-  HS nêu yêu cầu bài.
- Gọi 1 HS lên bảng làm dòng 1, 1 HS làm dòng 2, 1 HS làm dòng 3
- Cả lớp làm vào vở BTT.
- HS nhận xét và chữa bài làm của bạn trên bảng
- GV nhận xét.
*Bài 3: HS nêu yêu cầu bài
- Cá nhân làm vào vở bài tập toán. 
- GV chiếu bài của HS hoặc cho HS trình bày bài của mình và chữa. 
*Bài 4:  GV chiếu bài 4 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong SGK và nêu yêu cầu của bài.
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
- Dưới lớp làm bài vào vở BTT.
- HS nhận xét và chữa bài làm của bạn trên bảng.
- HS đổi vở kiểm tra chéo
3. Vận dụng: Củng cố kĩ năng nhận dạng hình.
 *Bài 5: GV chiếu bài 5 hoặc cho HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài . GV quan sát.
- GV chiếu bài hoặc treo bài làm của HS lên bảng.
- Gọi HS nhận xét. GV nhận xét chung.
4. Củng cố: Cho HS chơi trò chơi “ Chinh phục đỉnh Olympia”: 1 bài về đọc số có tận cùng bằng 1, 4 hoặc 5; 1 bài về đếm số hình. 

	
Thứ     ngày     tháng    năm 2021
Bài 72: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:
* Năng lực: 
- So sánh được các số có hai chữ số và vận dụng được vào cuộc sống.
- Xác định được số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số.
*Phẩm chất: 
- Tự giác tích cực, chủ động hợp tác với bạn trong quá trình học tập.
- Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm hoàn thành các bài tập.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Máy chiếu, bảng phụ.
HS: SGK, vở BT, bảng phụ, các bó que tính( bó chục) và các que tính rời trong bộ dồ dùng học tập.
III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động: 
- Tổ chức trò chơi “ Truyền điện”: Đọc số theo thứ tự tiếp theo: Người chơi đầu tiên đứng tại chỗ, đọc một số có hai chữ số, chẳng hạn, số 32 và gọi tên bất kì bạn nào đó trong lớp, bạn có tên đó đứng tại chỗ đọc số theo thứ tự tiếp theo( là số 33). Nếu đọc đúng thì được gọi tên bất kì người bạn nào đó trong lớp( đọc sai thì bị loại khỏi cuộc chơi), bạn được gọi tên đứng tại chỗ đọc số theo thứ tự tiếp theo( là số 34) và đọc tên một bạn trong lớp, cuộc chơi cứ tiếp tục diễn ra như vậy, ...
- GV nhận xét chung về cuộc chơi. 
2.Khám phá: So sánh các số có hai chữ số 
 - So sánh 85 và 48 
   + Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ trong bài học (hoặc dùng que tính thực) và dựa vào hình ảnh trực quan để nhận ra: 85 có 8 chục và 5 đơn vị, 48 có 4 chục và 8 đơn vị; 85 và 48 có số chục khác nhau: 8 chục lớn hơn 4 chục ( 80 > 40) nên 85 > 48. 
   + Có thể cho HS tự giải thích ví dụ: 85 và 48 đều có 4 chục, 85 còn có thêm 4 chục và 5 đơn vị, tức là có thêm 45 đơn vị, mà 48 chỉ có thêm 8 đơn vị. Ta có 45 > 8 nên 85> 48
  + Tập cho HS nhận biết : 85 > 48 thì 48 < 85( Chẳng hạn, bằng nhận xét và sử dụng hình vẽ, que tính,... để giúp HS tự nhận ra nếu 85> 48 thì 48 < 85) 
So sánh 73 và 76
  + Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ trong SGK( hoặc dùng que tính thực) và dựa vào hình ảnh trực quan để nhận ra: 73 có 7 chục và 3 đơn vị, 76 có 7 chục và 6 đơn vị; 73 và 76 có số chục bằng nhau ( cùng có 7 chục), mà 3< 6 nên 73< 76. 
  + Tập cho HS nhận biết: Nếu 73 < 76 thì 76 > 73.
*Lưu ý: Chưa yêu cầu học sinh biết  “quy tắc” khi so sánh hai số có hai chữ số nhưng có thể giúp HS tập diễn đạt , so sánh như: 
1.  và 59 đều có 5 chục, mà 6 < 9 nên 56 < 59.
             64 và 92 có hàng chục khác nhau, 6 chục bé hơn 9 chục, nên 64 < 92.
 3. Thực hành - luyện tập
 *Bài 1: HS làm bài cá nhân vào vở BT toán. Từng cặp HS kiểm tra bài làm của nhau và GV nhận xét bài làm của HS. Có thể gọi một vài HS giải thích vì sao chọn được dấu ( <, >, = ) thích hợp khi so sánh hai số trong bài.
 *Bài 2: HS làm bài cá nhân vào vở BT toán hoặc có thể chia nhóm cho HS trao đổi, tranh luận với nhau và trình bày kết quả ở bảng phụ. GV sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để chữa bài.
 Lưu ý: Không chỉ có một số thích hợp thay cho dấu ?, chẳng hạn 67 < ? thì 92 và 76 đều có thể chọn thay cho dấu ? ( vì cả 92 và 76 đều thích hợp )
*Bài 3: Cho HS tự nêu yêu cầu của bài, làm bài cá nhân vào vở bài tập toán và GV chữa bài. GV cần rèn cho HS nêu các cách giải thích khác nhau. Chẳng hạn: 90 lớn hơn 83, 90 lớn hơn 79 nên 90 là số lớn nhất, hoặc 90 lớn hơn 83, 83 lớn hơn 79, Vậy 90 là số lớn nhất.
4. Vận dụng: 
 * Bài 4: HS nêu yêu cầu bài.
 - HS làm bài vào vở BT Toán. Với HS gặp khó khăn khi làm bài, GV gợi ý cho HS mối liên hệ giữa “ nhiều hơn” với “ lớn hơn”, giữa “ ít hơn” với “ bé hơn” để đưa về bài toán so sánh hai số. 
 - GV cho HS trả lời miệng và yêu cầu giải thích cụ thể vì sao chọn được cụm từ “ nhiều hơn” hay cụm từ “ ít hơn ”  phù hợp thay cho dấu ?


5. Củng cố:
   Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu xem trong gia đình ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất.


Thứ     ngày     tháng    năm
Bài 73 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU:
*Năng lực:
- Đọc, viết, so sánh thành thạo các số trong phạm vi 100 và vận dụng được trong cuộc sống.
- Sắp xếp được các số theo thứ tự trong phạm vi 100.
*Phẩm chất: 
- Hứng thú say mê học toán, biết lắng nghe, chia sẻ, trả lời câu hỏi
- Qua bài rèn cho HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong hoạt động học tập.
II. CHUẨN BỊ:
  - GV: Máy chiếu, bảng phụ.
  - HS: SGK, vở bài tập, bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Khởi động: 
- Cho HS tìm hiểu và so sánh các đồ vật, đối tượng quen thuộc, chẳng hạn như: So sánh số bạn nam và số bạn nữ trong lớp; So sánh số bàn (ghế) với số HS của lớp; So sánh số HS ngồi ở hai, ba dãy bàn phía trên cùng với số HS ngồi ở hai, ba dãy bàn phía dưới cùng, ....
- GV nhận xét.
2. Thực hành - luyện tập:
 *Bài 1: Cho HS tự nêu yêu cầu của bài và dựa vào mẫu để làm bài cá nhân vào vở bài tập Toán.
- Gọi 1-2 HS trình bày kết quả.
- GV chữa bài ( Có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ )
 *Bài 2: HS làm bài theo nhóm và trình bày kết quả vào bảng phụ.
- GV nhận xét kết quả của mỗi nhóm và chữa bài ( Có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ )
 *Bài 3: Cho HS làm bài cá nhân vào vở bài tập Toán.
- Với HS gặp khó khăn, GV hỗ trợ, gợi ý. 
- Cho HS đứng tại chỗ nêu kết quả và HS khác nhận xét. 
- GV kết luận.
 *Bài 4: Cho HS làm bài cá nhân vào vở BT Toán, GV hỗ trợ, gợi ý cho các HS gặp khó khăn. HS đứng tại chỗ nêu kết quả và HS khác nhận xét, GV kết luận. Có thể lưu ý HS về các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn với sắp xếp theo theo tự tăng dần / tiến (hoặc các số sắp xếp theo  theo thứ tự từ lớn đến bé với sắp xếp theo thứ tự giảm dần / lùi ).
3. Vận dụng: 
 *Bài 5: GV giúp HS hiểu dạng bài này là một dạng diễn đạt khác của dạng bài tìm số lớn nhất, số bé nhất trong 3 số ( có 2 chữ số ) đã cho và gắn với cuộc sống hàng ngày.
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở BT Toán.
- HS đứng tại chỗ nêu kết quả và HS khác nhận xét. GV kết luận.
4. Củng cố:
- Thi  Đố vui, chẳng hạn: Tìm số lớn nhất có hai chữ số; Tìm số bé nhất có hai chữ số; Tìm số lớn nhất có hai chữ số, bé hơn 45.
- Yêu cầu HS có kết quả đúng giải thích trước lớp vì sao có kết quả đó với sự hỗ trợ của giáo viên.

                                                                            Ngày duyệt...............................





TUẦN 26 
Thứ              ngày        tháng       năm 2020
So sánh các số có hai chữ số
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- So sánh được các số có hai chữ số và vận dụng được vào cuộc sống. 
- Xác định được số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số. 
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ.
- Máy chiếu (nếu có).
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
Tổ chức trò chơi “Truyền điện”: Đọc số theo thứ tự tiếp theo: Người chơi đầu tiên đứng tại chỗ, đọc một số có hai chữ số, chẳng hạn, số 32 và gọi tên bất kì bạn nào đó trong lớp, bạn có tên đó đứng tại chỗ đọc số theo thứ tự tiếp theo (là số 33). Nếu đọc đúng thì được gọi tên bất kì người bạn nào đó trong lớp ( đọc sai thì bị loại khỏi cuộc chơi), bạn được gọi tên đứng tại chỗ đọc số theo thứ tự tiếp theo (là số 34) và đọc tên một bạn trong lớp, cuộc chơi cứ tiếp tục diễn ra như vậy,.... GV nhận xét chung về cuộc chơi. 
2. HĐ 2: So sánh các số có hai chữ số.
- So sánh 85 và 48
+ Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ trong bài học (hoặc dùng que tính thực) và dựa vào hình ảnh trực quan để nhận ra: 85 có 8 chục và 5 đơn vị, 48 có 4 chục và 8 đơn vị; 85 và 48 có số chục khác nhau: 8 chục lớn hơn 4 chục (80 > 40) nên 85 > 48. Có thể cho HS tự giải thích, ví dụ 85 và 48 đều có 4 chục, 85 còn có thêm 4 chục và 5 đơn vị, tức là có thêm 45 đơn vị, mà 48 chỉ có thêm 8 đơn vị. Ta có 45 > 8 nên 85 > 48. 
+ Tập cho HS nhận biết: nếu 85 > 48 thì 48 < 85 (Chẳng hạn, bằng nhận xét và sử dụng hình vẽ, que tính,.... để giúp HS tự nhận ra nếu 85 > 48 thì 48 < 85). 
- So sánh 73 và 76
+ Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ trong SGK ( hoặc dùng que tính thực) và dựa vào hình ảnh trực quan để nhận ra: 73 có 7 chục và 3 đơn vị, 76 có 7 chục và 6 đơn vị, 73 và 76 có số chục bằng nhau ( cùng có 7 chục), mà 3 <6 nền 73 < 76. 
+ Tập cho HS nhận biết: nếu 73 < 76 thì 76 > 73. 
Lưu ý: Chưa yêu cầu HS biết “quy tắc” khi so sánh hai số có chữ số nhưng có thể giúp HS tập diễn đạt, so sánh như: 
- 56 và 59 đều có 5 chục, mà 6 < 9 nên 56 < 59. 
- 64 và 92 có số hàng chục khác nhau, 6 chục bé hơn 9 chục, nên 64 < 92. 
3. Hoạt động 3: Thực hành - Luyện tập. 
Bài 1: HS làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán. Từng cặp HS kiểm tra bài làm của nhau và GV nhận xét bài làm của HS. Có thể gọi một vài HS giải thích vì sao chọn được dấu (<,>,=) thích hợp khi so sánh hai số trong bài. 
Bài 2: HS làm bài cá nhân vào Vở bài toán hoặc có thể chia nhóm để HS trao đổi, tranh luận với nhau và trình bày kết quả ở bảng phụ. GV sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để chữa bài. 
Lưu ý: Không chỉ có một số thích hợp thay cho dấu ?, chẳng hạn: 67 < ? thì 92 và 76 đều có thể chọn thay cho dấu ? ( vì cả 92 và 76 đều thích hợp). 
Bài 3: Cho HS tự nêu yêu cầu của bài, làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán và GV chữa bài. GV cần rèn cho HS nêu các cách giải thích khác nhau. Chẳng hạn: 90 lớn hơn 83, 90 lớn hơn 79 nên 90 là số lớn nhất, hoặc 90 lớn hơn 83, 83 lớn hơn 79, vậy 90 là số lớn nhất. 
HĐ 4: Vận dụng.
Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài và làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán. Với HS gặp khó khăn khi làm bài, GV gợi ý cho HS mối liên hệ giữa “nhiều hơn” và “lớn hơn”, giữa “ít hơn” và “bé hơn” để đưa về bài toán so sánh hai số. 
GV cho HS trả lời miệng và yêu cầu giải thích cụ thể vì sao chọn được cụm từ “nhiều hơn” hay cụm từ “ít hơn phù hợp thay cho dấu ?. 
HĐ 5: Củng cố.
Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu xem trong gia đình ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất. 


--------------------------------------

Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Đọc, viết, so sánh thành thạo các số trong phạm vi 100 và vận dụng được trong cuộc sống. 
- Sắp xếp được các số theo thứ tự trong phạm vi 100.
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ.
- Máy chiếu (nếu có).
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
Cho HS tìm hiểu và so sánh giữa các đồ vật, đối tượng quen thuộc, chẳng hạn như: So sánh số bạn nam và số bạn nữ trong lớp, so sánh số bàn (ghế) với số HS của lớp, so sánh số HS ngồi ở hai, ba dãy bàn phía trên cùng với số HS ngồi ở hai, ba dãy bàn phía dưới cùng,.... 
2. HĐ 2: Thực hành. 
Bài 1: Cho HS tự nêu yêu cầu của bài và dựa vào mẫu để làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán. Gọi một, hai HS trình bày kết quả và GV chữa bài (có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ). 
Bài 2: HS làm bài theo nhóm và trình bày kết quả vào bảng phụ. 
GV nhận xét kết quả của mỗi nhóm và chữa bài (có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ). 
Bài 3: Cho HS làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán. 
Với HS gặp khó khăn, GV hỗ trợ, gợi ý. Cho HS đứng tại chỗ nêu kết quả và HS khác nhận xét. GV kết luận. 
Bài 4: Cho HS làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán, GV hỗ trợ, gợi ý cho các HS gặp khó khăn. HS đứng tại chỗ nêu kết quả và HS khác nhận xét, GV kết luận. Có thể lưu ý HS về các số sắp xếp thep thứ tự từ bé đến lớn với sắp xếp theo thứ tự tăng dần/tiến (hoặc các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé với sắp xếp theo thứ tự giảm dần/lùi). 
HĐ 3: Vận dụng. 
Bài 5: GV giúp HS hiểu dạng bài này là một dạng diễn đạt khác của dạng bài tìm số lớn nhất, số bé nhất trong ba số (có hai chữ số) đã cho và gắn với cuộc sống hàng ngày. 
Cho HS làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán. HS đứng tại chỗ nếu kết quả và HS khác nhận xét. GV kết luận. 
HĐ 4: Củng cố. 
Thi đố vui, chẳng hạn: Tìm số lớn nhất có hai chữ số, tìm số bé nhất có hai chữ số, tìm số lớn nhất có hai chữ số, bé hơn 45. 
Yêu cầu HS có kết quả đúng giải thích trước lớp vì sao có kết quả đó với sự hỗ trợ của GV. 
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Thứ              ngày        tháng       năm 2020
HĐTN: Em đo độ dài
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đo độ dài đã học để đo độ dài các đồ vật xung quanh, đo độ dài các đồ vật, đối tượng trong lớp học và khoảng cách giữa các vật ở ngoài sân thượng. 
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; bảng phụ, các phiếu thực hành đo độ dài ( đủ cho các nhóm, mỗi nhóm 3 phiếu cho 3 nhiệm vụ).
- Thước có vạch chia xăng - ti - mét.
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV cho HS chơi trò đố nhau “Đo theo đơn vị nào”. GV giới thiệu trò chơi. Một bạn đầu tiên nêu tên một vật hoặc khoảng cách giữa hai vật, chỉ định người trả lời, người trả lời sẽ cho biết đo bằng gang tay, hay bước chân, hay bằng xăng - ti - mét,... là phù hợp. Nếu cả lớp chấp nhận, bạn đó sẽ đố bạn tiếp theo,... Chẳng hạn nếu chỉ định đo độ dài cái bút, thì chọn xăng - ti - mét là phù hợp, chứ không nên dùng gang tay để đo,....
2. HĐ 2: Thực hành - Luyện tập. 
Đo theo các chủ đề
Việc đo theo các chủ đề có thể được HS tranh thủ thực hiện trong thời gian giải lao. Tiết học dành cho việc báo cáo và thảo luận trên lớp. 
a. Chủ đề 1
HS làm việc theo nhóm, phân chia mỗi bạn chọn một đồ vật rồi xác định đơn vị đo, đo và ghi lại kết quả đo. Nhóm kiểm tra kết quả và ghi vào phiếu làm việc của nhóm. 
(Chú ý: có thể chọn đơn vị đo là xăng - ti - mét hoặc gang tay khi đo độ dài một số vật như chiều dài bút chì, chiều dài chân bàn,...) 
Phiếu có dạng sau: 
	Tên đồ vật cần đo
	Ước lượng
	Kết quả đo

	Chiều dài bút chì
	20 cm
	18 cm

	Chiều dài chân bàn
	Hơn 3 gang tay
	4 gang tay


b. Chủ đề 2
HS làm việc theo nhóm như với chủ đề 1, tuy nhiên GV cần cho các bạn trong nhóm lựa chọn đồ vật/ đối tượng như SGK gợi ý, sau đó phân công hai bạn thực hiện, một bạn đo, một bạn ghi lại kết quả. Sau đó cả nhóm tập hợp lại kết quả vào phiếu thực hành của nhóm. 
Khi báo cáo kết quả, GV cần đối chiếu số liệu mà từng nhóm công bố. 
c. Chủ đề 3
- HS vẫn làm việc theo nhóm như với chủ đề 1 và chủ đề 2, các bạn trong nhóm chọn khoảng cách đo, mô tả khoảng cách đó trong phiếu thực hành ( chẳng hạn khoảng cách từ cây bàng đến cây phượng ở sân trường), chọn đơn vị đo, sau đó thực hiện việc đo, có bạn giám sát và ghi chép kết quả đo. 
- Báo cáo kết quả trải nghiệm. 
- GV cho các nhóm ghi chép trình bày kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo các chủ đề ra bảng phụ. 
- Từng nhóm lên trình bày kết quả, các bạn nhóm khác hỏi và cùng thảo luận về: Tính hợp lí của việc chọn đơn vị đo, xác nhận kết quả đo, việc ghi chép kí hiệu kết quả đo có chính xác không. 
3. HĐ 3: Củng cố. 
- GV củng cố cho HS về đo độ dài, các đơn vị đo độ dài, đặc biệt là về đơn vị đo độ dài xăng - ti - mét. 
- GV gợi ý cho HS nhận xét: 
+ Kết quả đo độ dài của cùng một đối tượng, khoảng cách nào đó bằng gang tay, bước chân,.... của các nhóm là khác nhau vì đơn vị đo phụ thuộc vào cơ thể từng bạn tham gia đo. 
+ Nhưng nếu đo độ dài ( độ dài quyển sách Toán 1 chẳng hạn) bằng xăng - ti - mét thì số đo của các nhóm đều giống nhau, vì đây là độ dài quốc tế, ai đo cũng cho kết quả giống nhau. 
Ngày duyệt
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TUẦN 27
Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập chung
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Đọc, viết và nhận biết được cấu tạo số có hai chữ số. 
- So sánh và xác định được số lớn nhất, số bé nhất. 
- Viết được phép tính phù hợp với câu hỏi của bài toán có lời văn.
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
- Tranh vẽ phóng to các hình trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV có thể tổ chức một số trò chơi quen thuộc, thông qua trò chơi, GV cho HS ôn lại về: Nhận biết số có hai chữ số thông qua hình vẽ, HS nêu được các số tương ứng. 
2. HĐ 2: Thực hành - Luyện tập
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài rồi làm vào Vở bài tập Toán, sau đó tự nêu cách ghép số với hình vẽ thích hợp. HS thống nhất kết quả ghép, giải thích cách làm. 
Bài 2: GV cho HS đọc đề bài và làm hướng dẫn làm chung trên lớp câu a). 
- GV có thể minh họa bằng cách biểu diễn sau: 
	Chục
	Đơn vị

	4
	5


Hoặc 
45 


Chục                 Đơn vị
- HS tự làm các câu còn lại vào Vở bài tập Toán. 
Bài 3: HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài vào Vở bài tập Toansm sau đó HS nêu kết quả so sánh. GV nhận xét và chữa bài. 
Bài 4: GV cho HS tự làm bàu vào Vở bài tập Toán. Sau đó HS nêu kết quả chọn và giải thích cách làm, chẳng hạn: 
a) Số 9 là số bé nhất vì chỉ có một chữ số nên ta loại số 9. Chỉ xét các số có hai chữ số, so sánh ở hàng chục, có 8 lớn nhất, vậy 80 là số lớn nhất. 
b) Số 100 lớn nhất nên loại số 100, với các số có hai chữ số còn lại, ta xét hàng chục, có 2 bé nhất, vậy 27 là số bé nhất. 
3. HĐ 3: Vận dụng. 
Bài 5: GV cho HS đọc đề toán, nêu phép tính, trình bày bài giải vào Vở bài tập Toán. Cả lớp thống nhất kết quả. Gọi vài HS nêu câu trả lời. GV nhận xét và chữa bài. 
4. HĐ 4: Củng cố. 
GV giúp HS củng cố về so sánh số có hai chữ số. Có thể nêu câu hỏi để đố HS như: 
a) Nêu các số tiếp theo của dãy số: 46,47,48,.....,......,........
b) Số có hai chữ số bé nhất là số nào?
c) Số có hai chữ số lớn nhất là số nào? 
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Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập chung
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- So sánh và xếp thứ tự được các số trong phạm vi 100.
- Lắp ghép được hình theo yêu cầu.
- Viết được phép tính phù hợp với câu hỏi của bài toán có lời văn.
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1, bộ ĐDHT.
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV có thể cho HS củng cố về số có hai chữ số: đếm tiếp từ một số có hai chữ số nào đó trở đi: đếm từ 45 đến 53, hoặc cho HS nêu số nhỏ hơn (lớn hơn) trong hai số đã cho. 
2. HĐ 2: Luyện tập. 
Bài 1: GV đặt câu hỏi ôn BT đã làm trước đó dạng: 34 gồm mấy chục, mấy đơn vị? 56 gồm mấy chục, mấy đơn vị? 
- GV đặt câu hỏi “Số gồm 3 chục và 2 đơn vị là số nào?”. 
- HS tự làm BT1, cả lớp thống nhất kết quả. 
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài vào Vở bài tập Toán, sau đó thống nhất cách làm và kết quả. GV nhận xét và chữa bài. HS đổi vở kiểm tra chéo. 
Bài 3: HS tự làm bài rồi giải thích cách làm. Ghi cách xếp (viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé theo yêu cầu của bài tập ) vào Vở bài tập Toán. 
Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài rồi làm việc theo cặp, các bạn thảo luận, thử lắp ghép để được hình theo mẫu, GV cho HS lên lắp ghép bằng bộ hình của GV trên bảng. 
Chú ý: Trường hợp HS giải quyết nhanh các BT, GV có thể bổ sung BT cho các HS này bằng các BT mức độ khó hơn. 
HĐ 3: Vận dụng. 
Bài 5: HS tự đọc đề bài và làm bài vào Vở bài tập toán. Gọi vài HS nêu câu trả lời. 
HĐ 4: Củng cố. 
GV giúp HS củng cố về so sánh các số có hai chữ số. 


------------------------
Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Đồng hồ
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Bước đầu đọc được giờ đúng trên đồng hồ.
- Bước đầu liên hệ được giờ với các việc diễn ra trong ngày.
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
- Mô hình đồng hồ của HS. 
- Tranh vẽ đồng hồ phóng to hoặc mô hình đồng hồ để làm việc chung cả lớp. 
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV gợi ý mở hướng HS tới việc xác định thời gian để HS đi học, bố mẹ đi làm đúng giờ, liên hệ tới việc sử dụng đồng hồ để xem thời gian. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới.
Xem đồng hồ
a) Giới thiệu đồng hồ
GV sử dụng mô hình đồng hồ để giới thiệu đồng hồ: mặt đồng hồ, kim ngắn (kim giờ), kim dài (kim phút). HS lấy mô hình đồng hồ cá nhân để cùng theo dõi. 
b) Xem giờ đúng 
- GV cho kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2. Hướng dẫn khi kim dài chỉ vào vạch số 12 và kim ngắn chỉ vào vạch số 2, ta nói đồng hồ chỉ 2 giờ. 
- GV cho kim ngắn (kim giờ) chỉ lần lượt vào số 7, 6, 3, giữ nguyên kim dài (kim phút) chỉ số 12, yêu cầu HS cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ. 
- GV cho HS quan sát tranh vẽ, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: mô tả trong từng tranh vẽ, đồng hồ chỉ mấy giờ và bạn HS trong tranh đang làm gì? 
- Các nhóm HS trao đổi và nêu mô tả của mình. 
Lúc 6 giờ sáng, bạn HS tập thể dục. Lúc 7 giờ sáng bạn HS ăn sáng, lúc 8 giờ sáng, bạn HS học ở trường (lớp). 
3. HĐ 3: Thực hành - Luyện tập.
Bài 1: GV hướng dẫn HS phân tích đề bài. Trong SGK có vẽ các đồng hồ và ở bên dưới đã có bạn viết kết quả xem đồng hồ tương ứng. Hãy kiểm tra và cho biết kết quả xem đồng hồ nào đúng, kết quả nào xem sai. 
- HS làm việc theo nhóm đôi vào Vở bài tập Toán. HS báo cáo kết quả và các bạn nhận xét. 
- GV cho HS nêu kết quả bài làm và giải thích. 
Chú ý: Đồng hồ thứ hai, kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12 nên kết quả không phải là 12 giờ mà là 6 giờ. 
Bài 2: HS tự làm bài vào Vở bài tập Toán, nhìn đồng hồ rồi viết kết quả xem đồng hồ tương ứng. Các bạn kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau. 
Bài 3: GV cho HS quan sát các đồng hồ, sau đó từng HS đọc giờ trên mỗi đồng hồ. Cả lớp nhận xét câu trả lời. HS hoàn thiện bài vào Vở bài tập Toán. 
4. HĐ 4: Vận dụng. 
Bài 4: GV cho HS làm việc theo nhóm đôi, hỏi nhau và viết câu trả lời vào Vở bài tập Toán. 
- Gọi một số HS trả lời trước lớp. 
- GV có thể mở rộng thêm câu hỏi dạng này, chẳng hạn: hôm nay em định sẽ làm gì vào lúc 8 giờ tối? vào lúc 9 giờ tối?.... (chấp nhận dùng thuật ngữ “8 giờ tối”, “4 giờ chiều”,....).
5. HĐ 5: Củng cố. 
- GV có thể cho HS tập quay kim đồng hồ theo giờ đúng do GV chỉ định: 
5 giờ, 3 giờ, 10 giờ, 7 giờ 12 giờ, 6 giờ,....HS quay kim ngắn (kim dài chỉ số 12) ở mô hình đồng hồ cá nhân theo chỉ định của GV, các bạn kiểm tra chéo kết quả của nhau. 
Ngày duyệt
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TUẦN 28
Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập 
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.
- Liên hệ được giờ với các việc diễn ra trong ngày.
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bộ ĐDHT.
- Mô hình đồng hồ cho GV và HS.
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV có thể cho HS liên hệ thời gian với một số công việc diễn ra trong ngày của bản thân. 
Một vài HS nêu: em làm gì vào lúc 6 giờ? 7 giờ? 8 giờ? 9 giờ? 12 giờ? (trong khuôn khổ buổi sáng). 
2. HĐ 2: Thực hành - luyện tập. 
Bài 1: HS tự làm bài, phân tích mẫu và nêu kết quả chọn giờ đúng thích hợp. 
Bài 2: GV cho HS đọc và nêu yêu cầu đề bài. 
- HS xác định: kết quả ghi số giờ ở dưới đồng hồ là đúng hay sai. 
- HS tự làm bài vào Vở bài tập Toán và kiểm tra chéo kết quả của nhau. 
Bài 3: GV cho HS làm việc theo nhóm đôi. 
- Cho HS thực hành: quay kim đồng hồ trên mô hình đồng hồ cá nhân để được giờ đúng theo chỉ định, HS có cố định kim dài chỉ vào số 12. 
- Sau đó nghe GV đọc và quay kim ngắn tới vị trí thích hợp, chẳng hạn: 6 giờ, 9 giờ, 11 giờ, 1 giờ, 4 giờ, 12 giờ,... 
Bài 4: GV cho HS làm việc theo nhóm đôi, lắp ghép các mảnh hình theo mẫu. Kết quả ghép có thể có sai khác. Một vài nhóm lên bảng nêu cách ghép của nhóm mình. Cả lớp nhận xét. 
3. HĐ 3: Vận dụng. 
Bài 5: GV cho HS đọc đề, GV gợi ý, các tranh vẽ mô tả các hoạt động của gia đình bạn Lâm vào ngày chủ nhật.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm: nhìn tranh vẽ ở SGK, mô tả hoạt động ở từng tranh; HS các nhóm sẽ có các cánh mô tả khác nhau. Cả lớp thống nhất các tranh sắp theo thứ tự sau: 
+ Cả nhà ăn sáng chuẩn bị đi chơi. 
+ Cả nhà tới cổng vườn bách thú. 
+ Cả nhà tới xem chuồng khỉ. 
+ Cả nhà vừa về đến cổng nhà. 
- GV cho các bạn nêu sự tương ứng giữa mỗi tranh với đồng hồ thích hợp. 
- Các nhóm thảo luận, nêu ý kiến của mình và giải thích. 
- Chẳng hạn: 
+ Cả nhà ăn sáng vào lúc 7 giờ (chuẩn bị đi chơi). 
+ Cả nhà tới cổng vườn bách thú vào lúc 9 giờ sáng. 
+ Cả nhà xem chuồng khỉ vào lúc 10 giờ. 
+ Mọi người về đến nhà lúc 12 giờ. 
4. HĐ 4: Củng cố. 
GV củng cố cho HS về cách xem đồng hồ bằng cách cho HS đố nhau theo nhóm đôi: Một bạn nêu giờ, bạn kia quay kim đồng hồ thích hợp, sau đó đổi vai trò cho nhau. 
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Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Các ngày trong tuần lễ
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Nhận biết được một tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ.
- Xác định được ngày trong tuần khi xem lịch tờ. 
- Liên hệ được ngày trong tuần với một số sự việc trong cuộc sống.
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
- Lịch tờ to để làm việc chung cả lớp. 
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV đặt vấn đề tìm hiểu về kinh nghiệm sẵn có của HS về thứ, ngày trong tuần. GV đặt câu hỏi: Hôm nay là thứ mấy? Ngày mai là thứ mấy?.... và dẫn dắt vào bài học mới. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới: Các ngày trong tuần lễ.
- GV giới thiệu các tờ lịch trong tuần như SGK hoặc các tờ lịch của tuần đang học. 
- GV cho HS đọc các ngày trong tuần: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. 
- Cho HS đếm và cho biết một tuần lễ có 7 ngày. 
- GV đặt câu hỏi: Hôm nay là thứ mấy? (HS: hôm nay là thứ .......).
3. HDD3: Thực hành - luyện tập. 
Bài 1: GV cho HS đọc câu hỏi và trả lời từng ý vào Vở bài tập Toán. 
Bài 2: GV có thể treo thời khóa biểu phóng to trên bảng. HS trả lời căn cứ vào thời khóa biểu, thứ hai học các môn là...........
GV có thể mở rộng HS về thời khóa biểu một số ngày khác trong tuần. 
Bài 3: a) HS nêu ý kiến phù hợp với lịch học của lớp. 
b) GV cho HS thảo luận nhóm, HS sẽ trả lời theo các câu khác nhau, đồng thời giải thích ý kiến của mình: 
- Thông thường các cô, chú công nhân làm việc vào các ngày: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và nghỉ vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật. 
- Củng có HS nêu ý kiến khác: ở chỗ em các cô, chú công nhân đi làm cả ngày thứ Bảy, có cô, chú đi làm cả ngày Chủ nhật. 
- GV có thể bình luận thêm, nhìn chung, Nhà nước cho phép đi làm 5 ngày 1 tuần và nghỉ hai ngày, trong một số trường hợp, công nhân có thể làm vào thứu Bảy và Chủ nhật thì được nghỉ bù, nếu cô, chú nào làm thêm thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì được thêm tiền lương. 
4. HĐ 4: Vận dụng. 
Bài 4: HS tìm hiểu, hỏi nhau xem tuần này có sinh nhật của bạn nào trong tổ không và xác định là ngày nào trong tuần (có thể vài tổ sẽ trả lời: “Tổ em không có bạn nào có sinh nhật trong tuần này”).
5. HĐ 5: Củng cố.
GV cho HS nêu tên các ngày trong tuần, chia sẻ với các bạn về ngày làm việc và ngày nghỉ trong tuần của những người lớn trong gia đình. 
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Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Nhận biết được thứ tự các ngày trong tuần lễ.
- Xác định được các ngày trong tuần khi xem lịch tờ hàng ngày.
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.
- Lịch tờ to để làm việc chung cả lớp. 
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV cho HS đọc tên các ngày liên tiếp, bắt đầu từ một ngày bất kì trong tuần, chẳng hạn: 
- Thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật,.... 
- Thứ Hai, thứ Ba,.... 
- Thứ Sáu, thứ Bảy,.... 
- Chủ nhật,....
2. HĐ 2: Thực hành - Luyện tập. 
Bài 1: GV cho HS tự làm BT vào Vở bài tập Toán. 
Bài 2: HS đọc đề bài và tự làm BT vào Vở bài tập Toán, sau đó thống nhất kết quả. 
Bài 3: GV có thể cho thêm các BT khác, như: 
- Hôm nay là thứ Hai thì mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy? 
- Hôm nay là thứ Sáu thì mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy? 
- Hôm nay là Chủ nhật thì mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy? 
Bài 4: GV cho HS làm việc theo nhóm, các bạn quan sát tranh và xác định bạn Hoa đang đọc sách vào lúc nào (xem đồng hồ) và thứ mấy (xem lịch tờ trên tường). 
GV cho HS liên hệ: Vào thứ Bảy và Chủ nhật có lúc nào em tự học ở nhà không, thường vào lúc mấy giờ? 
3. HĐ 3: Vận dụng. 
Bài 5: HS đọc đề và phân tích tình huống: 
- Sinh nhật bạn Lan vào thứ Bảy.
- Sinh nhật bạn Liên sau đó 1 ngày, là Chủ nhật.
- Sinh nhật bạn Hoa sau sinh nhật bạn Liên 1 ngày, là thứ Hai.
4. HĐ 4: Củng cố. 
GV cho HS củng cố về thứ tự các ngày trong tuần. HS có thể chơi trò chơi đố nhau, như: hôm qua là thứ Tư, thì hôm nay là .......; ngày mai là ......., ngày kia (ngày mốt) là..................
Ngày duyệt
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TUẦN 29
Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Bước đầu thực hiện được phép cộng không nhớ trong phạm vi 100.
- Bước đầu vận dụng được phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 để tính toán.
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng cài; bảng phụ ghi quy tắc cộng.
- Video clip phần bài mới (nếu có thể).
- Máy chiếu (Nếu có). 
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động: Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.
- GV chia HS trong lớp thành hai đội, 5 bạn đội 1 lần lượt đọc mỗi người một số có hai chữ số, 5 bạn đội 2 lần lượt ghi lại các số đó lên bảng. Sau đó đổi lại: 5 bạn đội 2 đọc và 5 bạn đội 1 ghi. 
- Các bạn nhận xét và tuyên dương đội nào nhanh hơn và đúng. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100. 
- HS quan sát SGK. 
- GV tay trái cầm 3 thẻ chục, tay phải cầm 2 que tính, cho HS nhận xét: tay trái cô có mấy que tính, tay phải cô có mấy que tính, cả hai tay cô có bao nhiêu que tính. Cài 3 bó chục và 2 que tính lên bảng cài. 
- GV viết hoặc chiếu lên màn hình phép tính 32 + 25 theo cột dọc. 
- GV cho HS nhận xét: 
+ 2 que tính với 5 que tính bằng 7 que tính. Vậy 2 cộng 5 bằng 7, viết 7 (GV viết lên bảng hoặc chiếu hàng chữ lên màn hình). 
+ 3 chục với 2 chục bằng 5 chục. Vậy 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 (GV viết lên bảng hoặc chiếu hàng chữ lên màn hình). 
- GV: Ta có: 32 + 25 = 57. 
Làm tương tự với phép tính: 32 + 7. 
- GV treo bảng phụ ghi quy tắc cộng trong SGK lên bảng hoặc chiếu lên màn hình, sau đó cho một số HS nhắc lại. 
3. HĐ 3: Thực hành - Luyện tập. 
Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu bài 1. GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý trong BT 1, gọi 3 HS lên bảng làm bài, ở dưới HS làmvào Vở bài tập Toán. 
- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng và chữa. 
- HS đổi vở kiểm tra chéo. 
Bài 2: HS đọc đề. 
- GV chia theo dãy bàn: mỗi dãy làm 1 phép tính vào Vở bài tập Toán. 
- GV chiếu bài làm của đại diện mỗi dãy lên màn hình hoặc HS trình bày và chữa bài. 
- HS hoàn thiện bài 2 vào Vở bài tập Toán. 
Bài 3: HS nêu yêu cầu của bài. 
- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở. 
- HS nhận xét bài của bạn trên bảng và chữa. 
- HS đổi vở kiểm tra chéo. 
4. HĐ 4: Vận dụng. 
Bài 4: GV chiếu bài 4 lên màn hình hoặc cho HS đọc trong SGK và nêu yêu cầu của bài. 
- HS thảo luận nhóm đôi và làm bài vào Vở bài tập Toán. 
- GV chiếu bài của HS lên bảng hoặc HS trình bày bài làm của mình. 
- HS nhận xét và chữa. HS đổi vở kiểm tra chéo. 
5. HĐ5: Củng cố bằng trò chơi “Rung chuông vàng” nếu có thể hoặc làm miệng. 
1 bài phép cộng không nhớ trong phạm vi 100; 1 bài cộng không nhớ số có một chữ số với số có hai chữ số; 1 bài cộng không nhớ số có hai chữ số. 
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Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Thực hiện được phép cộng không nhớ trong phạm vi 100. 
- Vận dụng được phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 để tính toán và xử lý các tình huống trong cuộc sống. 
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ có nội dung BT 2, 3
- Lịch tờ to để làm việc chung cả lớp. 
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV cho treo ba bảng phụ (mỗi bảng 1 cột của bài 1, tiết 81) và gọi 3 HS tham gia trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” để làm bài trên bảng phụ. 
Ai giải nhanh nhất và đúng sẽ được thưởng. 
2. HĐ 2: Củng cố kĩ năng cộng không nhớ. 
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài. Cho HS làm miệng lần lượt. 
Bài 2: GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK, và nêu yêu cầu của bài. HS làm vào Vở bài tập Toán. 
- GV chọn một số bài làm của HS chiếu lên hoặc cho đại diện HS trình bày rồi chữa. 
- HS đổi vở kiểm tra chéo. 
3. HĐ3: Củng cố kĩ năng cộng không nhớ, so sánh số trong phạm vi 100. 
Bài 3. HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài. 
- GV chia hai nhóm, một nhóm làm cột 1, một nhóm làm cột 2 vào bảng phụ. 
- GV cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chữa bài. 
- HS hoàn thiện các ý còn lại vào Vở bài tập Toán. 
Bài 4. HS nêu yêu cầu của bài. 
- GV gọi 3 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở bài tập Toán. 
- HS nhận xét bài của bạn trên bảng và chữa. 
- Hs đổi vở kiểm tra chéo. 
4. HĐ4. Vận dụng. 
Bài 5. HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài. 
- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở bài tập Toán. 
- Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng và chữa bài. 
- Đổi vở kiểm tra chéo. 
Đáp án: 12 + 6 = 18 hoặc 6 + 12  = 18. 
5. HĐ5. Củng cố bài bằng trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: 1 bài về phép cộng không nhớ, 1 bài về bài toán có lời văn, 1 bài về cộng không nhớ kết hợp so sánh số. 
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Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Bước đầu thực hiện được phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. 
- Bước đầu vận dụng được phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 để tính toán và xử lý các tình huống trong cuộc sống. 
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ ghi quy tắc trừ và nội dung BT1
- Lịch tờ to để làm việc chung cả lớp. 
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” về bảng trừ trong phạm vi 9. 
2. HĐ2: Hình thành kiến thức mới: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.
- HS quan sát SGK. 
- GV tay trái cầm 5 thẻ chục, tay phải cầm 7 que tính, cho HS nhận xét: tay trái cô có bao nhiêu que tính, tay phải cô có bao nhiêu que tính, cả hai tay cô có bao nhiêu que tính. Cài 5 bỏ chục và 7 que tính lên bảng cái. 
- GV tay trái cầm 3 thẻ chục, tay phải cầm 2 que tính, cho HS nhận xét: tay trái cô có bao nhiêu que tính, tay phải cô có bao nhiêu que tính, cả hai tay cô có bao nhiêu que tính. Cài 3 bó chục và 2 que tính lên bảng cài. 
- GV viết hoặc chiếu lên màn hình phép tính 57 - 32 theo cột dọc. 
- GV cho HS nhận xét: 
+ 7 que tính trừ 2 que tính bằng 5 que tính. Vậy 7 trừ 2 bằng 5, viết 5 (GV viết lên bảng hoặc chiếu hàng chữ lên màn hình). 
+ 5 chục trừ 3 chục bằng 2 chục. Vậy 5 trừ 3 bằng 2, viết 2 (GV viết lên bảng hoặc chiếu hàng chữ lên màn hình). 
- GV: ta có 57 - 32 = 25. 
- Làm tương tự với 39 - 7 và 48 - 43.
- GV treo bảng phụ ghi quy tắc trừ trong SGK lên bảng hoặc chiếu lên màn hình, sau đó cho một số HS nhắc lại. 
3. HĐ3: Thực hành - luyện tập: 
Bài 1: HS nêu yêu cầu bài 1. GV treo ba bảng phụ ghi 3 ý trong BT 1, gọi 3 HS lên bảng làm bài, ở dưới HS làm vào Vở bài tập Toán. 
- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng và chữa bài.
- HS đổi vở kiểm tra chéo. 
Bài 2. HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở bài tập Toán. 
- HS nhận xét bài của bạn trên bảng, sau đó đổi vở kiểm tra chéo. 
4. HĐ4. Vận dụng:
Bài 3: HS nêu yêu cầu của bài, HS thảo luận nhóm đôi rồi làm vào vở. HS nêu kết quả và nhận xét bài của bạn. Đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 4: Tương tự bài 3. 
5. HĐ5: Củng cố bài bằng trò chơi “Rung chuông vàng” hoặc làm miệng: 1 bài phép trừ không nhớ hai số có hai chữ số, 1 bài trừ không nhớ số có hai chữ số với số có một chữ số, 1 bài trừ hai số có hai chữ số có hàng chục bằng nhau. \

Ngày duyệt
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TUẦN 30
Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Thực hiện được phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.
- Nhận dạng được các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương. 
- Vận dụng được phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 để tính toán. 
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; ba bảng phụ có nội dung BT1.
- Bảng phụ có nội dung BT2. 
- Máy chiếu (nếu có).
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV cho treo ba bảng phụ (mỗi bảng 1 cột của bài 1, tiết 83) và gọi 3 HS tham gia trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” để giải bài trên bảng phụ. 
Ai giải nhanh nhất và đúng sẽ được thưởng. 

2. HĐ2: Củng cố kĩ năng trừ không nhớ
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài. Cho HS làm miệng lần lượt từng ý. 
Bài 2: GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK, nêu yêu cầu của bài. GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm làm một ý vào bảng phụ. 
- GV chọn một số bài làm của HS chiếu lên hoặc cho đại diện HS trìn bày rồi chữa bài. 
- HS làm hoàn thiện các ý còn lại vào Vở bài tập Toán. 
3. HĐ3. Củng cố kĩ năng cộng, trừ số đo độ dài.
Bài 3: HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
- HS thảo luận nhóm đôi và làm bài vào Vở bài tập Toán. 
- GV gợi ý: Cộng, trừ các số với nhau, tìm kết quả rồi viết thêm đơn vị đo. 
- GV cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chữa bài. 
4. HĐ4. Vận dụng.
Bài 4: HS chơi trò “Truyền điện” làm từng ý của bài 4. 
Bài 5: Cho HS lần lượt theo các bước sau: 
- Ước lượng chiều dài từng bước chân rồi dùng thước kiểm tra lại. 
- Gọi một số HS thực hiện theo quy trình trên. 
- So sánh kết quả ước lượng và kết quả đo thực. 
5. HĐ 5.
Củng cố bài bằng trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: 1 bài về phép trừ không nhớ, 1 bài về bài toán có lời văn, tìm phép trừ thích hợp trong phạm vi 100, 1 bài về đếm hình. 
------------------------

Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Luyện tập chung
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Thực hiện thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 và vận dụng để xử lý các tình huống trong cuộc sống.
- Lắp ghép được các hình theo yêu cầu. 
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; ba bảng phụ bài 1, tiết 84.
- 4 mảnh gỗ hình tam giác và 1 mảnh gỗ hình vuông trong bộ ĐDHT. 
- Máy chiếu (nếu có).
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
GV cho treo ba bảng phụ và gọi ba HS tham gia trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” để giải bài trên bảng phụ. 
Ai giải nhanh nhất và đúng sẽ được thưởng. 
2. HĐ 2: Củng cố kĩ năng cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. 
Bài 1: HS nêu yêu cầu của bài và làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán, HS báo cáo kết quả và chữa bài. HS chữa bài vào Vở  bài tập Toán. 
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài. Cho HS làm bài cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo nhau. 
GV chọn một số bài làm của HS chiếu lên rồi chữa bài. HS làm hoàn thiện bài làm. 
Bài 3: Cho HS làm bài cá nhân. HS báo cáo kết quả và GV chữa bài. HS chữa bài vào Vở bài tập Toán. 
3. HĐ 3: Lắp ghép được hình theo yêu cầu. 
Bài 4: Cho HS làm việc theo nhóm. GV sử dụng máy chiếu để chữa bài. 
4. HĐ 4: Vận dụng. 
Bài 5: HS nêu yêu cầu của bài. Cho HS làm bài cá nhân, HS báo cáo kết qua và chữa bài. HS chữa vào bài của mình. Với HS gặp khó khăn chưa tìm được phép tính phù hợp GV gợi ý dạng toán “thêm vào” hay “gộp lại”?
5. HĐ 5. 
Củng cố bài bằng trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: 1 bài về phép trừ không nhớ trong phạm vi 100, 1 bài về giải toán với một phép tình trừ trong phạm vi 100, 1 bài về đếm hình. 


Thứ              ngày        tháng       năm 2020
Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục
I. Mục tiêu. 
1. Năng lực.
- Thực hiện được cộng, trừ nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 100.
- Vận dụng được cộng, trừ nhẩm các số tròn chục vào cuộc sống. 
2. Phẩm chất.
Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
II. Đồ dùng dạy học.
- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ.
- Máy chiếu (nếu có).
III. Các hoạt động dạy học: 
1. HĐ 1: Khởi động. 
- Cho HS thực hiện phép tính: 
20				60
+ 				-
40 			40
......			......
- Cho HS nhận xét phép cộng, phép trừ ở trên với các số đều tròn chục. GV nêu: Trong thực tế ta có thể thực hiện cộng, trừ nhẩm các số tròn chục một cách dễ dàng, từ đó chuyển tiếp vào bài mới. 
2. HĐ 2: Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục. 
* Cộng nhẩm các số tròn chục: 
- Cho HS đọc thầm nội dung này trong SGK (phần đóng khung ở trên). 
- GV viết lên bảng bài toán 20 + 40 = ? và yêu cầu HS nêu: 20 là mấy chục? ( 20 là 2 chục), 40 là mấy chục? (40 là 4 chục). Viết lên bảng: 
Nhẩm: 20 = 2 chục; 40 = 4 chục. 
- GV hỏi: hai chục cộng bốn chục bằng mấy chục? (hai chục cộng bốn chục bằng sáu chục). Viết lên bảng: 2 chục + 4 chục = 6 chục. 
- GV hỏi: 6 chục là bao nhiêu đơn vị? (sáu chục là sáu mươi đơn vị). 
- GV viết lên bảng: 6 chục = 60, vậy 20 + 40 = 60. 
Lưu ý: Trình bày phần viết lên bảng như ở phần đóng khung trong SGK. 
* Trừ nhẩm các số tròn chục
Cách làm tương tự ở nội dung cộng nhẩm các số tròn chục. 
3. HĐ 3: Thực hành - luyện tập. 
Bài 1: HS tính nhẩm, gọi một vài HS trả lời miệng, HS khác nhận xét. GV nhận xét, sửa sai sót cho HS (nếu có). 
Bài 2: HS làm bài cá nhân hoặc có thể chia nhóm để HS trao đổi, thảo luận với nhau và làm bài vào Vở bài tập Toán. GV sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để chữa bài. 
Bài 3: Cho HS tự nêu yêu cầu của bài, làm bài cá nhân và GV chữa bài. GV cần lưu ý HS với phép tính có các số đo độ dài (cm), ta thực hiện như phép tính thông thường với các số rồi gắn thêm đơn vị đo độ dài vào kết quả. 
4. HĐ 4: Vận dụng. 
Bài 4: Cho HS làm bài cá nhân, với HS gặp khó khăn, GV gợi ý HS nhớ lại phép tính cộng phù hợp với câu trả lời của bài toán dạng “gộp lại, gom lại”. Gọi một HS lên bảng trình bày, HS khác nhận xét và GV kết luận. 
5. HĐ 5: Củng cố. 
Cho HS đếm nhẩm: 10, 20, 30,....,....,....,....,......, 90, 100.
1 chục, 2 chục, ..... ,......,......,......,......,......, 9 chục, 10 chục.

Ngày duyệt









Thứ    ngày    tháng       năm 
TOÁN
Bài 89 HĐTN: Khám phá ngôi trường em học
I.MỤC TIÊU 
1. Kiến thức – kĩ năng
· Khám phá để biết tên, địa chỉ trường em học; các thầy cô trong Ban Giám hiệu, thầy, cô chủ nhiệm lớp em. Trường em có bao nhiêu thầy, cô giáo (trong dó có bao nhiêu thầy giáo, cô giáo). Trường em có bao nhiêu cô, chú làm việc ở thư viện, phòng y tế và phòng bảo vệ.
· Em khám phá để biết trường em có bao nhiêu phòng học. Sân trường, khu vui chơi, sân vận động, phòng tập đa năng nằm ở vị trí nào trong trường. Mỗi khối 1, 2, 3, 4, 5 có mấy lớp và trường em có tất cả bao nhiêu lớp.
· Em khám phá để biết trong trường em có những đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác, hình hộp chữ nhật và khối lập phương
· Em khám phá để đứng ở cổng trường mô tả được bên phải nhìn thấy gì? Bên trái nhìn thấy gì?
· Chia sẻ cùng gia đình và người thân những điều em khám phá được.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ vói bạn.
3. Phẩm chất
- Hs yêu thích học toán, yêu trường lớp, trách nhiệm với việc mình làm.
II. CHUẨN BỊ
· Địa điểm: 
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bước 1. Giao nhiệm vụ:
· GV chia lớp thành bốn nhóm.
· Giao cho một nhóm làm chủ đề 1, hai nhóm làm chủ đề 2 và một nhóm làm chủ đề 3
· Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2. Hs báo caó kết quả trải nghiệm:
· GV cho các nhóm báo cáo kết quả.
· Các bạn thảo luận và bổ sung.
· Hoàn thiện báo cáo
· Tổng kết: nhóm nào làm tốt hơn sẽ được thưởng.
Bước 3. Giao lưu-chia sẻ:
          Nhắc HS kể lại cho gia đình và người thân về kết quả trải nghiệm của lớp em.
__________________________________________________________________
Thứ      ngày      tháng     năm  
TOÁN
Bài 90: Ôn tập về các số trong phạm vi 100
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức- kĩ năng
· Tách được số.
· Đọc, viết đếm và sắp xếp được các số có hai chữ số.
2. Năng Lực
· Phát triển năng lực toán học.
· Có khă năng cộng tác chia sẻ với bạn.
3. Phẩm chất
· Hs yêu thích học toán.
II.CHUẨN BỊ
· SGK Toán 1; Vở bài tập toán 1; các hình chiếu PowerPoint như ở SGK.
· Bảng phụ, một quả bóng da hoặc nhựa
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1: Khởi động
· GV tổ chức hoạt động linh họat. Có thể tổ chức bằng một trò chơi vận động thật nhanh hoặc chơi bóng, khi chuyền bóng đến tay bạn nào bạn đó phải nói đúng số lớn nhất trong các số sau: 28, 29, 51, 72 mà GV đã ghi sẵn lên bảng và phổ biến luật chơi.
HĐ 2: Thực hành-luyện tập
Bài 1.GV chiếu1 bài lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK.
· Hướng dẫn HS nêu cách làm và chữa bài theo mẫu ở phần thứ nhất. HS đọc lại các số vừa viết.
· HS làm bài vào Vở bài tập Toán, GV chữa bài.
Bài 2. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK, nêu yêu cầu của bài. 
· HS làm bài cá nhân. GV chữa bài.
Bài 3. GV chiêú bài 3 lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK.
· GV hướng dẫn HS làm bài theo nhóm đôi và làm bài vào Vở bài tập Toán.
· Đại diện các nhóm trình bày. GV chiếu kết quả đúng.
· HS đối chiếu bài làm của mình.
Bài 4. GV chiếu bài 4 lên màn hình hoặc cho HS quan sát trong SGK và nêu yêu cầu của bài.
· HS phân tích bài toán và tìm thấy dấu hiệu của bài toán: Mỗi số đứng ngay cạnh sau hơn số trước là 10. Cứ như vậy HS sẽ tìm được các số thích hợp thay cho dấu ?.
· GV chữa bài, HS đối chiếu bài của mình.
HĐ: Vận dụng
Bài 5. GV chiếu bài 5 lên màn hình hoặc cho HS quan sát trong SGK.
· HS phân tích bài toán.
· Viết phép tính, trả lời câu hỏi vào Vở bài tập Toán.
· GV chữa bài, HS đối chiếu bài của mình.
     Đáp án: 98-45=53 (cm).
HĐ4. Củng cố
· GV củng cố đọc, viết các số trong phạm vi 100.
· Có thể tổ chức chơi trò chơi.
__________________________________________________________________
               Thứ      ngày      tháng     năm  
   TOÁN
Bài 91: Ôn tập về các số trong phạm vi 100 (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức - kĩ năng:
· Đọc, viết, đếm thành thạo các số trong phạm vi 100.
· So sánh thành thạo các số trong phạm vi 100
 2. Năng lực:
· Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin …
· Phát triển năng lực về toán học:
 3. Phẩm chất:
· Học sinh yêu thích học toán.
· Rèn tính chăm chỉ, kiên trì….
II. CHUẨN BỊ 
· SGK Toán 1; vở bài tập Toán 1.
· Các hình chiếu PP với nội dung nhơ ở SGk; bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
HĐ1: Khởi động
· GV tỏ chức hoạt động linh hoạt( có thể  tổ chức hoặc tổ chức bằng trò chơi tiếp sức bằng hai đội chơi, mỗi đội có 6 HS, mỗi HS sẽ phải thực hiện 1 dòng của bẳng ở BT1)
HĐ2: Thực hành- Luyện tập
Bài 1.
· GV chiếu bài 1 học cho HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài. HS làm vào vở bài tập Toán. GV chiếu bài làm của một số HS, các bạn nhận xét và chữa.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 2.
· Hướng dẫn HS làm theo mẫu (26 gồm 2 chục và 6 đợn vị sẽ viết là 20 +6).
HS làm bài rồi chữa bài.
Bài 3.
· HS chiếu bài 3 hoặc cho HS quan sát SGK và nêu yêu cầu.
· HS làm bài vào vở bài tập toán.
· HS nêu kết quả và chữa bài
Bài 4. 
· HS lần lượt đọc đề rồi làm miệng từng câu. HS nhận xét lời của bạn và chữa.
· HS viết kết quả vào vở.
HĐ 3: Vận dụng: củng cố kĩ năng bài bài toán bằng phép tính trừ.
Bài 5:
· HS thảo luận nhóm đôi rồi làm bài. Đại diện một số nhóm nêu kết quả và chữa. HS đổi vở kiểm tra chéo.
HĐ 4: Củng cố
· Có thể củng cố bằng trò chơi “chinh phục đỉnh Olympia) băng các bài: Ba bài tương tự các bài 1, 4 và 5.
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Bài 92: Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức- kĩ năng
· So sánh được các số trong phạm vi 100
· Sắp xếp được các số theo thứ tự trong phạm vi 100.
· Vận dụng được so sánh các số vào cuộc sống.
 2. Năng lực 
· Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin …
· Phát triển năng lực về toán học.
 3. Phẩm chất 
· Rèn tính chăm chỉ, kiên trì….
· Học sinh yêu thích học toán.
II.CHUẨN BỊ.
· GV: SKG toán 1; bở bài tập toán 1; bảng phụ ; 3 bộ bìa, mỗi bộ gồm 9 tấm bìa đánh số từ 1 đến 9 ( có dây đeo).
· Máy chiếu (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
HĐ1: Khởi động
· Có thể tổ chức trò chơi “sắp xếp các số có hai chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn”: Chia làm ba đội chơi, mỗi đội 6 bạn, số bạn trong lớp làm giám khảo và cổ động viên, cổ vũ các đội chơi.
· Luật chơi: Mỗi đội đều đứng ở vị trí xuất phát và cách đều các bộ bìa (có đánh số). Khi có hiệu lệnh, người chơi chạy đến lấy 1 tấm bìa (có đánh số) của đội mình và trở về vị trí xuất phát và kết đôi với 1 bạn của đội mình tạo thành một số có hai chữ số theo quy ước số này có hàng đơn vị lớn hơn hàng chục ( v dụ bạn A có số là 5, bạn B có số là 2 thì cặp này có số là 25- xếp đôi là BA). Như vậy mỗi đội chơi sẽ có 3 cặp đôi tương ứng với 3 số, mỗi số đều là số có hai chữ số. Đội nào xếp hành theo thứ tự từ bé đến lớn (sắp xếp 3 ba số có hai chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn) đúng và nhanh nhất đội đó thắng cuộc. 
HĐ 2: Thực hành– Luyện tập: Ôn tập về so sánh số có hai chữ số trong phạm vi 100.
Bài 1.
· Cho HS làm bài cá nhân. GV hỗ trự cho HS yếu, kém. Cho HS đứng tại chỗ nêu kết quả và HS khác nhận xét. GV sửa sai sót cho HS (nếu có) và kết luận
Bài 2. 
· Để làm được bài, HS phải so sánh 4 số co hai chữ số (mức cao hơn so sánh 3 số). cho HS làm bài tập vào vở bài tập toán. HS đứng tại chỗ nêu kết quả, HS khác nhận xét. GV kết luận.
Bài 3. 
· Đây là dạnh bài toán mới đòi hỏi HS suy luận, GV có thể gợi mở, chẳng hạn số lớn nhất có hai chữ số thì chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị phải là chữ số nào? (Chữ số 9). Vậy đó là số nào? (Số 99). Cho HS làm bài theo nhóm và trình bày kết quả vào vở bài tập toán. GV nhận xét kết quả của mỗi nhóm và chữa bài ( có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ). 
HĐ 3: Vận dụng
Bài 4. 
· HS làm bài cá nhân vào vở bài tập toán, HS đổi vở cho nhau để kiểm tra kết quả. Gv nhận xét và chữa bài (có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ). 
Bài 5. 
· Cho HS làm bài cá nhân vào vở bài tập toán. HS đứng tại chỗ nêu kết quả và HS khác nhận xét. GV kết luận. 
HĐ 4: Củng cố
- Cho HS so sánh các đồ vật, các đối tượng nào đó quen thuộc, thương gặp trong cuộc sống. Chẳng hạn ở trong lớp: so sánh số HS nam với số HS nữ, so sánh số bàn hoặc số ghế với số HS của lớp; giữa các lớp với nhau như: GV cho trước số HS của lớp 1A, 1B, 1C, 1D trong trường rồi cho HS tìm ra số HS đông nhất, lớp ít HS nhất (lưu ý HS thường dùng đông nhất thay cho nhiều nhất).
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Bài 93: Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
I.Mục tiêu
1. Kiến thức - Kĩ năng:
· Thực hiện được phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.
· Vận dụng phép cộng, phép trừ không nhớ để tính toán, xử lí các tình huống trong cuộc sống.
2. Năng lực: 
· Rèn cho HS tính tự chủ, khả năng hợp tác và giải quyết vấn đề khi làm các bài tập và khi tham gia các trò chơi.
3. Phẩm chất: 
· HS chăm chỉ, trách nhiệm khi làm các bài tập và khi tham gia các trò chơi.
II. Chuẩn bị
· HS: SGK Toán 1, Vở bài tập Toán 1
· GV: Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động
· Trò chơi luyện tính nhẩm nhanh, trong đó ôn về các bảng cộng, trừ đã học.
2. Thực hành - Luyện tập
Bài 1: 
· Tổ chức trò chơi luyện nhẩm hoặc đố nhau theo cặp.
Bài 2:
· HS tự đặt tính rồi tính
· HS kiểm tra kết quả bài làm của nhau theo cặp.
Bài 3: 
· HS nêu cách tính: Tính từ trái qua phải: 36 – 10 + 3 = 29
· Cũng có thể cộng nhẩm từng phép tính, ghi kết quả phép tính trung gian ở dưới rồi nhẩm tiếp: 
36 – 10 + 3 = 29
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Bài 4: HS tự làm bài vào VBT Toán, HS kiểm tra chéo kết quả bài làm cho nhau.
 GV có thể bổ sung thêm bài tập cho những HS hoàn thành nhiệm vụ chung trước các bạn.
3. Vận dụng
Bài 5:
· HS tự nêu các số cần thay cho từng dấu?
· 1 HS nêu cách làm và kết quả.
· HS khác nêu câu trả lời.
4. Củng cố
· Trò chơi củng cố về các dạng tính sau: cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100 và tính nhẩm với các số tròn chục.
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Bài 94: Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
(Tiếp theo)
I.Mục tiêu
1. Kiến thức- Kĩ năng:
· Thực hiện thành thạo các phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.
· Thực hiện được phép cộng, phép trừ nhẩm trong phạm vi 100.
· Vận dụng được phép cộng, phép trừ không nhớ vào cuộc sống.
2. Năng lực: 
· Rèn cho HS tính tự chủ, khả năng hợp tác và giải quyết vấn đề khi làm các bài tập và khi tham gia các trò chơi.
3. Phẩm chất: 
· Rèn cho HS sự chăm chỉ, trách nhiệm khi làm các bài tập và khi tham gia các trò chơi.
II. Chuẩn bị
· HS: SGK Toán 1, Vở bài tập Toán 1.
· GV: Bảng phụ có nội dung BT 2, 3, 4.
III. Các hoạt động dạy học
1. Khởi động
Trò chơi luyện tính nhẩm nhanh, trong đó ôn về các bảng cộng, trừ đã học.
2. Thực hành - Luyện tập
Bài 1: 
        Tổ chức trò chơi luyện nhẩm hoặc đố nhau theo cặp.
Bài 2:
· 4 HS lên bảng làm, cả lớp làm VBT.
· HS HS nhận xét và chữa bài làm của bạn trên bảng.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 3: 
· HS nêu cách tính: Tính từ trái qua phải: 25 + 34 - 42 = 59 – 42 = 17.
· Cũng có thể cộng nhẩm từng phép tính, ghi kết quả phép tính trung gian ở dưới rồi nhẩm tiếp:
25 + 34 - 42 = 17
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Bài 4: 
· HS tự làm bài vào VBT Toán, HS kiểm tra chéo kết quả bài làm cho nhau. GV giúp đỡ những HS yếu, kém hoàn thành bài làm.
3. Vận dụng
Bài 5:
· HS tự tìm phép tính thích hợp.
· 1 số HS nêu cách làm và kết quả.
4. Củng cố
Trò chơi củng cố về các dạng tính sau: cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100 và tính nhẩm với các số tròn chục.
_____________________________________________________________
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Bài 95: Ôn tập về hình học
I. MỤC TIÊU
· Kiến thức - Kĩ năng
· Xác định được số thứ tự trong dãy các hình.
· Nhận dạng được các hình đã học.
· Lắp ghép được hình theo yêu cầu.
· Hs giải quyết vấn đề trong xác định các hình, nhận dạng các hình và lắp ghép các hình, vận dụng được kiến thức vào thực tế cuộc sống.
· Năng lực
· Phát triển năng lực về hình học.
· Phẩm chất
· HS chăm chỉ và có trách nhiệm trong học tập môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
· SGK Toán 1, vở bài tập Toán 1, bộ ĐDHT	
· Video bài 2,3 trong SGK
· Máy chiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HĐ 1: Khởi động
· HS chơi trò chơi “ Truyền điện”: Gọi HS nêu đồ vật có dạng hình tròn rồi chỉ tiếp bạn khác đến khi không nêu được là thua. Hết lượt chuyển sang hình tam giác,...
· GV nhận xét và chuyển HĐ 2.
HĐ 2: Thực hành – Luyện tập
1: Củng cố kĩ năng nhận dạng hình:
Bài 1: HS nêu yêu cầu bài tập.
· GV tổ chức cho HS làm miệng các ý a,b,c.
· HS nhận xét bài của bạn- GV chữa bài.
Bài 2: Số?
· HS đọc yêu cầu bài tập.
· GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi rồi làm vào vở bài tập Toán.
· Đại diện các nhóm lên trình bày. GV chữa bài.
2: Củng cố kĩ năng lắp ghép hình:
Bài 3: GV hướng dẫn tương tự như bài 2.
Bài 4: HS quan sát SGK và nêu yêu cầu bài tập
· HS thảo luận nhóm đôi rồi thao tác trên bộ ĐDHT.
· Đại diện nhóm báo cáo kết quả. GV – HS nhận xét chữa bài.
· GV lưu ý có nhiều cách ghép khác nhau.
Bài 5: HS thực hiện ghép hình theo yêu cầu các ý a, b.
· GV khuyến khích HS đưa ra nhiều đáp án khác nhau.
HĐ3: Củng cố
· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi : Chinh phục đỉnh Olympia: 1 bài về đếm hình; 1 bài về ghép hình (nếu có).
________________________________________________________________
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Tiết 96: Ôn tập về đại lượng
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức - Kĩ năng
· Đo được độ dài một số vật bằng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét.
· Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.
· Liên hệ được giờ đúng trên đồng hồ với một số việc hằng ngày.
2. Năng lực 
· Sử dụng thước để đo độ dài các vật, kĩ năng đọc đúng giờ trên đồng hồ.
3. Phẩm chất 
· Chăm chỉ và có trách nhiệm về học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
· SGK Toán, vở bài tập Toán
· Thước có vạch chia xăng-ti-mét, mô hình đồng hồ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HĐ 1: Khởi động
· GV cho HS khởi động ôn về thứ, ngày trong tuần: 1 tuần có mấy ngày? Kể các ngày trong tuần.
·  Hát bài hát : Cả tuần đều ngoan.
HĐ 2: Thực hành- Luyện tập
Bài 1: 
· GV cho HS thảo luận nhóm đôi, cho HS quan sát và ước lượng độ dài từng đoạn băng giấy. Sau đó các bạn thay nhau thực hiện việc ước lượng đó, nêu kết quả đo. So sánh kết quả đo được với số đo ước lượng.
Bài 2: 
· HS nêu yêu cầu bài tập, nêu cách làm. Sau đó HS viết phép tính vào vở bài tập Toán.
· GV cho HS nêu phép tính, HS khác nêu câu trả lời, cả lớp nhận xét.
· GV chữa bài.
Bài 3: 
· GV cho HS tự tính sau đó thống nhất cách làm và kết quả.
· GV lưu ý cần nhấn mạnh vào viết đơn vị đo xăng-ti-mét kèm theo số đo ở kết quả phép tính.
Bài 4: 
· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi. Sau đó cả lớp thống nhất kết quả.
· GV chú ý HS trường hợp 12 giờ đúng, lúc đó kim dài và kim ngắn cùng chỉ vào số 12.
Lưu ý: GV có thể yêu cầu HS quay kim đồng hồ để được giờ đúng, ví dụ 6 giờ, 9 giờ, 11 giờ, 12 giờ,...
HĐ 3: Vận dụng
Bài 5: 
· GV cho HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát tranh và thảo luận câu trả lời.
· Đại diện HS lần lượt trình bày các nhóm khác theo dõi, nhận xét.
HĐ 4: Củng cố
· GV cho HS nêu thời gian chỉ việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày.
· Có thể tổ chức trò chơi “ nêu công việc và quay kim đồng hồ” như sau:
Có 2 đội chơi:
· Một HS của đội 1 nêu sự kiện và thời gian: lúc 7 giờ sáng hôm qua em tập thể dục.
Một HS của đội 2 quay kim đồng hồ chỉ 7 giờ.
· Ngược lại HS của đội 2 nêu sự kiện và thời gian còn HS của đội 1 quay kim đồng hồ.
Cả lớp quan sát, đánh giá và kiểm tra. Đội nào làm đúng thì hô Đúng, đội nào làm sai thì hô Sai. Và cứ như vậy cho đến khi mỗi đội đã hết lượt chơi.
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Tiết 97: Ôn tập cuối năm
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức- Kĩ năng :
· So sánh thành thạo các số trong phạm vi 100
· Thực hiện thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
· Xem được giờ đúng trên đồng hồ.
2. Năng lực
- Hs biết đọc đúng giờ, tư duy toán học
3. Phẩm chất:  HS chăm chỉ , tự tin và có trách nhiệm trong học tập môn Toán.
IV. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
· SGK Toán 1, vở bài tập Toán 1, bảng phụ.
· Máy chiếu ( nếu có )
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HĐ 1: Khởi động
· HS chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”: ôn luyện về các bảng cộng, trừ đã học.
· Gv treo bảng phụ, gọi ba HS tham gia trò chơi, giải bài trên bảng phụ.
· Ai giải nhanh nhất sẽ được thưởng.
HĐ 2: Thực hành – Luyện tập
Bài 1: HS nêu yêu cầu bài tập.
· GV cho HS làm bài cá nhân.
· HS kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
· HS nhận xét bài của bạn- GV chữa bài.
Bài 2: Số?
· HS đọc yêu cầu bài tập.
· GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm trên bảng phụ.
· Đại diện các nhóm lên trình bày. ( nếu có máy chiếu GV chiếu bài làm của một số nhóm lên bảng lớp.)
· Các nhóm nhận xét - GV chữa bài.
Bài 3: 
· HS làm bài cá nhân vào Vở bài tập Toán
· HS đổi chéo bài kiểm tra kết quả
· GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn
· GVnhận xét,chữa bài
Bài 4: HS nêu yêu cầu bài tập
· HS tự đặt tính và tính
· HS đổi chéo bài kiểm trakết quả.
· GV quan sát tuyên dương HS làm bài tốt.
HĐ3: Vận dụng
Bài 5: a. GV cho HS quan sát các đồng hồ trong tranh.
· HS quan sát tranh rồi tìm số phù hợp thay cho dấu ?
· Gọi một vài HS nêu cách làm
· GV nhận xét, chữa bài.
b.GV cho HS thảo luận nhóm đôi. 
· Mời đại diện nhóm trình bày trước lớp
· HS nhận xét – GV kết luận.
HĐ4: Củng cố
· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ‘’Rung chuông vàng” : 1 bài phép cộng , trừ nhẩm không nhớ trong phạm vi 100 ; 1 bài tính nhẩm với các số tròn chục.
· HS về nhà so sánh các đồ vật  trong nhà; đọc đúng giờ trên đồng hồ và kể lại nội dung bài học cho người thân nghe.
_____________________________________________________________
			Thứ     ngày     tháng     năm 2021
TOÁN
Tiết 98: Ôn tập cuối năm
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức- Kĩ năng: 
· Đếm thành thạo các số trong phạm vi 100.
· Thực hiện thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 và vận dụng được vào cuộc sống.
· Đếm được các khối hình.
2. Phẩm chất: 
-  HS chăm chỉ , tự tin và có trách nhiệm trong học tập môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
· SGK Toán 1;  Vở bài tập Toán 1; bộ ĐDHT; bảng phụ.
·  Máy chiếu (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HĐ 1: Khởi động
GV cho HS khởi động chơi trò chơi tiếp sức : gồm hai đội chơi, mỗi đội có 6 HS, mỗi HS sẽ phải thực hiện đếm 10 số liên tiếp , chẳng hạn có thể bắt đầu từ số 41.
HĐ 2: Thực hành- Luyện tập
Bài 1: 
· GV cho HS quan sát từng phần a và b sau đó GV gợi ý
0. Số sau hơn số trước mấy đơn vị ?
0. Số sau kém số trước mấy đơn vị ?
· HS làm bài cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo cho nhau. GV kiểm tra kết quả và chữa bài.
Bài 2: 
· HS nêu yêu cầu của bài và làm bài  vào Vở bài tập Toán
· HS kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
· GV giúp đỡ HS còn gặp khó khăn và chữa bài.
Bài 3: 
     -  HS nêu yêu cầu của bài và nêu cách tính : tính từ trái qua phải.
· GV cho HS tự làm bài
· HS đổi vở kiểm tra cheó kết quả bài làm của nhau.
Bài 4: 
- Gv nêu yêu cầu bài toán, lưu ý HS đếm cả những khối lập phương bị che khuất.
-  HS làm bài theo nhóm .
- GV kiểm tra kết quả của các nhóm.
- Gọi đại diện một vài nhóm trình bày trước lớp, có thể chiếu bài làm của một vài nhóm lên bảng lớp.
HĐ 3: Vận dụng
Bài 5: 
· HS nêu yêu cầu của bài .
· HS làm bài cá nhân 
· HS chữa vào bài của mình.
· Với HS còn lúng túng chưa tìm  được phép tính phù hợp GV gợi ý dạng toán ‘‘ bớt đi ’’ hay ‘‘tách ra’’? GV gọi một HS nêu câu trả lời.
HĐ 4: Củng cố
- GV cho HS chơi trò chơi ‘‘ Chinh phục đỉnh Olympia’’: 1 bài về phép cộng không nhớ trong phạm vi 100; 1 bài về phép tính cộng phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn. Nếu còn thời gian cho HS chia thành các nhóm 3, dùng bộ ĐDHT xếp các hình như BT4 để kiểm tra lại kết quả.
- Nhắc HS về nhà đếm các đồ vật trong nghà và nêu tên các đồ vật có hình khối đã học.
- Kể lại nội dung bài học cho người thân nghe.
________________________________________________________________
Thứ…… ngày ….. tháng…… năm 2021
TOÁN
BÀI 99: ÔN TẬP CUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức - kĩ năng.
· Đọc, viết, đếm thành thạo các số trong phạm vi 100.
· Sắp xếp được nhóm 4 số theo thứ tự tăng dần, giảm dần.
· Thực hiện thành thạo các phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 và vận dụng được vào cuộc sống.
· Nhận dạng được các hình đã học.
1. Năng lực.
· Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin …
· Phát triển năng lực về toán học.
1. Phẩmchất.
· Học sinh yêu thích học Toán.
· Rèn tính chăm chỉ, kiên trì….
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
SGK Toán 1; VBT Toán 1; bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1: Khởi động
· GV chia HS thành 3 nhóm thi kể tên nối tiếp các nhóm tên các đồ vật có hình chữ nhật, hình tròn, khối lập phương,…
HĐ 2: Luyện tập- Thực hành
Bài 1. HS làm việc cá nhân vào VBT Toán, GV hỗ trợ những HS gặp khó khăn
· GV gọi 1HS trình bày trên bảng phụ
· GV cùng HS chữa bài của bạn. GV sửa bài và kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo nhau.
Bài 2. HS làm việc theo nhóm. Đại diện nhóm trình bày kết quả. GV nhận xét.
Bài 3. Cho HS làm việc cá nhân vào VBT và đổi vở cho nhau.
- Gọi HS nêu kết quả.
- GV nhận xét và chữa bài
HĐ 3.Vận dụng
Bài 4. Làm việc theo nhóm. Đại diện các nhóm nêu câu trả lời.
- GV nhận xét câu trả lời của từng nhóm
Bài 5. Làm việc cá nhân, làm bài vào VBT Toán
- GV giúp đỡ HS còn lúng túng để tìm ra phép cộng thích hợp, chẳng hạn hỏi: đây là dạng toán thêm vào hay bớt đi? Vì sao là phép tính cộng?
Gọi 1 vài HS nêu câu trả lời.
HĐ 4. Củng cố bằng trò chơi: “ Rung chuông vàng”
-GV đưa ra các phép tính, HS viết vào bảng, rung kết quả theo hiệu lệnh của GV (1 phép cộng không nhớ hai số có 2 chữ số, 1 phép trừ không nhớ số có hai chữ số với sốcó 1 chữ số, 1 phép trừ hai số có hai chữ số có hàng đơn vị bằng nhau).

Thứ…… ngày ….. tháng…… năm 2021
TOÁN
BÀI 100: ÔN TẬP CUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức – kĩ năng
· Thực hiện thành thạo các phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 và vận dụng được vào cuộc sống.
· Nhận dạng được các hình đã học.
2. Năng lực
- Chăm chú nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin …
- Phát triển năng lực về toán học.
3. Phẩm chất
- Học sinh yêu thích học Toán.
- Rèn tính chăm chỉ, kiên trì….
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- SGK Toán 1, VBT Toán 1, bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1: Khởi động
· GV chia HS thành 3 nhóm thi kể tên nối tiếp các nhóm tên các đồ vật có hình chữ nhật, hình tròn, khối lập phương,…
HĐ 2: Luyệntập- Thực hành
Bài 1. HS làm việc cá nhân, GV hỗ trợ những HS gặp khó khăn.
- GV gọi 1 HS lên bảng trình bày vào bảng phụ cô đã chuẩn bị. 
- GV cùng HS đối chiếu nhận xét, chữa bài.
Bài 2. HS làm việc cá nhân vào VBT Toán và đổi vở kiểm tra chéo cho nhau. Gọi 4 HS đọc nối tiếp kết quả 4 phép tính
Bài 3. Cho HS làm việc theo nhóm. Đại diện nhóm trình bày kết quả. GV hướng dẫn các em ghi kết quả các phép tính vào mỗi tảng đá, sau đó tìm đường đi.
HĐ 3: Vận dụng
Bài 4. Làm việc theo nhóm. Đại diện nhóm nêu câu trả lời. GV nhận xét câu trả lời của từngnhóm.
GV có thể hỏi thêm các câu hỏi dạng trắc nghiệm: Viên bi có dạng khối hộp chữ nhật, đúng hay sai? Ngôi sao có dạng hình tam giác, đúng hay sai?
Bài 5. Làm việc cá nhân. GV giúp đỡ HS còn lúng túng để tìm ra phép trừ thích hợp. chẳng hạn hỏi thêm HS: đây là dạng toán “ thêm vào’’ hay “bớt đi” ? vì sao không phải là phép tính cộng?
HĐ 4: Củngcố
Có thể cho HS làm bài tập liên quan đến các số liệu, đồ vật, quen thuộc trong lớp học…
- Số bàn học:…, ,? số ghế ngồi:…?
- Tất cả có bao nhiêu bàn học và ghế ngồi trong lớp?
Tuỳ vào học lực HS, thời gian để GV hỏi thêm.

10

image1.png




